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LỜI GIỚI THIỆU 

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã 

có bước tiến mạnh mẽ với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi 

vào chiều sâu. Đảng và Nhà nước đã ban hành và thực hiện nhiều 

chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 

tạo cơ sở pháp lý để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý 

các hành vi tham nhũng. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 861/QĐ-

TTg ngày 10/07/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 

115/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về 

thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; Sở Tư pháp 

tỉnh Ninh Bình - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp, phổ 

biến giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình lựa chọn một số văn bản 

chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước để biên tập và hệ thống 

hóa thành cuốn “Hệ thống hóa các văn bản về phòng, chống 

tham nhũng”. 

Ban Biên tập hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp các chủ trương 

và quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực phòng, chống tham 

nhũng, là tài liệu để các báo cáo viên, truyên truyền viên, hòa giải 

viên và các tầng lớp nhân dân nghiên cứu góp phần nâng cao nhận 

thức, ý thức chấp hành pháp luật của toàn xã hội về công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

Do khuôn khổ cuốn sách có hạn nên còn có một số văn bản 

khác có liên quan chưa thể đăng tải đầy đủ, chúng tôi sẽ tiếp tục 

biên soạn, đăng tải trong thời gian tới. Để các lần biên tập sau có 

nội dung thiết thực và phù hợp hơn, Ban Biên tập rất mong nhận 

được các ý kiến đóng góp của độc giả. 

Mọi ý kiến đóng góp, đề nghị quý vị và các bạn gửi về 

Ban Biên tập (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư 

pháp tỉnh Ninh Bình, số điện thoại: 02293.872.544; địa chỉ 

gmail: phongpbplstp@gmail.com). 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Ban Biên tập 
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NGHỊ QUYẾT 

SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ 

TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA  

NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021 

 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 12 tháng 4 năm 

2016 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2016 - 2020; Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 08 tháng 11 

năm 2018 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2019; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT NGHỊ: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

Thực hiện Nghị quyết số 19 hàng năm của Chính phủ về cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 

gia, các bộ, ngành, địa phương đã nhận thức ngày càng rõ trách 

nhiệm và tham gia ngày càng chủ động, tích cực để cải thiện điểm 

số và thứ hạng các chỉ số, tiêu chí cụ thể thuộc trách nhiệm quản 

lý của mình. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã chỉ định đầu mối, 

thiết lập cơ chế theo dõi thực hiện Nghị quyết số 19 cũng như theo 

dõi việc cung cấp thông tin và kết quả đánh giá, xếp hạng của các 

tổ chức quốc tế như Bộ Công Thương (Tiếp cận điện năng); Bộ 

Tài chính (Nộp thuế); Bộ Khoa học và Công nghệ (Đổi mới sáng 

tạo)..., Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Nộp bảo hiểm xã hội), tỉnh 

Quảng Ninh, tỉnh Đồng Tháp, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Hàng ngàn điều kiện kinh doanh bất hợp lý đã được bãi bỏ. 

Công tác kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu đã 

được đổi mới cơ bản theo nguyên tắc đánh giá rủi ro, chuyển từ 
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tiền kiểm sang hậu kiểm đối với nhiều loại hàng hóa. Số lượng 

dịch vụ công trực tuyến tăng nhanh... 

Theo đánh giá, xếp hạng của các tổ chức quốc tế, môi trường 

kinh doanh năm 2018 của Việt Nam được cải thiện 13 bậc so với 

năm 2016 (trong đó, chỉ số thành phần Tiếp cận điện năng tăng 69 

bậc, Nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng 36 bậc, Khởi sự kinh 

doanh tăng 17 bậc). Chỉ số Hiệu quả logistics tăng 25 bậc, Chỉ số 

Đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 14 bậc... 

Hơn 50% doanh nghiệp đã đánh giá môi trường kinh 

doanh thông thoáng, thuận lợi hơn đáng kể. Những bộ, ngành, 

địa phương tích cực thực hiện Nghị quyết số 19 cũng là những 

bộ, ngành, địa phương tiếp tục duy trì được thứ hạng cao hoặc 

có bước cải thiện mạnh về thứ hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh PCI (do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

công bố); Chỉ số Cải cách hành chính PAR Index (do Bộ Nội 

vụ công bố);... 

Kết quả cải thiện nhanh, rõ nét của môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của nước ta được các tổ chức quốc 

tế đánh giá cao, được doanh nghiệp và người dân ghi nhận. 

Mặc dù vậy, xếp hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh 

tranh của Việt Nam mới ở mức trung bình khá trên bình diện quốc 

tế (xếp thứ 69/190 về môi trường kinh doanh, thứ 77/140 về năng 

lực cạnh tranh). Trong khu vực ASEAN vẫn chưa vào nhóm 4 

nước dẫn đầu (đứng thứ 5 về môi trường kinh doanh, thứ 7 về 

năng lực cạnh tranh). Bên cạnh một số chỉ số có mức cải thiện 

nhanh, vẫn còn nhiều chỉ số cải thiện chậm. Đặc biệt một số chỉ số 

bị tụt hạng mạnh so với khu vực và thế giới như: Giải quyết phá 

sản doanh nghiệp năm 2018 giảm 8 bậc so với 2016, ở vị trí cuối 

bảng xếp hạng; Giao dịch thương mại qua biên giới giảm 7 bậc... 

Các chỉ số liên quan tới công nghệ, sáng tạo nhằm thích nghi 

với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 chậm 

được cập nhật, theo dõi, tập trung cải thiện dẫn tới năm 2018 
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giảm 01 bậc trong xếp hạng Môi trường kinh doanh của Ngân 

hàng Thế giới (WB), giảm 03 bậc trong xếp hạng Năng lực cạnh 

tranh toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF). 

Từ năm 2016, Nghị quyết số 19 đã phân công trách nhiệm 

của bộ, ngành làm đầu mối theo dõi từng bảng xếp hạng quốc tế 

và chịu trách nhiệm từng chỉ số cụ thể nhưng không ít bộ, ngành 

vẫn chưa chỉ định đầu mối, chưa thiết lập cơ chế chỉ đạo trong cơ 

quan và theo ngành dọc. Vai trò cơ quan đầu mối của các Bộ (Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư đối với Báo cáo Môi trường kinh doanh của 

WB và Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu của WEF; Bộ Khoa 

học và Công nghệ đối với Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn 

cầu của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO); Bộ Thông tin và 

Truyền thông đối với Báo cáo Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử 

của Liên hợp quốc (UN)) trong việc hướng dẫn các bộ, ngành, địa 

phương thực hiện và cung cấp số liệu còn chưa tích cực, chưa rõ 

nét. Một số chỉ tiêu dù được cải thiện nhưng do chưa có cơ chế 

tổng hợp, cung cấp thông tin chính xác đến các tổ chức quốc tế 

nên thứ hạng của nước ta được đánh giá thấp hơn thực tế (như số 

năm học trung bình của một người khi đến tuổi trưởng thành theo 

Báo cáo Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử ...). 

Đổi mới phương thức thực hiện quản lý nhà nước, nhất là từ 

tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý rủi ro ở một số ngành, cơ 

quan còn chậm, thiếu chủ động, chưa quyết liệt; mới tập trung vào 

các chỉ số nhằm tháo gỡ vướng mắc khi có sức ép mạnh từ cộng 

đồng doanh nghiệp hoặc chỉ đạo trực tiếp của cấp trên. Những chỉ 

số ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa 

được quan tâm đúng mức. Một số hành động cải cách chưa thực 

chất, còn hình thức. Chi phí cơ hội, chi phí không chính thức của 

doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh, trong hoạt động cũng như 

chi phí về thời gian, tiền bạc của người dân trong tiếp cận các dịch 

vụ công đã giảm nhưng vẫn còn nhiều. Không ít nơi, ít lúc doanh 

nghiệp, người dân vẫn bị gây khó khăn, nhũng nhiễu bởi những 
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quy định còn nặng tính cục bộ của một số cơ quan công quyền và 

một bộ phận công chức, viên chức. 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và 

cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng, các quốc gia, nền kinh tế 

đều nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và chú trọng đổi 

mới, nâng cao năng lực công nghệ, sáng tạo nhằm thích ứng với 

nền sản xuất mới. Mục tiêu tăng thứ hạng trên thế giới, vào 

nhóm 4 quốc gia dẫn đầu trong khu vực ASEAN đòi hỏi chúng 

ta phải nỗ lực hơn trước rất nhiều. Trong nước, cộng đồng doanh 

nghiệp và toàn xã hội phấn khởi trước những thành tựu phát triển 

kinh tế, xã hội song cũng đòi hỏi các cơ quan công quyền phải 

đổi mới mạnh mẽ hơn theo hướng công khai, minh bạch nhằm 

tạo điều kiện thông thoáng nhất để mọi người dân đều đóng góp 

công sức, của cải phát triển sản xuất kinh doanh làm giàu cho 

mình, cho đất nước. 

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết của Quốc hội, tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, Chính phủ ban hành 

Nghị quyết này tiếp nối các Nghị quyết số 19 về cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CẢI 

THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG 

LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2019, ĐỊNH 

HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021 

1. Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế của WB, 

WEF, WIPO, UN về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh 

tranh... nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, 

tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ 

doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, 

chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và 
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người dân; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính 

phủ về phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu môi trường kinh doanh 

và năng lực cạnh tranh nước ta thuộc nhóm ASEAN 4. 

a) Nâng xếp hạng Môi trường kinh doanh - EoDB (của WB) 

lên 15 - 20 bậc; trong năm 2019 tăng 5 - 7 bậc. 

b) Nâng xếp hạng Năng lực cạnh tranh - GCI 4.0 (của WEF) 

tăng 5 - 10 bậc; trong năm 2019 tăng 3-5 bậc. 

c) Nâng xếp hạng Đổi mới sáng tạo - GII (của WIPO) lên 5 - 

7 bậc; trong năm 2019 tăng từ 2 - 3 bậc. 

d) Nâng xếp hạng Hiệu quả logistics (của WB) lên 5-10 bậc. 

đ) Nâng xếp hạng Năng lực cạnh tranh du lịch (của WEF) 

lên 10 - 15 bậc; trong năm 2019 tăng 7 - 10 bậc. 

e) Nâng xếp hạng Chính phủ điện tử (của UN) lên 10 - 15 

bậc năm 2020. 

2. Một số mục tiêu cụ thể 

a) Về cải thiện Môi trường kinh doanh theo EoDB: 

- Nâng xếp hạng chỉ số Khởi sự kinh doanh (gọi tắt là A1) 

lên 20 - 25 bậc; năm 2019 ít nhất 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội (A2) 

lên 30 - 40 bậc; năm 2019 từ 7 - 10 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Cấp phép xây dựng (A3) lên 2 - 3 

bậc; năm 2019 ít nhất 1 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận tín dụng (A4) lên 3 - 5 bậc; 

năm 2019 ít nhất 1 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Bảo vệ nhà đầu tư (A5) lên 14 - 19 

bậc; năm 2019 ít nhất 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng (A6) lên 5 - 7 

bậc; năm 2019 từ 3 - 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Đăng ký tài sản (A7) lên từ 20 - 30 

bậc; năm 2019 từ 5 - 8 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới 

(A8) lên 10 - 15 bậc; năm 2019 từ 3 - 5 bậc. 
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- Nâng xếp hạng chỉ số Giải quyết tranh chấp hợp đồng (A9) 
lên 8 - 12 bậc; năm 2019 ít nhất 3 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Phá sản doanh nghiệp (A10) lên 10 -

15 bậc; năm 2019 tăng ít nhất 3 bậc. 

b) Về cải thiện năng lực cạnh tranh theo GCI 4.0: 

- Nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (gọi tắt là 

B1) lên từ 5 - 10 bậc; năm 2019 ít nhất 2 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Kiểm soát tham nhũng (B2) lên từ 5 

đến 10 bậc; năm 2019 từ 2 - 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất 

đai (B3) lên từ 5 đến 8 bậc; năm 2019 từ 2 - 3 bậc. 

- Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Hạ tầng (B4) lên từ 3 - 5 bậc; 

năm 2019 ít nhất 1 bậc. 

- Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin 

(B5) lên từ 20 đến 25 bậc; năm 2019 ít nhất 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Chất lượng đào tạo nghề (B6) lên từ 

20-25 bậc; năm 2019 ít nhất 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Vốn hóa thị trường chứng khoán 

(B7) lên từ 10 - 15 bậc; năm 2019 ít nhất 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển 

(B8) lên 6 - 10 bậc; năm 2019 ít nhất 2 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Tăng trưởng về doanh nghiệp đổi 

mới sáng tạo (B9) lên từ 20 - 25 bậc; năm 2019 ít nhất 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Công ty có ý tưởng sáng tạo mới đột 

phá (B10) lên từ 5 - 10 bậc, năm 2019 ít nhất 2 bậc. 

c) Về cải thiện các chỉ số Đổi mới sáng tạo:  

Về các chỉ số Đổi mới sáng tạo theo GII: 

- Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Hạ tầng công nghệ thông tin 

(gọi tắt là C1) lên 10 - 15 bậc; năm 2019 tăng 5 - 7 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Tuyển dụng lao động thâm dụng tri 

thức (C2) lên từ 15 - 20 bậc; năm 2019 tăng 5 - 7 bậc. 
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- Nâng xếp hạng chỉ số Hợp tác nghiên cứu nhà trường - 

doanh nghiệp (C3) lên 10 - 15 bậc; năm 2019 tăng 3 - 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Công nghệ thông tin và sáng tạo trong 

mô hình kinh doanh (C4) lên 15 - 20 bậc; năm 2019 tăng 5 - 7 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Công nghệ thông tin và sáng tạo trong 

mô hình của tổ chức (C5) lên 10 - 15 bậc; năm 2019 tăng 3 - 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm Sáng tạo trực tuyến 

(C6) lên 10 - 14 bậc; năm 2019 tăng 3 - 5 bậc. 

Về nhóm chỉ số trụ cột Công nghệ và Đổi mới sáng tạo theo 

đánh giá Mức độ sẵn sàng cho sản xuất tương lai của WEF: 

- Nâng xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm Giải pháp công nghệ 

(gọi tắt là C7) lên 15 - 20 bậc; năm 2019 tăng 5 - 7 bậc. 

- Nâng xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm Năng lực Đổi mới 

sáng tạo (C8) lên 10 - 15 bậc; năm 2019 tăng 3 - 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm Nguồn nhân lực 

(C9) lên 10 - 15 bậc; năm 2019 tăng 3 - 5 bậc. 

d) Về cải thiện xếp hạng Hiệu quả logistics: 

 Nâng xếp hạng chỉ số Chất lượng và năng lực các dịch vụ 

logistics (gọi tắt là D1) lên 3 - 5 bậc; năm 2019 từ 1 - 2 bậc. 

đ) Về các chỉ số theo xếp hạng Năng lực cạnh tranh du lịch:  

Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Mức độ ưu tiên cho ngành du 

lịch (gọi tắt là Đ1) lên 15 - 20 bậc; năm 2019 từ 5 - 7 bậc. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tăng cường trách nhiệm của các bộ được phân công làm 

đầu mối theo dõi việc cải thiện các bộ chỉ số và các bộ được phân 

công chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các nhóm chỉ số, chỉ số 

thành phần. 

a) Phân công các bộ đầu mối theo dõi việc cải thiện các bộ chỉ 

số như sau: 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Môi 

trường kinh doanh của WB và Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 

của WEF. 
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- Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối theo dõi bộ chỉ 

số Đổi mới sáng tạo của WIPO và nhóm chỉ số Công nghệ và 

Đổi mới sáng tạo theo đánh giá Mức độ sẵn sàng cho sản xuất 

tương lai của WEF. 

- Bộ Công Thương làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Hiệu 

quả logistics của WB. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối theo dõi bộ 

chỉ số Năng lực cạnh tranh du lịch của WEF. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông làm đầu mối theo dõi bộ chỉ 

số Phát triển Chính phủ điện tử của UN. 

b) Phân công các bộ, cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm đối 

với các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần cụ thể như sau: 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chỉ số A1 và A5. 

- Bộ Tài chính: Chỉ số A8, B7 và cấu phần Nộp thuế trong 

chỉ số A2. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ số B5, C1, C4, C5 và C6. 

- Bộ Giao thông vận tải: Chỉ số B4. 

- Bộ Xây dựng: Chỉ số A3. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chỉ số A7 và B3. 

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Chỉ số A4. 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ số B6 và C2. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chỉ số C3 và C9. 

- Thanh tra Chính phủ: Chỉ số B2. 

- Bộ Khoa học và Công nghệ: Chỉ số B8, B9, B10, C7 và C8. 

- Bộ Công Thương: Chỉ số A6 và D1. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ số Đ1. 

- Bộ Tư pháp: Chỉ số B1; tham mưu cho Chính phủ và trực 

tiếp thực hiện (khi được ủy quyền) giải pháp cải thiện chỉ số A9 

và A10. 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam: cấu phần “Nộp bảo hiểm” 

trong chỉ số A2. 
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c) Các bộ được phân công làm đầu mối theo dõi các bộ chỉ 

số (nêu tại điểm a, khoản 1, mục III) và các bộ, cơ quan được 

phân công chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các nhóm chỉ số, chỉ 

số thành phần (nêu tại điểm b, khoản 1 mục III) có trách nhiệm: 

- Căn cứ Nghị quyết này xây dựng Kế hoạch tổ chức thực 

hiện, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, cơ quan, đơn vị chủ 

trì, phối hợp thực hiện và thời hạn hoàn thành theo các mục tiêu, 

nhiệm vụ được giao; ban hành trong Quý I năm 2019. 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương 

để có cách hiểu đúng, thống nhất về các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, 

chỉ số thành phần, các mục tiêu, mẫu biểu báo cáo; ban hành trong 

Quý I năm 2019. Tài liệu hướng dẫn phải được công khai trên 

Trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan. 

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các bộ, ngành, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh) trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên 

quan; kịp thời đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, giải pháp, nhiệm vụ phát 

sinh để cải thiện các chỉ số được phân công. 

- Chủ động kết nối với các tổ chức quốc tế; tạo lập kênh 

thông tin để cung cấp, cập nhật đầy đủ, kịp thời nhằm đánh giá, 

xếp hạng khách quan, chính xác. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện cải thiện các chỉ số được phân 

công, định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời 

gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp 

vào báo cáo chung về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết. 

d) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 

quan: (i) Thúc đẩy hợp tác với các đối tác, tổ chức quốc tế về môi 

trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh; (ii) đôn đốc WEF hoàn 

thành báo cáo về Việt Nam sẵn sàng tham gia cách mạng công 

nghiệp 4.0 vào đầu năm 2020 và triển khai xây dựng Trung tâm 

đổi mới sáng tạo. 
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2. Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện 

kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện 

kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018. 

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ: 

- Tiếp tục rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các 

điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi 

trước quý III năm 2019. 

- Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo Luật sửa đổi các luật có liên 

quan trình Chính phủ để trình Quốc hội bãi bỏ, đơn giản hóa các 

điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật chuyên ngành 

theo phương án đã được phê duyệt. 

- Công bố đầy đủ các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, 

các điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 2018. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo các 

sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo thực thi đầy đủ 

điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản 

hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm 

điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật; xử lý nghiêm 

những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy 

định mới về điều kiện kinh doanh. 

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì: 

- Đánh giá mức độ thay đổi và tác động thực chất đối với 

doanh nghiệp của những cải cách, bãi bỏ đơn giản hóa các quy 

định về điều kiện kinh doanh do các bộ, ngành thực hiện năm 

2018; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2019. 

- Theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện cải cách 

toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh ở các bộ, ngành, 

địa phương; định kỳ hàng quý báo cáo và kiến nghị Thủ tướng 

Chính phủ chỉ đạo giải quyết ngay các chậm trễ, sai lệch, biến 

tướng và các vấn đề mới phát sinh. 

- Chủ trì xây dựng, trình Chính phủ Đề án cắt giảm ngành 

nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư trong 

quý IV năm 2019. 
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3. Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm 

tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia 

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ: 

- Đến hết năm 2019, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cải 

cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, gồm: (i) áp dụng nguyên 

tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá, phân tích về mức độ tuân thủ 

của doanh nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hóa; (ii) 

chuyển mạnh sang hậu kiểm, chủ yếu thực hiện tại giai đoạn lưu 

thông hàng hóa tại thị trường nội địa; (iii) minh bạch về danh mục 

mặt hàng kiểm tra chuyên ngành kèm mã số HS ở cấp độ chi tiết; 

minh bạch về chế độ quản lý và chi phí; (iv) áp dụng dịch vụ công 

trực tuyến cấp độ 4. 

- Rà soát, bãi bỏ, chấm dứt việc quy định thủ tục hành chính 

trong công văn hướng dẫn. Hoàn thành trong quý I năm 2019. 

- Công bố công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của 

bộ quản lý chuyên ngành về danh mục các mặt hàng kiểm tra 

chuyên ngành đã cắt giảm (kèm theo mã HS) trong quý I năm 

2019. Trước tháng 6 năm 2019, hoàn thành rà soát, cắt giảm thực 

chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên 

ngành và thực hiện việc công khai đầy đủ danh mục này. 

- Trong năm 2019, hoàn thành tập trung một đầu mối duy 

nhất thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với một sản 

phẩm, hàng hóa. 

- Nghiên cứu, xây dựng giải pháp kỹ thuật kết nối đồng bộ 

hệ thống VNACC/VCIS và tất cả các thủ tục hành chính về quản 

lý, kiểm tra chuyên ngành vào Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế 

một cửa ASEAN. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ 

theo quy định tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 

năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch 

hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa 

ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 

2018 - 2020. 
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b) Bộ Tài chính chủ trì theo dõi tình hình và đánh giá kết quả 

thực hiện cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành; đánh giá 

mức độ thay đổi và tác động thực chất đối với doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu; định kỳ hàng quý báo cáo và kiến nghị Thủ tướng 

Chính phủ chỉ đạo giải quyết ngay các chậm trễ, sai lệch, biến 

tướng và các vấn đề mới phát sinh. 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo các 

sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo thực thi đầy đủ 

các quy định về cắt giảm danh mục mặt hàng và cải cách thủ tục 

hành chính về kiểm tra chuyên ngành. 

4. Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến cấp độ 4 

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo thực 

hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm 

quyền giải quyết ở cấp độ 4; cho phép người dân, doanh nghiệp 

thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác 

nhau; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

b) Bộ Thông tin và Truyền thông: 

- Trước quý II năm 2019, tháo gỡ triệt để những khó khăn, 

vướng mắc cho các doanh nghiệp viễn thông trong cấp phép khai 

thác băng tần 2.6GHz triển khai mạng 4G; đảm bảo cho các doanh 

nghiệp viễn thông được thi tuyển, đấu giá, cấp phép băng tần theo 

đúng quy định của pháp luật. 

- Trong quý I năm 2019, chủ trì, hoàn thành xây dựng Kiến 

trúc tổng thể Chính phủ điện tử Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025; 

hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử (đối với cấp bộ), 

Kiến trúc Chính quyền điện tử (đối với cấp tỉnh). 

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Trước quý III năm 2019, báo cáo Chính phủ phương án 

cho phép nạp tiền mặt vào ví điện tử không qua tài khoản thanh 

toán ngân hàng; xác định hạn mức số tiền tối đa nạp ví điện tử và 
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giá trị giao dịch hàng tháng. Yêu cầu các ngân hàng thương mại, 

các tổ chức trung gian thanh toán áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở QR 

code để đảm bảo khả năng tương thích giữa các giải pháp thanh 

toán trên nền QR code. Phối hợp với Bộ Tài chính liệt kê và công 

khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua 

ngân hàng, nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi các quy định 

của pháp luật để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt đối 

với các giao dịch về bất động sản. 

- Trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt trong 

quý IV năm 2019. 

d) Bộ Tài chính, thực hiện trước quý III năm 2019 rà soát, 

sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế tài chính cho phép các 

tổ chức hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp được chi trả phí 

dịch vụ cho các dịch vụ thanh toán điện tử. 

đ) Bộ Công an: 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ được giao tại Đề án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ 

liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020. 

- Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an toàn giao thông; áp dụng thống nhất việc định 

danh các khoản thu phạt vi phạm hành chính (mã ID); kết nối, 

chia sẻ thông tin thu phạt với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng 

thương mại, doanh nghiệp được giao quản lý mạng bưu chính 

công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và các đơn vị có 

liên quan; ứng dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền 

mặt trong thu phạt vi phạm hành chính. 

e) Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp 

tỉnh thực hiện các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển 

người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua các phương 

tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt 50% số 
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người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử 

tuất,... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu 

vực đô thị. 

g) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các tổ chức, 

đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng 

nhận các khoản trợ cấp qua các phương tiện thanh toán không 

dùng tiền mặt, đảm bảo ít nhất trên địa bàn đô thị đạt 10% đến hết 

năm 2019 và 30% đến hết năm 2020. 

h) Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, 

cơ quan: 

- Thiết lập và đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia 

trước tháng 12 năm 2019; kết nối với Cổng thông tin một cửa 

quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện 

tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

- Triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra việc cải cách thủ 

tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính... Theo dõi, đôn đốc, tham 

mưu việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 ở các bộ, 

ngành, địa phương. 

i) Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo tất cả các công ty 

điện lực phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ 

trung gian thanh toán để thu tiền điện bằng phương thức thanh 

toán không dùng tiền mặt; khuyến khích người sử dụng điện thanh 

toán tiền điện bằng các giải pháp điện tử, di động; trong năm 2019 

tăng gấp đôi số người sử dụng điện thanh toán tiền điện bằng 

phương thức thanh toán điện tử. 

k) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo hoàn thành các 

nhiệm vụ: 

- Ban hành kế hoạch thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch 

vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4; hoàn thành trước 

tháng 12/2019. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 
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- Yêu cầu 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty 

cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn 

thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, 

tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, 

viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền 

mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán 

qua thiết bị chấp nhận thẻ. Hoàn thành trước tháng 12 năm 2019. 

5. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến 

khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup). 

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân các cấp phải quán triệt đầy đủ nguyên tắc: 

- Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phải lấy doanh 

nghiệp làm trung tâm; tăng cường vai trò nghiên cứu của các 

trường đại học; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các chương trình khoa 

học trọng điểm, các nghiên cứu cấp bộ và hoạt động của các viện 

nghiên cứu nhà nước; khuyến khích thành lập các viện nghiên cứu 

tư nhân, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. 

- Hệ thống thể chế phải thực sự khuyến khích đổi mới sáng 

tạo, khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, tham gia nghiên cứu và phát 

triển (R&D) và trí tuệ nhân tạo. 

- Tuyệt đối không sử dụng các công cụ hành chính can thiệp 

vào hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, viện nghiên 

cứu, trường đại học. 

b) Các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi thẩm quyền 

khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo; tạo thuận lợi tối đa 

và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển thị trường; 

khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư thực hiện vai trò “bà 

đỡ” cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển. 

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ Đề án 

thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia trong tháng 3 năm 

2019; Chiến lược phát triển quốc gia về cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4 trong tháng 9 năm 2019. 
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d) Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung triển khai các giải 

pháp để tiếp thu và làm chủ các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Đẩy 

mạnh cơ cấu lại chương trình khoa học và công nghệ quốc gia 

theo hướng coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới 

sáng tạo quốc gia. Phát triển Trung tâm khởi nghiệp quốc gia 

thống nhất; xây dựng Mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia. 

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Trung ương 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai mạnh mẽ, 

toàn diện đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”. 

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu, đề xuất các 

giải pháp phát triển không gian khởi nghiệp sáng tạo trong các 

trường đại học. 

e) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi và ban hành Thông tư hướng dẫn nội dung chi và 

quản lý quỹ phát triển của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tinh thần, 

hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ tại doanh 

nghiệp; cho phép doanh nghiệp tự chủ, tự quyết định sử dụng quỹ 

nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp cho đổi mới sáng tạo 

và đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo. 

g) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn tăng cường tổ chức các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm 

khoa học. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Coi việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, trực tiếp chỉ 

đạo, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

về việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm 

vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia; phân công đơn vị làm đầu mối thực 

hiện tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp việc cải thiện 
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môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của bộ, 

ngành, địa phương. 

b) Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 

và hướng dẫn của các bộ đầu mối về các bộ chỉ số, hướng dẫn của 

các bộ, cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm về các nhóm chỉ số; chỉ 

số thành phần xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện và ban hành 

trong quý I năm 2019; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng 

chính phủ để tổng hợp. 

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực 

hiện Chương trình, Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết về cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

d) Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Trước ngày 15 của 

tháng cuối quý và trước ngày 15 tháng 12, tổng hợp báo cáo, đánh 

giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện trong quý và cả năm 

gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, 

báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng cuối quý và cuối năm. 

2. Từng bộ, ngành, địa phương tổ chức công tác truyền thông 

về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. Thông tấn xã Việt Nam, Đài 

Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan 

báo chí chủ động hỗ trợ các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức 

truyền thông, quán triệt, phổ biến Nghị quyết sâu rộng trong các 

ngành, các cấp; tăng cường theo dõi, giám sát của các cơ quan 

truyền thông, báo chí về kết quả thực hiện Nghị quyết. 

3. Bộ Nội vụ nghiên cứu lồng ghép một số tiêu chí đánh giá, 

xếp hạng việc thực thi Nghị quyết vào nội dung khảo sát hàng 

năm của chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục 

vụ hành chính (SIPAS). 

4. Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao 

năng lực cạnh tranh chủ trì, chịu trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính 

phủ theo dõi, đánh giá độc lập về tình hình và kết quả thực hiện 
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Nghị quyết, trong đó nêu rõ các bộ, ngành, địa phương làm tốt và 

nơi làm chưa tốt. Định kỳ hàng năm công khai kết quả khảo sát, 

đánh giá trong Chính phủ. 

5. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội 

doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp, 

ngành hàng theo dõi, đánh giá độc lập thường xuyên về tình hình 

và kết quả thực hiện Nghị quyết. Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam tiến hành điều tra và công bố chỉ số PCI, tiến 

hành đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp trên các lĩnh vực 

như thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, tiếp cận điện năng...; tổng 

hợp những bất cập, vướng mắc của pháp luật mà doanh nghiệp 

kiến nghị; chủ trì thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát 

triển bền vững, chương trình “Hàng Việt Nam chinh phục người 

Việt Nam” và chương trình nâng cao năng lực cho các hiệp hội 

doanh nghiệp. 

6. Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ 

tướng Chính phủ thực hiện khảo sát, đánh giá và công bố thường 

niên Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 

(APCI)./. 

 TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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CHỈ THỊ 

SỐ 27-CT/TW NGÀY 10/01/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ 

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI 

CÔNG TÁC BẢO VỆ NGƯỜI PHÁT HIỆN, TỐ GIÁC, 

NGƯỜI ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG,  

LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC 

 

Thời gian qua, để phát huy vai trò của nhân dân trong công 

tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp ý, phê bình, đấu tranh chống 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, Đảng, 

Nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện một số chủ trương, 

quy định có liên quan đến bảo vệ người tố cáo và đạt được kết 

quả bước đầu. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế, 

bất cập, như tình trạng để lộ lọt thông tin của người tố cáo; 

không ít trường hợp người tố cáo không được bảo vệ, bị trả thù, 

trù dập; các hành vi trả thù, trù dập chưa được phát hiện, xử lý 

nghiêm. Việc biểu dương, khen thưởng người tố cáo đúng và các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc bảo vệ người tố cáo 

chưa được quan tâm. Cán bộ, đảng viên và người dân còn chưa 

an tâm, ngại đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp 

ý, phê bình cán bộ, đảng viên vi phạm... 

Những hạn chế, bất cập nêu trên do nhiều nguyên nhân, 

trong đó chủ yếu là do cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước 

hết là người đứng đầu ở không ít nơi chưa quan tâm đến công tác 

này. Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người 

tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa hoàn 

thiện, thiếu cụ thể. Công tác giải quyết tố cáo trong một số trường 

hợp còn để kéo dài, có biểu hiện bao che người bị tố cáo. Kiểm 

tra, thanh tra, điều tra phát hiện, xử lý hành vi trả thù, trù dập 

người tố cáo và những vi phạm quy định về bảo vệ người tố cáo 

chưa được coi trọng, trong khi những hành vi trả thù, trù dập 

người tố cáo ngày càng tinh vi, khó phát hiện. 
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Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác bảo vệ 

người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, 

chính quyền và cán bộ, đảng viên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và 

thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là người 

đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; sâu 

sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong 

quá trình thực hiện của cấp dưới; chịu trách nhiệm trước cấp trên 

và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không 

làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng 

viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu 

tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cần xác định rõ việc 

bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và 

toàn xã hội, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền 

và cơ quan chức năng ở các cấp. 

2. Tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về bảo vệ người tố cáo. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội 

chính Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 

quy định liên quan đến việc bảo vệ người tố cáo theo hướng cụ 

thể, đồng bộ, có chế tài xử lý nghiêm khắc, chú trọng các biện 

pháp phòng ngừa; làm rõ những biểu hiện của hành vi trả thù, trù 

dập người tố cáo dưới mọi hình thức để làm cơ sở nhận diện, 

phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi này. 

Ban cán sự đảng Chính phủ, ban cán sự đảng các bộ, ngành 

liên quan chỉ đạo ban hành quy định và hướng dẫn thi hành Luật 

Tố cáo năm 2018 một cách cụ thể, chi tiết, đồng bộ, phân rõ trách 

nhiệm cho tổ chức, cá nhân bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo 

vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý. Ban hành quy định về bảo 
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vệ người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những hành 

vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công 

chức mà Luật Tố cáo năm 2018 chưa quy định. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với 

công tác bảo vệ người tố cáo. 

Ủy ban kiểm tra, thanh tra các cấp đẩy mạnh công tác kiểm 

tra, thanh tra để kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, tổ 

chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao 

trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung 

cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức...; phát hiện, làm rõ 

và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập 

người tố cáo và công khai kết quả xử lý. 

Ủy ban kiểm tra, thanh tra cấp trên chủ động hướng dẫn Ủy ban 

kiểm tra và cơ quan thanh tra cấp dưới thực hiện tốt công tác này. 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường hoạt động 

giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

các cấp vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân 

tích cực tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách 

nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, 

chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; thực hiện bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định. 

4. Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, 

ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan, đơn vị 

có chức năng bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi để các 

cơ quan này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

5. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy 

ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh phát hiện, xử 

lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với 
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các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao 

che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo 

vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi 

dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông 

tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, 

cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. Động viên, khen 

thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công 

chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo. 

Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong 

hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả và khắc phục những 

yếu kém trong công tác bảo vệ người tố cáo. 

6. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan 

nghiên cứu, đánh giá các quy định hiện hành về khen thưởng 

người tố cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc tham mưu, 

đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Hình thức, nội dung, cách thức tổ chức khen thưởng phải thực sự 

góp phần tạo động lực, khuyến khích người tố cáo, người đấu 

tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhưng không để lộ lọt 

thông tin, làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người tố cáo. 

7. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo quán triệt, tuyên 

truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

có liên quan để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm 

của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ có 

hiệu quả người tố cáo; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu 

cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng trong 

việc bảo vệ người tố cáo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức 

và hành động của toàn xã hội đối với công tác này. 

Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện bao che 

các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những hành vi trả thù, 

trù dập người tố cáo; ủng hộ, bảo vệ người tố cáo; phê phán 

những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật. 
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8. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp có trách nhiệm 

phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ 

thị này. 

Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

Chỉ thị, định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ. 

 T/M BỘ CHÍNH TRỊ 

 

(đã ký) 

 

Trần Quốc Vượng 
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CHỈ THỊ 

SỐ 10/CT-TTg NGÀY 22/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG 

CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN 

CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, 

GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP 

TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

 

Trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết 

liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Quốc 

hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp, sự nỗ lực, cố gắng của các 

cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh 

nghiệp, báo chí và nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng 

(PCTN) đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột 

phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, góp 

phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo hiệu ứng tích 

cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. 

Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều 

ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức 

vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ 

chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về 

chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, 

gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết 

không đúng quy định, không công bằng, không khách quan khi 

giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã 

gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, 

cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có những 

nguyên nhân chủ yếu sau: 

Người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa đề 

cao trách nhiệm nêu gương, chưa gương mẫu thực hiện đầy đủ 
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trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, chưa thực hiện 

đúng và đầy đủ việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật; 

công tác quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

thẩm quyền chưa được thường xuyên, chặt chẽ; công tác thanh 

tra, kiểm tra công vụ chưa được chú trọng, chưa chủ động, kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, thậm chí có nơi còn bao 

che, dung túng cho hành vi sai trái của nhân viên; việc tổ chức 

đối thoại, tiếp công dân chưa thực chất, còn hình thức. 

Tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ của một bộ phận cán 

bộ, công chức, viên chức còn thấp, chưa làm hết trách nhiệm; kỷ 

luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi, trên một số lĩnh vực còn 

thiếu các biện pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, khắc phục như: 

thuế, hải quan, đất đai, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đầu 

tư, môi trường, xây dựng, cảnh sát giao thông, thanh tra chuyên 

ngành và một số đơn vị cung ứng dịch vụ hành chính công phục 

vụ yêu cầu của người dân ở xã, phường, cơ sở khám chữa bệnh, 

giáo dục... 

Chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực quản lý đời sống 

xã hội chưa đồng bộ, còn chồng chéo, vướng mắc, có nhiều kẽ 

hở; trình tự, thủ tục thực hiện còn rườm rà, thiếu công khai, minh 

bạch, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; cơ chế bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp còn chưa rõ ràng. 

Việc cải cách hành chính nhiều năm qua được Chính phủ và 

các cấp đặc biệt chú trọng đã có nhiều tiến bộ trong việc cắt giảm, 

rút ngắn các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi trong giải 

quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên ở một 

số lĩnh vực, bộ, ngành, địa phương thủ tục hành chính còn rườm 

rà, thiếu công khai, minh bạch, vẫn còn nhiều “giấy phép con”; 

Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh ở một số bộ, ngành chưa đồng 

bộ, có tình trạng chạy theo số lượng, mang tính đối phó... Trung 

tâm dịch vụ hành chính công đã được triển khai nhưng ở một số 

nơi thực hiện chưa hiệu quả, còn hình thức; còn nhiều trùng lặp 
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trong xử lý, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp... 

Việc xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giải quyết công việc chưa đồng bộ, chưa tạo được sự kết nối, 

liên thông giữa các ngành, cơ quan, giữa trung ương và địa phương 

như: việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chia sẻ thông tin, dữ liệu 

quản lý; việc thu phí tự động không dừng xe tại các trạm thu phí; 

việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên chưa cao... 

Việc tiếp nhận phản ánh, góp ý, phê bình, tố cáo của người 

dân, cán bộ, đảng viên còn nhiều hạn chế. Sự hài lòng của người 

dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước chưa 

được các cơ quan, đơn vị quán triệt, xây dựng thành kế hoạch để 

đưa vào thực hiện. 

Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh 

nghiệp, người dân chưa tốt, còn tình trạng dễ dàng tiếp tay cho 

những hành vi sai trái của cán bộ, công chức, viên chức để được 

giải quyết công việc của mình một cách không đúng, không 

chính đáng. 

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính 

phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện ngay những giải 

pháp sau đây: 

1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng 

a) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ 

đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong 

giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc 

tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố 

cáo của người dân theo đúng quy định; trước hết người đứng đầu 

các cơ quan đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương 

mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, 

điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, 
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kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về 

chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về 

chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của 

người dân và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm đối với người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, 

gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người 

đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền 

có hành vi sai trái. 

b) Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật 

hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên 

chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến 

người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời 

các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, 

tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết. 

2. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, 

minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới 

công nghệ quản lý. 

a) Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, 

pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện nguy cơ tham nhũng 

theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục 

ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người 

dân, doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh 

giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực 

hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp 

nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu 

doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần. 

b) Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, 

người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực 

chất, dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp 

xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật (nếu có); 
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công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử (nếu có) và trụ sở làm 

việc của cơ quan, tổ chức. 

c) Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ 

chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, 

tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng 

nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải 

công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, 

xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện định kỳ báo cáo theo 

quy định về công tác phòng, chống tham nhũng. 

d) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước, xây dựng 

Chính phủ điện tử từ cấp trung ương đến địa phương; đưa ra lộ 

trình cụ thể để triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên; 

khắc phục những hạn chế, hình thức tại một số trung tâm dịch vụ 

hành chính công; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch 

với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ 

hiện đại (như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến...). 

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã 

hội trong phòng, chống tham nhũng 

a) Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người 

dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính 

nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo 

hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát 

thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc 

không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện 

phương châm: kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ. 

b) Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các đoàn thể, các tổ 

chức chính trị - xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp 
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nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Nhà báo và các cơ quan thông tấn, báo 

chí tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính 

sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh 

nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm 

chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không 

đưa, không môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử 

văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, 

các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, 

trung thực cho các cơ quan chức năng; tôn vinh những điển hình 

tốt; việc thông tin cần đảm bảo đúng bản chất, sự thật, không suy 

diễn, chủ quan, đưa thông tin một chiều, sai lệch. 

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế 

giám sát, phát hiện vi phạm 

a) Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất 

là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-

TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; khắc 

phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt 

động thanh tra, kiểm tra. Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổng 

hợp, rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trực 

thuộc để tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với 

doanh nghiệp. 

b) Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải 

quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý; có 

hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đối với những đơn vị, 

tổ chức, cá nhân thực hiện, chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, xử lý 

những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ vi phạm 

trên cổng thông tin điện tử; cương quyết xử lý nghiêm những cán 

bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng, đưa ra 

khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước; không xử lý hành chính mà 

phải xử lý hình sự nghiêm minh đối với hành vi nhũng nhiễu, gây 

phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội 

phạm theo quy định của pháp luật. 
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c) Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội, Hội đồng nhân 

dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của 

các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường hoạt động 

giám sát trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, công 

chức, viên chức nhà nước nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có 

hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 

doanh nghiệp. 

5. Tổ chức thực hiện 

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến 

quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện nghiêm 

túc Chỉ thị này; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ khi 

để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình. 

b) Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính 

phủ, các bộ, ngành, cơ quan liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm 

tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ để kịp thời, 

phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải 

quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; khẩn trương đề 

xuất sửa đổi Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, trước mắt 

đề xuất sửa đổi các quy định có liên quan đến việc xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật hiện 

hành; bảo đảm xử lý nghiêm, kịp thời, đồng bộ với quy định về xử 

lý kỷ luật của Đảng. 

c) Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ 

quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc bổ sung nội dung đánh 

giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện pháp 

luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu; báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ trong Quý III năm 2019. 

d) Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, 

ngành, cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn các bộ, ngành, địa 

phương tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, 
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xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng 

nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm 

xử lý kịp thời, nghiêm minh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong 

Quý III năm 2019. Tiến hành sơ kết tình hình triển khai Chỉ thị 

số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với 

doanh nghiệp. 

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ đánh giá, sơ kết, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị này./. 

THỦ TƯỚNG 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

SỐ 861/QĐ-TTg NGÀY 11/7/2019 CỦA THỦ TƯỚNG 

CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN,  

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021” 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 

năm 2018; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 

năm 2012; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 

2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình 

phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 

2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

Xét đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” với 

nội dung chủ yếu sau: 

I. QUAN ĐIỂM 

1. Thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với 

xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
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và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, Nhà 

nước giữ vai trò nòng cốt; khuyến khích, tạo điều kiện huy động 

mọi nguồn lực xã hội; đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành 

thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân. 

3. Đổi mới mạnh mẽ nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật theo hướng kết hợp tuyên truyền chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, 

chống tham nhũng với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm 

nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; tập trung vào các 

điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; chú 

trọng các hiện tượng, vấn đề liên quan đến tham nhũng và phòng, 

chống tham nhũng mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định 

hướng dư luận. 

4. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật, bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp 

dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là 

công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với đối 

tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng mạnh về cơ sở; chú trọng đối 

tượng đặc thù; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để 

tạo đồng thuận trong thực hiện. 

6. Bảo đảm tính khả thi; kế thừa và phát triển các kết quả, 

mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng; đồng bộ, thống nhất và phối hợp 

với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

nói riêng. 
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II. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG 

1. Mục tiêu chung 

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp 

hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và 

đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền 

vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải 

thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các 

loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính. 

b) Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân 

được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. 

c) Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng dưới các hình thức. 

d) Đến hết năm 2019 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% 

lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. 

đ) Đến hết năm 2019 có 85%, đến hết năm 2021 có 100% 

người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng. 

e) Đến hết năm 2019 có 75%, đến hết năm 2021 có 90% người 

lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 
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g) Đến hết năm 2019 có 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có 
70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, 
vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

h) Hình thành trên phạm vi toàn quốc văn hóa minh bạch, 
giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, 
nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp 
luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ 
để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên 
chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn 
mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. 

3. Phạm vi và đối tượng 

Đề án được triển khai ở tất cả các bộ, ngành, đoàn thể trung 
ương và chính quyền, đoàn thể địa phương các cấp từ năm 2019 
đến hết năm 2021 cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 
nghiệp; học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn dân cư. 
Trong đó, đối tượng tập trung ưu tiên gồm: Cán bộ, công chức, 
viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh 
nghiệp; người lao động và học sinh, sinh viên. 

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO 

DỤC PHÁP LUẬT 

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng gồm: 

1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải 

pháp phòng, chống tham nhũng. 

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và 

xây dựng đạo đức liêm chính. 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, 

chống tham nhũng. 

4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, 

chống tham nhũng. 
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5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: hành vi 

tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà 

nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, 

tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; 

các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi 

phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

6. Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử 

Việt Nam. 

7. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp 

tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh 

nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng. 

8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. 

9. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng. 

10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống 

tham nhũng và đạo đức liêm chính. 

11. Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - 

xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức 

liêm chính. 

IV. CÁC NHIỆM VỤ CHUNG 

Bộ, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách 

nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị 

trực thuộc thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ sau từ 

năm 2019 - 2021: 

1. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo 

viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân 

và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. 
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Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người 

có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; giáo viên, giảng 

viên là những người tình nguyện giảng dạy ở miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tập 

huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này. 

2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, 

bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham 

nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát 

thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí. 

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động 

văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp 

và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động 

các vụ án tham nhũng. 

4. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, 

gương tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo 

đức liêm chính. 

5. Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề phòng, chống 

tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

6. Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ 

động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

và đạo đức liêm chính. 

7. Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung 

về pháp luật phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trên 

các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị. 

8. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: cải cách 

và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, 

kiểm toán, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi 

phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 

9. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các 

cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân 

dân trên các địa bàn dân cư. 
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10. Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về phòng, chống 

tham nhũng của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ 

pháp lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành luật và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có năng lực. 

11. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của 

các tổ chức, cá nhân tình nguyện, nhóm tự giác trong cơ quan, đơn 

vị, trên địa bàn dân cư và trên mạng xã hội. 

12. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân với hình thức khác 

phù hợp. 

13. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung, cao 

điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - 

09 tháng 12 hằng năm. 

V. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Thanh tra Chính phủ chủ trì: 

a) Tổ chức biên soạn, phát hành các cuốn sách có nội dung: 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; hệ thống hóa các văn bản 

chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước của 

Liên hợp quốc về chống tham nhũng và sự tham gia của Việt 

Nam; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng; giáo dục 

đạo đức liêm chính cho thanh, thiếu niên; phòng, chống tham 

nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; vai trò của xã hội trong 

phòng, chống tham nhũng; bảo vệ người tố cáo tham nhũng; minh 

bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công 

vụ; hỏi - đáp pháp luật về - phòng, chống tham nhũng. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020. 

b) Biên soạn, phát hành tờ rơi bằng 05 tiếng dân tộc thiểu số 

chuyển tải kiến thức phổ thông về pháp luật phòng, chống tham 

nhũng phục vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng cho đồng bào dân tộc thiểu số. 
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c) Hoàn thiện nội dung, hình thức chuyên trang phòng, 

chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra 

Chính phủ theo hướng cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật, 

các tài liệu tuyên truyền cơ bản; các Sự kiện chính trị - pháp lý 

quan trọng về phòng, chống tham nhũng; các thông tin chính thức 

về vụ án, vụ việc tham nhũng. 

d) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra bộ, ngành, địa 

phương tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập 

nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán 

bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng. 

đ) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ 

chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện 

chuyên đề có nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng. 

Các nhiệm vụ b, c, d, đ thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 

đến năm 2021. 

e) Tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương người tốt, việc tốt 

trong phòng, chống tham nhũng. 

Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

g) Hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các bộ, ngành, địa 

phương; tổ chức các sự kiện tuyên truyền tập trung cấp quốc gia; 

phát hành, quảng bá trên phạm vi toàn quốc tranh, ảnh, khẩu hiệu 

cổ động về phòng, chống tham nhũng trong dịp kỷ niệm Ngày 

Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - 09 tháng 12 hằng năm. 

2. Bộ Tư pháp chủ trì: 

a) Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật 

toàn quốc. 

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ 

chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện 

chuyên đề có chủ đề về minh bạch và trách nhiệm giải trình trong 

hoạt động xây dựng pháp luật; phòng, chống tham nhũng trong 

xây dựng chính sách, pháp luật. 
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c) Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào các sự kiện, văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam - 09 

tháng 11 hằng năm. 

Các nhiệm vụ a, b, c thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 

đến năm 2021. 

d) Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn 

quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng. 

Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh: 

a) Tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng 

vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo 

viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào 

tạo, bồi dưỡng. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020. 

c) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực 

thuộc, Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi 

dưỡng tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện 

chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục 

đạo đức liêm chính; liêm chính trong thi cử và học thuật. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến 

năm 2021. 

d) Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức 

triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu 

học và trung học cơ sở trên phạm vi toàn quốc. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021. 
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4. Bộ Nội vụ chủ trì: 

a) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương 

thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ 

chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện 

chuyên đề có chủ đề về phòng, chống tham nhũng, minh bạch và 

trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột lợi ích trong công tác tổ 

chức cán bộ. 

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến 

năm 2021. 

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì: 

a) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực 

thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói 

chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với phòng, 

chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; liêm chính 

trong hoạt động văn hóa - thể thao. 

b) Tổ chức các cuộc liên hoan hoặc thi phim, thi nghệ thuật 

sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc có nội dung, chủ đề phòng, 

chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

c) Tổ chức các cuộc thi hoặc các giải thưởng sáng tác văn 

học, kịch bản sân khấu có nội dung, chủ đề phòng, chống tham 

nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

d) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động 

triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề phòng, chống tham 

nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

Các nhiệm vụ a, b, c, d thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021. 

đ) Tổ chức cuộc thi toàn quốc sáng tác tranh, ảnh cổ động, 

biếm họa có chủ đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo 

đức liêm chính. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020. 
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6. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì: 

a) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo 

đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua 

các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông 

tin - truyền thông. 

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 

đội ngũ phóng viên, biên tập viên. 

c) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng 

trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, 

nói chuyện chuyên đề có chủ đề về báo chí cách mạng với 

phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; 

phát huy vai trò của truyền thông hiện đại trong phòng, chống 

tham nhũng. 

d) Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, 

chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động 

có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm 

chính trên các kênh phát thanh, truyền hình trung ương và địa 

phương; các báo, tạp chí; cổng thông tin điện tử; bảng tin công 

cộng và các trang mạng xã hội. 

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến 

năm 2021. 

7. Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương chủ trì: 

a) Chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng: mỗi bộ, ngành chọn chỉ đạo 

điểm 01 đơn vị trực thuộc; mỗi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương chọn chỉ đạo điểm 01 địa phương trực thuộc. 

Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị 

trực thuộc tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội 
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doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan báo chí và người dân 

về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức 

liêm chính của Nhà nước và xã hội. 

c) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị 

trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện 

chuyên đề có nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng và 

xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, 

liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. 

d) Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng và đạo đức liêm chính cho người dân ở vùng dân tộc 

thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn. 

Các nhiệm vụ b, c, d thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 

đến năm 2021. 

8. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 

Tiếng nói Việt Nam chủ trì: 

a) Tổ chức hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và 

xây dựng đạo đức liêm chính cho các đài phát thanh, truyền 

hình địa phương. 

b) Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, 

chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ 

đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

c) Xây dựng mới hoặc lồng ghép nội dung phòng, chống 

tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính vào các show game 

và chương trình phát thanh, truyền hình. 

d) Quảng bá trên các kênh phát thanh, truyền hình các tranh, 

ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng 

và xây dựng đạo đức liêm chính. 

đ) Tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc có nội dung, chủ 

đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 
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Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến 
năm 2021. 

9. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì: 

a) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo 
đức liêm chính trong doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp. 

b) Xây dựng, hoàn thiện và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển 
khai bộ tiêu chí liêm chính trong doanh nghiệp. 

c) Chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện 
các chương trình hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh 
và phòng, chống tham nhũng. 

d) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi 
dưỡng chính sách, pháp luật, kinh nghiệm về phòng, chống tham 
nhũng cho lãnh đạo và người lao động các doanh nghiệp, hiệp hội 
doanh nghiệp. 

đ) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, hiệp hội 
doanh nghiệp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, 
nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về trách nhiệm phòng, 
chống tham nhũng, xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính 
của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nhân. 

Các nhiệm vụ a, b, c, d, đ thực hiện thường xuyên, từ năm 
2019 đến năm 2021. 

e) Tổ chức bình chọn, tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân 
liêm chính toàn quốc; trao giải thưởng “Doanh nghiệp liêm chính 
của năm”. 

g) Tổ chức bình chọn chính sách, hành động chính sách tiêu 
biểu thúc đẩy hoặc cản trở công cuộc phòng, chống tham nhũng. 

Các nhiệm vụ e, g thực hiện hằng năm, từ năm 2019 đến 
năm 2021; công bố giải thưởng, kết quả bình chọn trong dịp Ngày 
Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - 09 tháng 12. 

10. Đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam: 

a) Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập 
nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho hội viên 
Hội nhà báo Việt Nam. 
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b) Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, 
diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về 
báo chí cách mạng với phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo 
đức liêm chính. 

c) Tổ chức cuộc thi báo chí viết về đề tài phòng, chống tham 
nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến 
năm 2021. 

11. Đề nghị Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư 
Việt Nam: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho các 
chi hội luật gia, đoàn luật sư. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp 

pháp lý về phòng, chống tham nhũng của các tổ chức cung cấp 

dịch vụ pháp lý. 

c) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội luật gia, 

đoàn luật sư tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, 

nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phát huy vai trò 

của xã hội trong phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo 

đức liêm chính. 

d) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội luật gia, đoàn 

luật sư tổ chức bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng cho luật gia, luật sư. 

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến 

năm 2021. 

12. Đề nghị Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chủ trì phát 

động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc: 

a) Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt 

chính trị - văn hóa có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây 

dựng đạo đức liêm chính. 

b) Tổ chức các cuộc thi: tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, 
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tranh, ảnh cổ động về đề tài phòng, chống tham nhũng; đề xuất ý 

tưởng, sáng kiến về phòng, chống tham nhũng; sáng tác, trình diễn 

tiểu phẩm nghệ thuật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền 

viên giỏi về phòng, chống tham nhũng; hùng biện, thuyết trình về 

đề tài phòng, chống tham nhũng. 

c) Tổ chức các hội nghị, cuộc gặp mặt biểu dương người tốt, 

việc tốt trong phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm 

chính; bình chọn “Hiệp sỹ chống tham nhũng của năm”, “Gương 

mặt liêm chính của năm”. 

d) Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói 

chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong 

phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân 

trong giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng. 

đ) Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám 

sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản của nhân dân. 

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến 

năm 2021. 

VI. KINH PHÍ BẢO ĐẢM 

Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước theo 

dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách 

nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đề án và các 

nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Căn cứ nhiệm vụ tại Đề án, các bộ, 

ngành, địa phương xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào 

dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính 

cùng cấp. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và chính quyền, đoàn thể địa 

phương các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

được giao có trách nhiệm: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Đề án này; chủ động hoàn 

thành việc ban hành kế hoạch cả giai đoạn 2019 - 2021 trong quý 

III năm 2019 và kế hoạch hàng năm từ tháng 12 năm trước để 
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triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm 

trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện Đề án với kế hoạch, 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương. 

b) Chủ động cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Đề 

án trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước. 

c) Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, thanh tra, sơ kết, đánh 

giá, khen thưởng việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, báo cáo 

kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp. 

2. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo, 

hướng dẫn và tổ chức thực hiện Đề án; theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, thanh tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; có 

biện pháp động viên, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân xuất 

sắc trong thực hiện Đề án; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 

điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ khi cần thiết; định kỳ hàng năm 

tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án 

trên phạm vi toàn quốc. 

3. Bộ, ngành, đoàn thể trung ương được giao chủ trì các 

nhiệm vụ của Đề án có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Chính 

phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính để tiếp nhận sự chỉ đạo hướng 

dẫn, rà soát, điều phối hoạt động phù hợp với quan điểm, mục 

tiêu, nhiệm vụ của Đề án; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ 

trong cả nước và từng địa bàn; sử dụng hợp lý các nguồn lực đầu 

tư. Cơ quan, tổ chức được giao chủ trì các nhiệm vụ của Đề án 

chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài 

chính và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng và triển khai kế 

hoạch thực hiện. 

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn phân bổ kinh phí 

thực hiện Đề án theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; bảo 

đảm kinh phí thực hiện Đề án của bộ, ngành, đoàn thể trung ương; 

phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan 

liên quan triển khai thực hiện Đề án. 
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5. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo 

Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung 

ương phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ 

quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai thực hiện 

Đề án. 

6. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Nhà 

báo Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai 

thực hiện Đề án trong tổ chức của mình. 

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Kiểm toán nhà nước và bộ, ngành chỉ đạo toàn ngành lồng 

ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng trong hoạt động nghiệp vụ; xây dựng, triển khai kế 

hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

8. Thanh tra bộ, ngành, Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện là cơ 

quan chủ trì tham mưu tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối, 

đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án 

của bộ, ngành, địa phương. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 

ban hành. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tổ chức 

chính trị xã hội ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan báo chí, xuất bản và 

các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

THỦ TƯỚNG 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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KẾ HOẠCH  

Số 115/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình 

thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 

2021”; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch triển 

khai, thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các 

cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và của nhân dân 

trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. 

- Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng đi vào nề nếp, hình thành thói quen chủ 

động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân 

nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, nâng cao hiệu quả 

quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật theo hướng kết hợp tuyên truyền với giáo dục đạo đức liêm 

chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; 

tập trung vào các điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018; chú trọng các vấn đề liên quan đến tham nhũng mà dư 

luận xã hội quan tâm. 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng, địa 
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bàn, lĩnh vực, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

II. MỤC TIÊU 

1. Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng thông qua các hình thức. 

2. Phấn đấu 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, 

giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được 

tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng. 

3. Đến hết năm 2021, có 100% lãnh đạo các doanh nghiệp, 

hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng. 

4. Phấn đấu từ 70% trở lên các tầng lớp nhân dân, người lao 

động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng thông qua các hình thức. 

5. Hình thành văn hóa minh bạch hoạt động của cán bộ, công 

chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, 

nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật, xây dựng mối quan hệ 

lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân. 

III. NỘI DUNG 

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng 

- Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về phòng, chống tham nhũng; tình hình và kết quả thực hiện 

phòng, chống tham nhũng của Trung ương và của tỉnh. 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức liêm chính, 

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân trong phòng, chống tham nhũng. 
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- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Trọng tâm tuyên truyền các quy định mới về 

hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực 

ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, 

chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm 

soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý 

tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng. 

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng. 

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về công tác phòng, chống tham nhũng 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến 

các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đăng các 

tin, bài về công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; giải đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

- Đưa các tin, bài, phóng sự về phòng, chống tham nhũng, 

kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, gương điển hình trong công tác phòng, chống tham nhũng; 

phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện phỏng vấn, tọa 

đàm về pháp luật, việc thực hiện pháp luật, kinh nghiệm trong 

công tác phòng, chống tham nhũng. 

- Tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

3. Tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng 

- Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018 và Nghị 

định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định 



56 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng và các văn bản pháp luật khác liên quan đến phòng, chống 

tham nhũng. 

- Tài liệu bồi dưỡng, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ cung cấp được đăng 

tải trên Website của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh có trách 

nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị biên soạn cho phù hợp 

với tình hình thực tế ở địa phương và cung cấp cho các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị để phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng 

theo quy định. 

4. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc 

triển khai thực hiện Đề án 

Các cơ quan đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ 

trong kế hoạch chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, 

Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế 

hoạch để triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn điều phối 

hoạt động phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch. 

Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ngành, các huyện, thành 

phố là cơ quan tham mưu tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch tại cơ quan, đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm, thời gian thực hiện 

1.1. Thanh tra tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và đơn vị có liên quan 

tiếp nhận, biên soạn, cấp phát các tài liệu do Thanh tra Chính phủ 

cung cấp. 

- Phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật 

chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với lãnh 

đạo chủ chốt và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, 

chống tham nhũng. 

- Tổ chức hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng thông qua các hình thức. 
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp lựa chọn một đơn vị cấp 
huyện để làm điểm. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021. 

1.2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan 

- Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật 
trong tỉnh. 

Thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021. 

- Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn 
tỉnh về pháp luật phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo, hướng 
dẫn của Bộ Tư pháp. 

1.3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng 

dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg 

ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi nội dung pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, nói chuyện chuyên đề 

về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đối với các cơ sở 

giáo dục, đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021. 

1.4. Sở Văn hóa và Thể thao 

- Tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học, kịch bản sân khấu 

có nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo 

đức liêm chính. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động triển lãm, 

trưng bày tranh, ảnh cổ động, biếm họa có nội dung, chủ đề 

phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021. 

1.5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan 

- Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, báo chí, cơ quan thông tin 
tuyên truyền, các trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh 
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xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tham 
nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tình hình và kết quả thực 
hiện phòng, chống tham nhũng của Trung ương và của tỉnh... cho 
đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cơ quan 
thông tin truyền thông và đội ngũ cán bộ làm công tác truyền 
thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

- Xuất bản tài liệu phòng, chống tham nhũng phục vụ công 
tác thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan, báo chí, cơ quan 
thông tin tuyên truyền và hệ thống đài truyền thanh cấp xã trên địa 
bàn tỉnh. 

- Xây dựng chuyên mục “Phòng, chống tham nhũng” trên 
Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở. 

Thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021. 

1.6. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình 

- Xây dựng nội dung, hình thức các chương trình, chuyên 
trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề 
phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 

- Tăng thời lượng, định kỳ mở các chuyên trang, chuyên 
mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham 
nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên hệ thống báo in, báo 
điện tử, phát thanh, truyền hình. 

- Quảng bá trên các trang báo, truyền hình các tranh, ảnh cổ 
động, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng và xây 
dựng đạo đức liêm chính. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng cho hội viên Hội Nhà báo Ninh Bình. 

- Tổ chức cuộc thi báo chí viết về đề tài phòng, chống 
tham nhũng. 

Thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021. 

1.7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ 
chức chính trị - xã hội chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, 
hướng dẫn các đơn vị trực thuộc: 
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- Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính 
trị - văn hóa có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo 
đức liêm chính. 

- Tổ chức các cuộc thi: tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, 
tranh, ảnh cổ động về đề tài phòng, chống tham nhũng; sáng tác, 
trình diễn tiểu phẩm nghệ thuật về phòng, chống tham nhũng; 
tuyên truyền viên giỏi về phòng, chống tham nhũng. 

- Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về vai trò của xã 
hội trong phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tầng lớp 
nhân dân trong giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng. 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh 
tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản 
của nhân dân. 

Thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021. 

1.8. Hội Luật gia tỉnh 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho các Chi hội 
luật gia, Đoàn luật sư. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp 
pháp lý về phòng, chống tham nhũng của các tổ chức cung cấp 
dịch vụ pháp lý. 

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội luật gia, đoàn 
luật sư tổ chức bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng cho luật gia, luật sư. 

1.9. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Hàng năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo 
dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân. 

- Phối hợp tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động 
trực quan thông qua các hình thức: Bản tin, tranh cổ động, pa nô, 
áp phích.... có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo 
đức liêm chính. 
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- Tổ chức các buổi nói chuyện báo cáo viên chuyên đề về 

phòng, chống tham nhũng và xây dựng Chính phủ liêm chính, 

kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải 

trình trong hoạt động công vụ. 

- Chỉ đạo đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã hàng tháng duy 

trì chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ 

biến nội dung về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức 

liêm chính. 

Thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021. 

1.10. Chế độ báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết 

quả thực hiện Kế hoạch này trong báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng gửi về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh theo thời gian 

quy định. 

2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách nhà nước theo dự 

toán hàng năm phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước; các cơ 

quan, tổ chức đơn vị thực hiện Đề án lập dự toán ngân sách, kinh 

phí hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, phê duyệt. 

Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực 

hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn 

tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

Tống Quang Thìn 
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LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

SỐ 36/2018/QH14 NGÀY 20/11/2018 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử 

lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng. 

Điều 2. Các hành vi tham nhũng 

1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người 

có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà 

nước thực hiện bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, 

công vụ vì vụ lợi; 

đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với 

người khác để trục lợi; 

g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; 

h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; 

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản 

công vì vụ lợi; 

k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi; 
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l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy 

đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có 

hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp 

luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy 

tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. 

2. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do 

người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực 

ngoài nhà nước thực hiện bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của 

doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn 

đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. 

2. Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do 

bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, 

có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức; 

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức 

quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ 

quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 

thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an 

nhân dân; 

c) Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

d) Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh 

nghiệp, tổ chức; 
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đ) Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó. 

3. Tài sản tham nhũng là tài sản có được từ tham nhũng, tài 

sản có nguồn gốc từ tham nhũng. 

4. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị là việc công bố, cung cấp thông tin, giải 

trình về tổ chức bộ máy, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và 

trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị. 

5. Trách nhiệm giải trình là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có thẩm quyền làm rõ thông tin, giải thích kịp thời, đầy đủ 

về quyết định, hành vi của mình trong khi thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ được giao. 

6. Nhũng nhiễu là hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây 

khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

7. Vụ lợi là việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi 

vật chất không chính đáng. 

8. Xung đột lợi ích là tình huống mà trong đó lợi ích của 

người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác 

động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ. 

9. Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước (sau đây gọi là 

cơ quan, tổ chức, đơn vị) bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn 

vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị 

khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn 

bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản 

lý hoặc tham gia quản lý nhằm phục vụ nhu cầu phát triển chung, 

thiết yếu của Nhà nước và xã hội. 

10. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước là doanh 

nghiệp, tổ chức không thuộc trường hợp quy định tại khoản 9 

Điều này. 
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Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, 

chống tham nhũng 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời 

phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

mình; thực hiện quy định khác của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; 

b) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, 

báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi 

tham nhũng; 

c) Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố 

giác, tin báo về hành vi tham nhũng; 

d) Kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát 

hiện, xử lý tham nhũng. 

2. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách 

nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời 

phát hiện, phản ánh và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, 

tổ chức mình theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế, quy 

định của doanh nghiệp, tổ chức; 

b) Kịp thời cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của 

người có chức vụ, quyền hạn và phối hợp với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, 

chống tham nhũng 

1. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, 

báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo 

quy định của pháp luật; có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước 
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hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát 

việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng. 

Điều 6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống 

tham nhũng 

1. Cơ quan thông tin, truyền thông và cơ quan, tổ chức, đơn 

vị khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 

nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham 

nhũng nhằm nâng cao nhận thức cho công dân và người có chức 

vụ, quyền hạn. 

2. Cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm đưa nội 

dung giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống nhằm phòng, chống 

tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với 

học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên và người có 

chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng 

1. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát công tác 

phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước. 

2. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống 

tham nhũng trong lĩnh vực do mình phụ trách. 

3. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, giám sát việc phát hiện và xử lý tham nhũng. 

4. Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống 

tham nhũng. 

5. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban 

của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu 

Hội đồng nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của Luật này. 
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2. Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản 

ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành 

vi tham nhũng. 

3. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, 

cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân khác. 

4. Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp 

luật vào việc phát hiện, xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi 

phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng quy định tại Mục 2 

Chương IX của Luật này. 

Chương II 

PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN,  

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Mục 1 

CÔNG KHAI, MINH BẠCH VỀ TỔ CHỨC VÀ  

HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Điều 9. Nguyên tắc công khai, minh bạch 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông 

tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ 

nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và nội dung 

khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ 

ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

Điều 10. Nội dung công khai, minh bạch 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch theo 

quy định của pháp luật về các nội dung sau đây: 

a) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên 

quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên 

chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang 

và công dân; 
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b) Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công 

hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; 

c) Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy 

tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; 

d) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không 

thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này mà 

theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác ngoài nội dung công khai, 

minh bạch quy định tại khoản 1 Điều này còn phải công khai, 

minh bạch về thủ tục hành chính. 

Điều 11. Hình thức công khai 

1. Hình thức công khai bao gồm: 

a) Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

c) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có liên quan; 

d) Phát hành ấn phẩm; 

đ) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 

e) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; 

g) Tổ chức họp báo; 

h) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân. 

2. Trường hợp luật khác không quy định về hình thức công 

khai thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện 

một hoặc một số hình thức công khai quy định tại các điểm b, c, d, 

đ, e và g khoản 1 Điều này. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị có thể lựa chọn thực hiện thêm hình thức công khai quy định tại 

điểm a và điểm h khoản 1 Điều này. 

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm 

tổ chức thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động 
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của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định của Luật này và 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm 

chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện công khai, minh bạch; 

trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về công khai, minh bạch 

thì phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm 

quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 13. Họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức họp báo, 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hoặc đột xuất 

về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, về 

công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý vụ việc, vụ án tham 

nhũng theo quy định của pháp luật về báo chí. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức họp báo, phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo chí đột xuất đối với vụ việc có liên 

quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình 

mà dư luận xã hội quan tâm, trừ trường hợp pháp luật về báo chí 

có quy định khác. 

Điều 14. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin 

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, cơ quan báo chí, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm 

cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị đó theo quy định của pháp luật. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ 

quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu phải cung cấp thông tin, trừ 

trường hợp nội dung thông tin đã được công khai trên phương tiện 

thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc được niêm yết 

công khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được 

thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức đã yêu cầu và 

nêu rõ lý do. 
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2. Công dân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp 

thông tin theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin. 

3. Việc cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị cho 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ 

trong lực lượng vũ trang công tác, làm việc tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về thực hiện 

dân chủ ở cơ sở và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 15. Trách nhiệm giải trình 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình 

về quyết định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ được giao khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi đó. Người thực 

hiện trách nhiệm giải trình là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị hoặc người được phân công, người được ủy quyền hợp 

pháp để thực hiện trách nhiệm giải trình. 

2. Trường hợp báo chí đăng tải thông tin về vi phạm pháp 

luật và có yêu cầu trả lời các vấn đề liên quan đến việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ được giao thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

có thẩm quyền phải giải trình và công khai nội dung giải trình trên 

báo chí theo quy định của pháp luật. 

3. Việc giải trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền giám sát hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 

thẩm quyền khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có 

liên quan. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này. 

Điều 16. Báo cáo, công khai báo cáo về công tác phòng, 

chống tham nhũng 

1. Hằng năm, Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về 

công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; Ủy 

ban nhân dân các cấp có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân 

cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương. 
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2. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Chính phủ trong 

việc xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 

trong phạm vi cả nước. 

3. Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện, 

Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp 

huyện có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp 

trong việc xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống tham 

nhũng ở địa phương. 

4. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng bao gồm 

các nội dung sau đây: 

a) Đánh giá tình hình tham nhũng; 

b) Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử 

lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng và các nội dung khác 

trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; 

c) Đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng và 

phương hướng, giải pháp, kiến nghị. 

5. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng phải được 

công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của 

cơ quan nhà nước hoặc phương tiện thông tin đại chúng. 

Điều 17. Tiêu chí đánh giá về công tác phòng, chống 

tham nhũng 

1. Việc đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng được 

thực hiện theo các tiêu chí sau đây: 

a) Số lượng, tính chất và mức độ của vụ việc, vụ án tham nhũng; 

b) Việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng; 

c) Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; 

d) Việc phát hiện và xử lý tham nhũng; 

đ) Việc thu hồi tài sản tham nhũng. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
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Mục 2 

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN, 

CHẾ ĐỘ TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Điều 18. Xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, 

tiêu chuẩn, chế độ 

1. Cơ quan nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình, có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

b) Công khai quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

c) Thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về 

định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự 

nghiệp công lập và các tổ chức, đơn vị khác có sử dụng tài chính 

công, căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều này, hướng dẫn áp 

dụng hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây 

dựng, ban hành, công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng 

trong tổ chức, đơn vị mình, thực hiện và công khai kết quả thực 

hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đó. 

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị không được ban hành định mức, 

tiêu chuẩn, chế độ trái pháp luật. 

Điều 19. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật 

về định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định về định 

mức, tiêu chuẩn, chế độ và xử lý kịp thời người có hành vi vi phạm. 

2. Người có hành vi vi phạm quy định về định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ phải bị xử lý theo quy định tại Điều 94 của Luật 

này và chịu trách nhiệm bồi thường như sau: 

a) Người cho phép sử dụng trái quy định về định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ phải hoàn trả phần giá trị mà mình cho phép sử 

dụng trái quy định và bồi thường thiệt hại; người sử dụng trái 

quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ có trách nhiệm liên đới 
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bồi thường với người cho phép sử dụng trái quy định về định 

mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

b) Người tự ý sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, 

chế độ phải hoàn trả phần giá trị mình sử dụng trái quy định và 

bồi thường thiệt hại. 

Mục 3 

THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC 

VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Điều 20. Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

1. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải 

thực hiện quy tắc ứng xử, bao gồm các chuẩn mực xử sự là những 

việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với pháp luật và đặc 

thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức 

công vụ. 

2. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị không được làm những việc sau đây: 

a) Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc; 

b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư 

nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp 

danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác; 

c) Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong 

nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà 

nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết 

hoặc tham gia giải quyết; 

d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành 

doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây 

mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy 

định của Chính phủ; 

đ) Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 
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e) Những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không 

được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 

chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan. 

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, 

chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế 

toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc 

giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ 

quan, tổ chức, đơn vị đó. 

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà 

nước không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong 

phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý 

nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong 

phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý 

nhà nước. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành 

viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, 

Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người giữ chức 

danh, chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nước không 

được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ 

hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh 

nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, 

em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình; bố trí vợ 

hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý 

về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh 

nghiệp hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp 

đồng cho doanh nghiệp. 

Điều 21. Thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ban hành quy tắc ứng xử của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, ngành, lĩnh vực do 

mình quản lý. 



74 

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy tắc 

ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong ngành do mình 

quản lý. 

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của người 

có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy chính quyền địa phương. 

4. Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị-xã hội ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền 

hạn trong tổ chức mình. 

Điều 22. Tặng quà và nhận quà tặng 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn 

không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ 

trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong 

trường hợp cần thiết khác theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn 

không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình 

thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công 

việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 23. Kiểm soát xung đột lợi ích 

1. Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nếu biết 

hoặc buộc phải biết nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi 

ích thì phải báo cáo người có thẩm quyền để xem xét, xử lý. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi phát hiện có xung 

đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn thì phải thông tin, 

báo cáo cho người trực tiếp quản lý, sử dụng người đó để xem 

xét, xử lý. 

3. Người trực tiếp quản lý, sử dụng người có chức vụ, quyền 

hạn khi phát hiện có xung đột lợi ích và nếu thấy việc tiếp tục 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ không bảo đảm tính đúng đắn, khách 

quan, trung thực thì phải xem xét, áp dụng một trong các biện 

pháp sau đây: 
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a) Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của 

người có xung đột lợi ích; 

b) Đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

được giao của người có xung đột lợi ích; 

c) Tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí 

công tác khác. 

4. Chính phủ quy định, chi tiết Điều này. 

Mục 4 

CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC 

VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Điều 24. Nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức 

không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham nhũng. Việc luân 

chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện 

theo quy định về luân chuyển cán bộ. 

2. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, 

hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh 

hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

3. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo 

kế hoạch và được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

4. Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để 

trù dập cán bộ, công chức, viên chức. 

5. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng được áp 

dụng đối với những người sau đây mà không giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý: 

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức 

quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; 

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc 

Công an nhân dân. 
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Điều 25. Vị trí công tác và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi 

1. Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí 

liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài 

sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được chuyển đổi 

vị trí công tác. 

2. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 

năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. 

3. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí phải 

định kỳ chuyển đổi công tác mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, 

nghiệp vụ đặc thù so với vị trí khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

đó thì việc chuyển đổi vị trí công tác do người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị sử dụng người có chức vụ, quyền hạn đề nghị với 

cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển đổi. 

4. Chính phủ quy định chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi 

và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cơ quan 

trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy 

định chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn 

thuộc thẩm quyền quản lý của mình. 

Điều 26. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 

1. Định kỳ hằng năm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị phải ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí 

công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn theo thẩm quyền 

quản lý cán bộ. 

2. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác phải nêu rõ mục đích, 

yêu cầu, trường hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí công tác, thời 

gian thực hiện chuyển đổi, quyền, nghĩa vụ của người phải chuyển 

đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực hiện. 
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Mục 5 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, ỨNG DỤNG KHOA HỌC, 

CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ VÀ THANH TOÁN 

KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 

Điều 27. Cải cách hành chính 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

1. Công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đơn giản hóa 

và cắt giảm thủ tục trực tiếp tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân khi giải quyết công việc; 

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ, việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; 

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức; quy định về vị trí việc làm trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị mình; 

4. Thực hiện nhiệm vụ khác về cải cách hành chính. 

Điều 28. Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tăng cường đầu 

tư trang thiết bị, nâng cao năng lực, đẩy mạnh sáng tạo và ứng 

dụng khoa học, công nghệ trong tổ chức và hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị mình. 

2. Các Bộ, ngành có trách nhiệm đẩy mạnh xây dựng và vận 

hành hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia phục vụ cho việc quản 

lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm của mình theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 29. Thanh toán không dùng tiền mặt 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc thanh toán 

không dùng tiền mặt đối với các khoản thu, chi sau đây: 

a) Các khoản thu, chi có giá trị lớn tại địa bàn đáp ứng điều 

kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc thanh toán không dùng 

tiền mặt theo quy định của Chính phủ; 
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b) Các khoản chi lương, thưởng và chi khác có tính chất 

thường xuyên. 

2. Chính phủ áp dụng biện pháp tài chính, công nghệ để 

giảm việc sử dụng tiền mặt trong các giao dịch. 

Mục 6 

KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ 

CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN,  

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Tiểu mục 1 

THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN,  

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TRONG KIỂM SOÁT  

TÀI SẢN, THU NHẬP 

Điều 30. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập 

1. Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người 

giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa 

phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp nhà nước; 

người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi là người 

có nghĩa vụ kê khai) thuộc thẩm quyền quản lý của mình. 

2. Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa 

phương, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm 

soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Cơ quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại 

biểu kiểm soát tài sản, thu nhập của đại biểu Quốc hội hoạt động 
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chuyên trách và người có nghĩa vụ kê khai khác thuộc thẩm quyền 

quản lý cán bộ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

5. Văn phòng Quốc hội kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan thuộc Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 4 Điều này. 

6. Văn phòng Chủ tịch nước kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có nghĩa vụ kê khai công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước. 

7. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Kiểm toán nhà nước kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

nghĩa vụ kê khai công tác tại Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân 

dân, Kiểm toán nhà nước. 

8. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ 

quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài 

sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác trong hệ 

thống cơ quan, tổ chức đó. 

Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan kiểm soát 

tài sản, thu nhập 

1. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có nhiệm vụ sau đây: 

a) Quản lý, cập nhật bản kê khai tài sản, thu nhập (sau đây 

gọi là bản kê khai) và các thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập; 

b) Giữ bí mật thông tin thu thập được trong quá trình kiểm 

soát tài sản, thu nhập; 

c) Áp dụng hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 

thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin có 

liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập. Việc bảo vệ người 

cung cấp thông tin được thực hiện như bảo vệ người tố cáo quy 

định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này; 

d) Cung cấp bản kê khai, thông tin, dữ liệu về kiểm soát tài 

sản, thu nhập khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

có thẩm quyền quy định tại Điều 42 của Luật này; 
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đ) Trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập nếu phát hiện 

hành vi vi phạm pháp luật thì Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập 

phải chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

2. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền hạn sau đây: 

a) Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung 

thông tin có liên quan, giải trình khi có biến động tăng về tài sản, 

thu nhập từ 300.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã 

kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, 

thu nhập; 

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan 

cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê 

khai để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập; 

c) Xác minh tài sản, thu nhập và kiến nghị xử lý vi phạm quy 

định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập; 

d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền 

hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đang quản lý tài sản, thu 

nhập áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm 

ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển dịch tài sản, thu nhập hoặc 

hành vi khác cản trở hoạt động xác minh tài sản, thu nhập; 

đ) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định giá, 

thẩm định giá, giám định tài sản, thu nhập phục vụ việc xác minh. 

3. Việc yêu cầu, đề nghị quy định tại các điểm b, d và đ 

khoản 2 Điều này phải được thực hiện bằng văn bản do Tổ trưởng 

Tổ xác minh tài sản, thu nhập, người đứng đầu hoặc cấp phó của 

người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ký. Trình tự, 

thủ tục yêu cầu, thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều này do Chính phủ quy định. 

Điều 32. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập 

Kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan công an, quản lý thuế, hải 
quan, quản lý về đất đai, đăng ký tài sản và cơ quan, tổ chức, 
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đơn vị, cá nhân khác có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

1. Cung cấp thông tin liên quan đến nội dung xác minh về tài 
sản, thu nhập khi có yêu cầu của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu 
nhập và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của 
thông tin đã cung cấp; trường hợp không cung cấp được thì phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

2. Áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật 
để làm rõ thông tin liên quan đến nội dung xác minh tài sản, thu 
nhập hoặc để ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển dịch tài 
sản, thu nhập hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác minh tài 
sản, thu nhập; 

3. Tiến hành định giá, thẩm định giá, giám định tài sản, thu 
nhập theo quy định của pháp luật. 

Tiểu mục 2 

KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 

Điều 33. Nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

1. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập 
và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, 
con chưa thành niên theo quy định của Luật này. 

2. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài 
sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu 
nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập. 

Điều 34. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

1. Cán bộ, công chức. 

2. Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, 
quân nhân chuyên nghiệp. 

3. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở 
lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, 
người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân. 
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Điều 35. Tài sản, thu nhập phải kê khai 

1. Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: 

a) Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản 

khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; 

b) Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác 

mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; 

c) Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; 

d) Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai. 

2. Chính phủ quy định mẫu bản kê khai và việc thực hiện kê 

khai tài sản, thu nhập quy định tại Điều này. 

Điều 36. Phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập 

1. Kê khai lần đầu được thực hiện đối với những trường hợp 

sau đây: 

a) Người đang giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 

3 Điều 34 của Luật này tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành. 

Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019; 

b) Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 

2 và 3 Điều 34 của Luật này. Việc kê khai phải hoàn thành chậm 

nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào 

vị trí công tác. 

2. Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê 

khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 

300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước 

ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ 

trường hợp đã kê khai theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường 

hợp sau đây: 

a) Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở 

lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12; 

b) Người không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm 

công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư 
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công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê 

khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12. 

4. Kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với 

những trường hợp sau đây: 

a) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 

3 Điều 34 của Luật này khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai phải hoàn thành 

chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác; 

b) Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 

của Luật này. Thời điểm kê khai được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về bầu cử. 

Điều 37. Tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa 

vụ kê khai tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập như sau: 

a) Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và gửi cho Cơ 

quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền; 

b) Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có 

nghĩa vụ kê khai; 

c) Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai. 

2. Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm kê khai theo 

mẫu và gửi bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử 

dụng người có nghĩa vụ kê khai. 

Điều 38. Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, 

thu nhập 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa 

vụ kê khai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bản kê khai. 

2. Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc 

không đầy đủ về nội dung thì cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu 

kê khai bổ sung hoặc kê khai lại. Thời hạn kê khai bổ sung hoặc 
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kê khai lại là 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường 

hợp có lý do chính đáng. 

3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai, 

cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê 

khai rà soát, kiểm tra bản kê khai và bàn giao 01 bản kê khai cho 

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền. 

Điều 39. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 

1. Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được 

công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường 

xuyên làm việc. 

2. Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai 

tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. 

3. Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, người 

ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải được công khai theo quy 

định của pháp luật về bầu cử. 

4. Bản kê khai của người dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân phải được công khai với đại biểu Quốc 

hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trước khi bầu, phê chuẩn. Thời 

điểm, hình thức công khai được thực hiện theo quy định của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

5. Bản kê khai của người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý tại doanh nghiệp nhà nước được công khai tại cuộc họp 

lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành bổ nhiệm hoặc tại cuộc họp của 

Hội đồng thành viên khi tiến hành bầu các chức vụ lãnh đạo, 

quản lý. 

6. Chính phủ quy định chi tiết về thời điểm, hình thức và 

việc tổ chức công khai bản kê khai quy định tại các khoản 1,2 và 5 

Điều này. 

Điều 40. Theo dõi biến động tài sản, thu nhập 

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài 

sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thông qua phân tích, 

đánh giá thông tin từ bản kê khai hoặc từ các nguồn thông tin khác. 
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Trường hợp phát hiện tài sản, thu nhập có biến động từ 

300.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần 

liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai không kê khai thì Cơ 

quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền yêu cầu người đó cung 

cấp, bổ sung thông tin có liên quan; trường hợp tài sản, thu nhập 

có biến động tăng thì phải giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu 

nhập tăng thêm. 

Tiểu mục 3 

XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP 

Điều 41. Căn cứ xác minh tài sản, thu nhập 

1. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài sản, thu 

nhập khi có một trong các căn cứ sau đây: 

a) Có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản, thu nhập 

không trung thực; 

b) Có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300.000.000 đồng 

trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà 

người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc; 

c) Có tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung 

thực và đủ điều kiện thụ lý theo quy định của Luật Tố cáo; 

d) Thuộc trường hợp xác minh theo kế hoạch xác minh tài 

sản, thu nhập hằng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai được 

lựa chọn ngẫu nhiên; 

đ) Có yêu cầu hoặc kiến nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân có thẩm quyền theo quy định tại Điều 42 của Luật này. 

2. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí lựa chọn người có 

nghĩa vụ kê khai được xác minh và việc xây dựng, phê duyệt kế 

hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm của Cơ quan kiểm soát 

tài sản, thu nhập quy định tại điểm d khoản 1 Điều này. 

Điều 42. Thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị xác minh tài 

sản, thu nhập 
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1. Khi có một trong các căn cứ quy định tại các điểm a, b và 

c khoản 1 Điều 41 của Luật này hoặc khi xét thấy cần có thêm 

thông tin để phục vụ cho công tác cán bộ, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân sau đây có quyền yêu cầu hoặc kiến nghị Cơ quan kiểm soát 

tài sản, thu nhập ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập: 

a) Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu xác minh đối với 

người dự kiến được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bầu, 

phê chuẩn hoặc bổ nhiệm, người dự kiến được bổ nhiệm Phó 

Tổng Kiểm toán nhà nước; 

b) Chủ tịch nước yêu cầu xác minh đối với người dự kiến 

được bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

c) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xác minh đối với người dự 

kiến được bổ nhiệm Thứ trưởng và chức vụ tương đương thuộc 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu, cấp phó của người đứng 

đầu cơ quan thuộc Chính phủ, người dự kiến được bầu hoặc đề 

nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; 

d) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu xác minh đối 

với người dự kiến được bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án 

nhân dân các cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu 

cầu xác minh đối với người dự kiến được bổ nhiệm Viện trưởng, 

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp, trừ trường hợp 

quy định tại điểm b khoản này; 

đ) Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu xác minh đối với 

người dự kiến được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; 

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện yêu cầu xác minh đối với người dự kiến được bầu 

hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp dưới trực tiếp; 
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g) Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử hoặc Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu xác minh đối với người ứng 

cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; 

h) Cơ quan thường vụ của tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị-xã hội yêu cầu xác minh đối với người dự kiến được bầu tại đại 

hội của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; 

i) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có 

thẩm quyền quản lý cán bộ đối với người có nghĩa vụ kê khai yêu 

cầu hoặc kiến nghị xác minh đối với người có nghĩa vụ kê khai 

thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng trực tiếp của mình, trừ trường 

hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản này. 

2. Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, 

Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền khác có quyền yêu cầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu 

nhập xác minh tài sản, thu nhập nếu trong quá trình kiểm tra, 

thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án xét thấy 

cần làm rõ về tài sản, thu nhập có liên quan đến hành vi vi phạm 

pháp luật. 

Điều 43. Nội dung xác minh tài sản, thu nhập 

1. Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai. 

2. Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài 

sản, thu nhập tăng thêm. 

Điều 44. Trình tự xác minh tài sản, thu nhập 

1. Ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ 

xác minh tài sản, thu nhập. 

2. Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu 

nhập của mình. 

3. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập. 

4. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập. 

5. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập. 

6. Gửi và công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập. 
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Điều 45. Quyết định xác minh tài sản, thu nhập 

1. Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ra 

quyết định xác minh tài sản, thu nhập trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày có căn cứ xác minh quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 41 của Luật này hoặc 15 ngày kể từ ngày có căn cứ xác minh 

quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 41 của Luật này. 

2. Quyết định xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội 

dung sau đây: 

a) Căn cứ ban hành quyết định xác minh; 

b) Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của người được xác minh 

tài sản, thu nhập; 

c) Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của Tổ trưởng và thành 

viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập; 

d) Nội dung xác minh; 

đ) Thời hạn xác minh; 

e) Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng và thành viên Tổ xác 

minh tài sản, thu nhập; 

g) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phối hợp (nếu có). 

3. Quyết định xác minh tài sản, thu nhập phải được gửi cho 

Tổ trưởng và thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập, người được 

xác minh và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xác minh. 

Điều 46. Tổ xác minh tài sản, thu nhập 

1. Tổ xác minh tài sản, thu nhập gồm có Tổ trưởng và các 

thành viên. Trường hợp nội dung xác minh có tình tiết phức tạp, 

liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thì người đứng đầu 

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thể yêu cầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có liên quan cử người tham gia Tổ xác minh tài sản, 

thu nhập. 

Không bố trí người tham gia Tổ xác minh tài sản, thu nhập 

là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của người được 
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xác minh hoặc người khác mà có căn cứ cho rằng người đó có thể 

không vô tư, khách quan trong việc xác minh tài sản, thu nhập. 

2. Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập có nhiệm vụ, 

quyền hạn sau đây: 

a) Yêu cầu người được xác minh giải trình về tính trung thực, 

đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập 

tăng thêm so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó; 

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp thông 

tin, tài liệu có liên quan đến nội dung xác minh theo quy định tại 

khoản 3 Điều 31 của Luật này; 

c) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đang quản lý tài sản, thu nhập áp 

dụng biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để ngăn chặn 

việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển dịch tài sản, thu nhập hoặc hành vi 

khác cản trở hoạt động xác minh tài sản, thu nhập; 

d) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định 

giá, thẩm định giá, giám định tài sản, thu nhập phục vụ cho việc 

xác minh; 

đ) Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bằng văn bản 

với người ra quyết định xác minh và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật, trước người ra quyết định xác minh về nội dung báo cáo; 

e) Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình 

xác minh. 

3. Thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập có nhiệm vụ, 

quyền hạn sau đây: 

a) Thu thập thông tin, tài liệu, xác minh tại chỗ đối với tài 

sản, thu nhập và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của 

Tổ trưởng; 

b) Kiến nghị Tổ trưởng áp dụng biện pháp quy định tại 

khoản 2 Điều này để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao; 

c) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Tổ 

trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổ trưởng về 

nội dung báo cáo; 
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d) Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình 

xác minh. 

Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của người được xác minh tài 

sản, thu nhập 

1. Giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê 

khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. 

2. Cung cấp thông tin liên quan đến nội dung xác minh khi 

có yêu cầu của Tổ xác minh tài sản, thu nhập và chịu trách nhiệm 

về tính chính xác của thông tin đã cung cấp. 

3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời yêu cầu của Tổ xác minh tài 

sản, thu nhập, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá 

trình xác minh tài sản, thu nhập. 

4. Chấp hành quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có thẩm quyền về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

5. Khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền trong xác minh tài sản, thu nhập khi có căn 

cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

6. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền trong xác minh tài sản, thu nhập. 

7. Được phục hồi danh dự, khôi phục quyền và lợi ích hợp 

pháp bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm 

pháp luật của người xác minh tài sản, thu nhập gây ra theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 48. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập 

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ra quyết định xác 

minh, Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập phải báo cáo kết 

quả xác minh tài sản, thu nhập bằng văn bản cho người ra quyết 

định xác minh; trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài 

nhưng không quá 90 ngày. 
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2. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các 

nội dung sau đây: 

a) Nội dung được xác minh, hoạt động xác minh đã được 

tiến hành và kết quả xác minh; 

b) Đánh giá về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê 

khai; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài 

sản, thu nhập tăng thêm; 

c) Kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm 

soát tài sản, thu nhập. 

Điều 49. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập 

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo kết 

quả xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh phải 

ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập; trường hợp phức 

tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày. 

2. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung 

sau đây: 

a) Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của việc kê khai tài sản, 

thu nhập; 

b) Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài 

sản, thu nhập tăng thêm; 

c) Kiến nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định 

của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

3. Người ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập 

phải chịu trách nhiệm về tính khách quan, trung thực của Kết 

luận xác minh. 

4. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải được gửi cho 

người được xác minh và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân yêu 

cầu, kiến nghị xác minh quy định tại Điều 42 của Luật này. 

5. Người được xác minh có quyền khiếu nại Kết luận xác 

minh tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về khiếu nại. 
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Điều 50. Công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kết 

luận xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh tài 

sản, thu nhập có trách nhiệm công khai Kết luận xác minh. 

2. Việc công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập được 

thực hiện như việc công khai bản kê khai quy định tại Điều 39 của 

Luật này. 

Điều 51. Xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không 

trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng 

thêm không trung thực 

1. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, 

giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung 

thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử. 

2. Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, 

cử giữ chức vụ mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải 

trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực 

thì không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức 

vụ đã dự kiến. 

3. Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc trường hợp quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà kê khai tài sản, thu nhập 

không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng 

thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị 

xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc 

lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu 

được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị 

đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm 

vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật. 

4. Quyết định kỷ luật được công khai tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị nơi người bị xử lý kỷ luật làm việc. 



93 

Tiểu mục 4 

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KIỂM SOÁT  

TÀI SẢN, THU NHẬP 

Điều 52. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, 

thu nhập 

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập bao 

gồm thông tin về bản kê khai, Kết luận xác minh tài sản, thu nhập 

và các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu 

nhập theo quy định của Luật này. 

2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được 

xây dựng và quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ. 

Điều 53. Trách nhiệm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu 

quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập 

1. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc 

gia về kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi cả nước; 

b) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ 

sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; 

c) Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin về kiểm soát tài sản, 

thu nhập do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê 

khai và Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập khác cung cấp; 

d) Cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài 

sản, thu nhập; 

đ) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo việc quản lý cơ sở dữ 

liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi cả nước. 

2. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập khác có trách nhiệm 

sau đây: 

a) Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu về 

kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi quản lý của mình; 

b) Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin về kiểm soát tài sản, 

thu nhập do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có 

nghĩa vụ kê khai cung cấp trong phạm vi quản lý của mình; 
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c) Cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu 

nhập trong phạm vi quản lý của mình; 

d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo việc quản lý cơ sở dữ 

liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập theo thẩm quyền. 

Điều 54. Bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ 

sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập 

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập phải 

được bảo mật, bảo vệ chặt chẽ, an toàn, lưu trữ lâu dài và khai 

thác có hiệu quả. 

2. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền tiếp cận, 

khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập để 

phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình. 

3. Việc cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm 

soát tài sản, thu nhập chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền quy định tại Điều 42 

của Luật này. 

Yêu cầu cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm 

soát tài sản, thu nhập phải được thực hiện bằng văn bản. Văn bản 

yêu cầu phải nêu rõ lý do, mục đích sử dụng và phạm vi, nội 

dung, thông tin, dữ liệu phải cung cấp. 

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm cung cấp 

bản kê khai, thông tin, dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập bằng 

văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân yêu cầu trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương III 

PHÁT HIỆN THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN,  

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Mục 1 

CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ TỰ KIỂM TRA CỦA  

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 
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Điều 55. Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước 

1. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm 

tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời 

phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng. 

2. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ 

quan quản lý nhà nước phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc 

báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 56. Công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm 

chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của 

người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý mà thường xuyên, 

trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân khác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm 

thường xuyên đôn đốc đơn vị trực thuộc kiểm tra người có chức 

vụ, quyền hạn do mình quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ. 

3. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc 

báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 57. Kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong Cơ 

quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện 

kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 

1. Người đứng đầu Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, 

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân phải 

tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người có 

chức vụ, quyền hạn khác; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nội 

bộ nhằm ngăn chặn hành vi lạm quyền, nhũng nhiễu và các hành 

vi khác vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người có chức vụ, quyền 

hạn khác của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan 
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điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân có hành vi vi 

phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng thì tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi 

hoàn theo quy định của pháp luật. 

Điều 58. Hình thức kiểm tra 

1. Kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương 

trình, kế hoạch và tập trung vào lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh 

tham nhũng. 

2. Kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu 

tham nhũng. 

Mục 2 

PHÁT HIỆN THAM NHŨNG THÔNG QUA  

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, THANH TRA, KIỂM TOÁN 

Điều 59. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động 

giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử và xử lý đề nghị 

của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử 

1. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân 

tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của 

Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội 

đồng nhân dân thông qua hoạt động giám sát nếu phát hiện vụ 

việc có dấu hiệu tham nhũng thì đề nghị Cơ quan thanh tra, Kiểm 

toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

2. Khi nhận được đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này, Cơ 

quan thanh tra, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải xác minh, xử lý và 

thông báo kết quả cho cơ quan, đại biểu đã đề nghị. 

3. Khi nhận được đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này, 

Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán hoặc xem xét, quyết định 

việc kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và 

thông báo kết quả cho cơ quan, đại biểu đã đề nghị. 
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Điều 60. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động 

thanh tra, kiểm toán 

1. Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước thông qua hoạt 

động thanh tra, kiểm toán có trách nhiệm chủ động phát hiện hành 

vi tham nhũng, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo 

quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

quyết định của mình. 

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thanh tra 

Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, Kiểm toán nhà nước ra 

quyết định thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng 

khi có căn cứ theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Kiểm toán 

nhà nước. 

Điều 61. Thẩm quyền của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán 

nhà nước trong thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu 

tham nhũng 

1. Cơ quan thanh tra, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo thẩm quyền 

như sau: 

a) Thanh tra Chính phủ thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham 

nhũng do người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở 

lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ 

chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp 

nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan ở trung ương 

thực hiện; người công tác tại Thanh tra Chính phủ thực hiện; 

b) Thanh tra Bộ thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do 

người công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện, trừ trường hợp quy 

định tại điểm a khoản này; 

c) Thanh tra tỉnh thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do 

người công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước 



98 

thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương thực hiện, 

trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này. 

2. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước kiểm toán vụ 

việc có dấu hiệu tham nhũng tại các cơ quan, tổ chức có quản lý, 

sử dụng tài chính công, tài sản công theo phân công của Tổng 

Kiểm toán nhà nước. 

3. Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, kiểm toán vụ việc có 

dấu hiệu tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật 

về thanh tra, pháp luật về kiểm toán nhà nước. 

4. Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước có 

trách nhiệm phối hợp xử lý trùng lặp trong hoạt động thanh tra, 

kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 

Điều 62. Trách nhiệm xử lý vụ việc có dấu hiệu tham 

nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán 

Trong quá trình thanh tra, kiểm toán nếu phát hiện vụ việc có 

dấu hiệu tham nhũng thì người ra quyết định thanh tra, người ra 

quyết định kiểm toán phải chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc tham 

nhũng và xử lý như sau: 

1. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay 

hồ sơ vụ việc và kiến nghị Cơ quan điều tra xem xét, khởi tố vụ án 

hình sự, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát 

nhân dân cung cấp. Trong trường hợp này, Cơ quan thanh tra, 

Kiểm toán nhà nước tiếp tục tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm 

toán về các nội dung khác theo kế hoạch tiến hành thanh tra, kế 

hoạch kiểm toán đã phê duyệt và ban hành Kết luận thanh tra, Báo 

cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật 

về kiểm toán nhà nước; 

2. Trường hợp vụ việc không có dấu hiệu tội phạm thì kiến 

nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý người 

có hành vi vi phạm. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm 

quyền xử lý phải thông báo bằng văn bản về kết quả xử lý cho Cơ 

quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị. 
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Điều 63. Công khai Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm 

toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng 

1. Người ra quyết định thanh tra, người ra quyết định kiểm 

toán có trách nhiệm công khai Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm 

toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 

2. Việc công khai Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán vụ 

việc có dấu hiệu tham nhũng được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về thanh tra, pháp luật về kiểm toán nhà nước. 

Điều 64. Xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm toán 

1. Trường hợp sau khi kết thúc thanh tra, kiểm toán mà cơ 

quan có thẩm quyền khác phát hiện có vụ việc tham nhũng xảy ra 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm toán về 

cùng một nội dung thì Trưởng đoàn thanh tra, Trưởng đoàn kiểm 

toán, thành viên đoàn thanh tra, thành viên đoàn kiểm toán và cá 

nhân có liên quan đã tiến hành thanh tra, kiểm toán trước đó nếu 

có lỗi thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải bị xử lý kỷ luật 

hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp đoàn thanh tra, đoàn kiểm toán nếu đã phát 

hiện, báo cáo về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng nhưng người ra 

quyết định thanh tra, người ra quyết định kiểm toán không xử lý 

thì Trưởng đoàn thanh tra, Trưởng đoàn kiểm toán, thành viên 

đoàn thanh tra, thành viên đoàn kiểm toán và cá nhân có liên quan 

không phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, người ra 

quyết định thanh tra, người ra quyết định kiểm toán phải chịu 

trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Mục 3 

PHẢN ÁNH, TỐ CÁO, BÁO CÁO VỀ  

HÀNH VI THAM NHŨNG 

Điều 65. Phản ánh, tố cáo và xử lý phản ánh, giải quyết tố 

cáo về hành vi tham nhũng 

1. Cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh về hành vi tham 

nhũng, cá nhân có quyền tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy 

định của pháp luật. 
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2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền khi nhận 

được phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng phải xem xét, xử lý 

kịp thời và áp dụng các biện pháp bảo vệ người phản ánh, tố cáo. 

3. Việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. 

4. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh về hành vi tham nhũng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiếp công dân. 

Điều 66. Báo cáo và xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, 

chiến sĩ trong lực lượng vũ trang khi phát hiện hành vi tham 

nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình công tác thì phải 

báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; 

trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan 

đến hành vi tham nhũng thì phải báo cáo với người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về 

hành vi tham nhũng, người được báo cáo phải xử lý vụ việc theo 

thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền xem xét, xử lý và thông báo cho người báo cáo biết; đối với 

vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 30 

ngày; trường hợp cần thiết thì người được báo cáo quyết định 

hoặc đề nghị người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn 

chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng và bảo vệ người 

báo cáo. 

Điều 67. Bảo vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành 

vi tham nhũng 

1. Việc bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. 

2. Người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng được áp 

dụng các biện pháp bảo vệ như bảo vệ người tố cáo. 

Điều 68. Khen thưởng người phản ánh, tố cáo, báo cáo về 

hành vi tham nhũng 
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Người có thành tích trong việc phản ánh, tố cáo, báo cáo về 

hành vi tham nhũng thì được khen thưởng theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 69. Trách nhiệm của người phản ánh, tố cáo, báo 

cáo về hành vi tham nhũng 

1. Người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của nội dung phản 

ánh, báo cáo. 

2. Người tố cáo hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm 

về việc tố cáo của mình theo quy định của Luật Tố cáo. 

Chương IV 

CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRONG  

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Điều 70. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng 

1. Chỉ đạo việc thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 

Điều 4 của Luật này. 

2. Gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định 

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy 

tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh. 

3. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo quy định tại Điều 

72 và Điều 73 của Luật này. 

Điều 71. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công 

tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác 

1. Khi có căn cứ cho rằng người có chức vụ, quyền hạn có 

hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, đề 

nghị người có thẩm quyền quản lý cán bộ đối với người có chức vụ, 
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quyền hạn tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí 

công tác khác đối với người có hành vi vi phạm để xác minh, làm 

rõ hành vi tham nhũng nếu xét thấy người đó tiếp tục làm việc có 

thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có 

thẩm quyền quản lý cán bộ đối với người có chức vụ, quyền hạn 

phải xem xét tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị 

trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn khi nhận 

được yêu cầu của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân nếu trong 

quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử có căn cứ 

cho rằng người đó có hành vi tham nhũng. 

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có 

thẩm quyền quản lý cán bộ đối với người có chức vụ, quyền hạn 

phải hủy bỏ ngay quyết định và thông báo công khai về việc hủy 

bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị 

trí công tác khác, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người có 

chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm 

quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, thời hạn 

tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; 

việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp pháp khác và bồi 

thường, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, 

quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết 

luận người đó không có hành vi tham nhũng. 

Điều 72. Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra 

tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản 

lý, phụ trách 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách 

nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng của người do mình trực 

tiếp quản lý, giao nhiệm vụ. 
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2. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải 

chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực 

công tác và trong đơn vị do mình được giao trực tiếp phụ trách; 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm 

liên đới. 

Điều 73. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra 

tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, 

phụ trách 

1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng 

quy định tại Điều 72 của Luật này thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm 

liên đới khi để xảy ra tham nhũng quy định tại khoản 2 Điều 72 

của Luật này thì bị xử lý kỷ luật. 

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị được xem xét loại trừ, miễn, giảm hoặc bị tăng trách 

nhiệm pháp lý trong các trường hợp sau đây: 

a) Được xem xét loại trừ trách nhiệm trong trường hợp 

không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng 

ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; 

b) Được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm trong trường 

hợp đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục 

hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc đã chủ động, kịp thời phát 

hiện, báo cáo và xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật; 

c) Được xem xét miễn hoặc giảm hình thức kỷ luật nếu chủ 

động xin từ chức trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử 

lý, trừ trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

d) Bị xem xét tăng trách nhiệm trong trường hợp phát hiện 

hành vi tham nhũng mà không áp dụng các biện pháp cần thiết để 
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ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc không 

kịp thời báo cáo, xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội để xảy 

ra tham nhũng trong tổ chức mình ngoài việc bị xử lý theo quy 

định của Điều này còn bị xử lý theo điều lệ, quy chế, quy định của 

tổ chức đó. 

Chương V 

TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI TRONG  

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Điều 74. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức thành viên của Mặt trận 

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của 

Mặt trận có trách nhiệm sau đây: 

a) Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng; phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện 

chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiến nghị việc 

thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; 

b) Động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, 

phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng; 

c) Cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng; 

d) Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của 

Mặt trận có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 

thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác 

minh vụ việc tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng, thu 

hồi tài sản tham nhũng, kiến nghị việc bảo vệ, khen thưởng người 

có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, trả lời trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, kiến nghị; đối với vụ việc phức 

tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. 
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Điều 75. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo 

1. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống 

tham nhũng, đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ 

việc tham nhũng. 

2. Cơ quan báo chí, nhà báo có quyền yêu cầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan 

đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được 

yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp 

luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm phản ánh khách 

quan, trung thực và chấp hành các quy định khác của pháp luật về 

báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động 

phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng. 

Điều 76. Trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội doanh 

nghiệp, hiệp hội ngành nghề 

1. Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành 

nghề có trách nhiệm tuyên truyền, động viên người lao động, 

thành viên, hội viên của mình thực hiện quy định của pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa, phát hiện tham nhũng; kịp thời thông báo với cơ quan có 

thẩm quyền về hành vi tham nhũng. 

2. Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành 

nghề có trách nhiệm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. 

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phối hợp 

với hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề tổ chức diễn đàn 

để trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác phòng, chống 

tham nhũng. 

Điều 77. Trách nhiệm của công dân, Ban thanh tra nhân 

dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng 

1. Công dân tự mình hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, 

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc thông qua tổ chức mà 

mình là thành viên tham gia phòng, chống tham nhũng. 
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2. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng 

đồng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc 

thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Chương VI 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG DOANH 

NGHIỆP, TỔ CHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC 

Mục 1 

XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH LÀNH MẠNH, 

KHÔNG THAM NHŨNG 

Điều 78. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức 

kinh doanh 

1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh 

là chuẩn mực ứng xử phù hợp với đặc thù chuyên môn, nghề 

nghiệp của người hành nghề, người hoạt động kinh doanh nhằm 

bảo đảm liêm chính trong hành nghề, kinh doanh. 

2. Khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp 

hội ngành nghề, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, căn 

cứ vào quy định của Luật này và luật khác có liên quan, ban hành 

quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với 

người lao động, thành viên, hội viên của mình. 

Điều 79. Xây dựng quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội 

bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng 

1. Doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác ban hành, thực 

hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa 

xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng và xây dựng văn 

hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng. 

2. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách 

nhiệm tổ chức, động viên, khuyến khích thành viên, hội viên xây 

dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng; giám 

sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của 

thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính 

sách, pháp luật. 
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Mục 2 

ÁP DỤNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC 

KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC 

Điều 80. Áp dụng các biện pháp phòng, chống tham 

nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước 

1. Các quy định sau đây được áp dụng đối với công ty đại 

chúng, tổ chức tín dụng và đối với tổ chức xã hội do Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động 

các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện: 

a) Nguyên tắc công khai, minh bạch, nội dung công khai, 

minh bạch, hình thức công khai, trách nhiệm thực hiện việc công 

khai, minh bạch quy định tại Điều 9, các điểm a, c và d khoản 1 

Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Luật này; 

b) Kiểm soát xung đột lợi ích quy định tại Điều 23 của Luật này; 

c) Trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu quy định tại Điều 72, các điểm a, b và d 

khoản 3 Điều 73 của Luật này. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 81. Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực 

ngoài nhà nước 

1. Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thanh tra việc thực hiện 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với công ty đại chúng, 

tổ chức tín dụng, đối với tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các 

khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện khi có dấu 

hiệu rõ ràng về việc vi phạm quy định tại Điều 80 của Luật này. 
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2. Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng quy định tại khoản 1 Điều này được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

3. Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm xử lý chồng 

chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra quy định tại khoản 1 

Điều này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 82. Phát hiện tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ 

chức khu vực ngoài nhà nước 

1. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách 

nhiệm tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh 

nghiệp, tổ chức mình. 

2. Cơ quan thanh tra khi tiến hành hoạt động thanh tra nếu 

phát hiện hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu 

vực ngoài nhà nước có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc 

chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi phát hiện hành vi 

tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước 

có trách nhiệm phản ánh, tố cáo, báo cáo theo quy định tại Mục 3 

Chương III của Luật này. 

Chương VII 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Điều 83. Đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng 

1. Trong Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao có đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng. 

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định tổ 

chức, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chuyên trách về chống 

tham nhũng trong Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ 
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trưởng Bộ Công an quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của 

đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng trong Thanh tra Chính 

phủ, Bộ Công an. 

Điều 84. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, cơ quan 

ngang Bộ 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước. 

2. Thanh tra Chính phủ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ 

quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và có 

trách nhiệm sau đây: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng; 

b) Quản lý việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng theo thẩm quyền; 

c) Thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng 

theo thẩm quyền; tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh tra 

việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

d) Quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; 

đ) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

phòng, chống tham nhũng; 

e) Xây dựng báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống 

tham nhũng. 

3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức hoạt động điều tra tội 

phạm tham nhũng. 

4. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Chính phủ 

quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. 
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Điều 85. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền 

ban hành văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng; 

3. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; 

4. Tổ chức công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về 

phòng, chống tham nhũng; 

5. Hằng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công 

tác phòng, chống tham nhũng. 

Điều 86. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Tòa án nhân dân tối cao 

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện, chỉ đạo thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân 

theo pháp luật trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, khởi tố, điều tra, truy tố, xét 

xử, thi hành án đối với tội phạm tham nhũng; điều tra tội phạm 

tham nhũng trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, 

công chức thuộc Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa 

án nhân dân, Cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành 

hoạt động tư pháp. 

2. Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ 

án tham nhũng thuộc thẩm quyền, giám đốc việc xét xử các vụ 

án tham nhũng của các tòa án khác, tổng kết thực tiễn xét xử, 

bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử các vụ án 

tham nhũng. 

Điều 87. Trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước 

Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm kiểm toán nhằm phòng 

ngừa, phát hiện tham nhũng, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham 

nhũng theo quy định của pháp luật. 
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Điều 88. Trách nhiệm phối hợp của Cơ quan thanh tra, 

Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác 

1. Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, 

Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

a) Phối hợp với nhau và phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khác trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng; 

b) Phối hợp trong việc tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình 

tham nhũng; kiến nghị chính sách, pháp luật, giải pháp phòng, 

chống tham nhũng. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, có trách nhiệm tạo điều kiện, phối hợp với 

Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện 

kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện, xử lý 

tham nhũng. 

Chương VIII 

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Điều 89. Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế 

Nhà nước cam kết thực hiện các điều ước quốc tế về phòng, 

chống tham nhũng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên; hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài trong hoạt động phòng, chống tham nhũng trên 

nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các 

bên cùng có lợi. 

Điều 90. Trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế 

1. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại 

giao, Bộ Công an và cơ quan khác thực hiện hợp tác quốc tế về 

nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính sách, hỗ trợ tài chính, trợ 

giúp kỹ thuật, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong phòng, chống 

tham nhũng. 
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2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, 

Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình, thực hiện hợp tác quốc tế về tương trợ tư 

pháp trong phòng, chống tham nhũng. 

Điều 91. Hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng 

1. Trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với các nguyên tắc cơ 

bản của pháp luật Việt Nam, các cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trong 

kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, tịch thu hoặc thu hồi tài sản 

tham nhũng và trả lại tài sản đó cho chủ sở hữu, người quản lý 

hợp pháp. 

2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan trung ương về 

hợp tác quốc tế thu hồi tài sản tham nhũng trong tố tụng hình sự; 

tiếp nhận, xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự của nước ngoài 

về thu hồi tài sản tham nhũng và đề nghị nước ngoài thực hiện yêu 

cầu tương trợ tư pháp hình sự về thu hồi tài sản tham nhũng của 

Việt Nam. 

3. Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ 

quan nhà nước có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình, có trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao trong hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng. 

Chương IX 

XỬ LÝ THAM NHŨNG VÀ HÀNH VI KHÁC VI PHẠM 

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Mục 1 

XỬ LÝ THAM NHŨNG 

Điều 92. Xử lý người có hành vi tham nhũng 

1. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí 

công tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của 

pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác. 
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2. Người có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của 

Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải bị xử lý kỷ 

luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật 

là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thì bị xem xét tăng hình thức kỷ luật. 

4. Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước 

khi bị phát giác, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp 

phần hạn chế thiệt hại, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng, khắc 

phục hậu quả của hành vi tham nhũng thì được xem xét giảm hình 

thức kỷ luật, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hoặc 

miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

5. Người bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, công 

chức, viên chức mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực 

pháp luật thì đương nhiên bị buộc thôi việc đối với đại biểu Quốc 

hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại 

biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Điều 93. Xử lý tài sản tham nhũng 

1. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, 

người quản lý hợp pháp hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật. 

2. Thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra phải được khắc 

phục; người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại phải bồi thường 

theo quy định của pháp luật. 

Mục 2 

XỬ LÝ HÀNH VI KHÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Điều 94. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng là những hành vi không thuộc trường hợp quy định tại Điều 2 

của Luật này bao gồm: 
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a) Vi phạm quy định về công khai, minh bạch trong hoạt 

động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

c) Vi phạm quy định về quy tắc ứng xử; 

d) Vi phạm quy định về xung đột lợi ích; 

đ) Vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác của người 

có chức vụ, quyền hạn; 

e) Vi phạm quy định về nghĩa vụ báo cáo về hành vi tham 

nhũng và xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng; 

g) Vi phạm quy định về nghĩa vụ trung thực trong kê khai tài 

sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; 

h) Vi phạm quy định về thời hạn kê khai tài sản, thu nhập 

hoặc vi phạm quy định khác về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

2. Người có hành vi quy định tại một trong các điểm a, b, c, 

d, đ, e và h khoản 1 Điều này thì tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 

theo quy định của pháp luật. 

Người có hành vi quy định tại điểm g khoản 1 Điều này thì 

bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật này. 

3. Người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật nếu là người 

đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thì bị xem xét áp dụng tăng hình thức kỷ luật. 

Người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật nếu là thành viên 

của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thì 

còn bị xử lý theo điều lệ, quy chế, quy định của tổ chức đó. 

4. Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý kỷ luật, xử phạt vi 

phạm hành chính quy định tại Điều này. 

Điều 95. Xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài 

nhà nước 
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Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước là công ty 

đại chúng, tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các 

khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện vi phạm quy 

định tại Điều 80 của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm mà bị xử lý như sau: 

1. Doanh nghiệp, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo 

quy định của pháp luật; 

2. Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh 

nghiệp, tổ chức bị xử lý theo điều lệ, quy chế, quy định của doanh 

nghiệp, tổ chức đó. 

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện các biện 

pháp xử lý đối với người giữ chức danh, chức vụ quản lý thì bị cơ 

quan có thẩm quyền thanh tra công bố công khai về tên, địa chỉ và 

hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Chương X 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 96. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. 

2. Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 

27/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018. 

   CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân 
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NGHỊ ĐỊNH 

SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP 

THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 

năm 2018;  

Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết: 

1. Các điều, khoản sau đây của Luật Phòng, chống tham nhũng: 

a) Khoản 1 Điều 15 về trách nhiệm giải trình; 

b) Điều 17 về tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng; 

c) Điều 22 về tặng quà và nhận quà tặng; 

d) Điều 23 về kiểm soát xung đột lợi ích; 

đ) Khoản 4 Điều 25 về vị trí công tác phải chuyển đổi và 

thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương; 

e) Khoản 4 Điều 71 về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ 

công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; việc hưởng 

lương, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp pháp khác và việc bồi thường, 

khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, 

quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết 

luận người đó không có hành vi tham nhũng; 

g) Điều 80 về áp dụng các biện pháp phòng, chống tham 

nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; 
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h) Điều 81 về thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài 

nhà nước; 

i) Điều 94 về xử lý hành vi vi phạm khác về phòng, chống 

tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Các biện pháp tổ chức thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng, bao gồm: 

a) Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành 

lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư 

nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp 

danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm 

quản lý theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 của Luật Phòng, 

chống tham nhũng; 

b) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức; 

c) Chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng; 

d) Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do 

mình quản lý, phụ trách. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác 

do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ 

hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý 

hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan trong phòng, chống tham nhũng. 

2. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước và người 

có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức này thực hiện 

các quy định tại Chương VII của Nghị định này. 
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Chương II 

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH 

Mục 1 

NỘI DUNG, ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN YÊU CẦU GIẢI 

TRÌNH, TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI YÊU CẦU GIẢI TRÌNH, 

NỘI DUNG KHÔNG THUỘC PHẠM VI GIẢI TRÌNH VÀ 

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG VIỆC 

THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH 

Điều 3. Nội dung giải trình 

1. Cơ sở pháp lý của việc ban hành quyết định, thực hiện 

hành vi. 

2. Thẩm quyền ban hành quyết định, thực hiện hành vi. 

3. Trình tự, thủ tục ban hành quyết định, thực hiện hành vi. 

4. Nội dung của quyết định, hành vi. 

Điều 4. Điều kiện tiếp nhận yêu cầu giải trình 

1. Cá nhân yêu cầu giải trình có năng lực hành vi dân sự đầy 

đủ hoặc có người đại diện theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ 

chức, đơn vị yêu cầu giải trình có người đại diện hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị mình. 

2. Quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu 

cầu giải trình tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có yêu cầu giải trình. 

Điều 5. Những trường hợp được từ chối yêu cầu giải trình 

1. Không đủ điều kiện tiếp nhận yêu cầu giải trình được quy 

định tại Điều 4 của Nghị định này. 

2. Nội dung yêu cầu giải trình thuộc trường hợp quy định tại 

Điều 6 của Nghị định này, nội dung đã được giải trình hoặc đã 

được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền thụ lý giải 

quyết, trừ trường hợp người yêu cầu có lý do chính đáng. 

3. Người yêu cầu giải trình đang trong tình trạng không làm 

chủ được hành vi do dùng chất kích thích hoặc có hành vi gây rối 

trật tự, đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người tiếp nhận 

yêu cầu giải trình. 
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4. Người được ủy quyền, người đại diện không có giấy tờ 

hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Những nội dung không thuộc phạm vi giải trình 

1. Nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật đời sống riêng tư, 

bí mật cá nhân, bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

2. Nội dung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị mà chưa ban hành, 

chưa thực hiện hoặc nội dung chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp 

trên với cơ quan cấp dưới. 

Điều 7. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình 

1. Quy định cụ thể việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong 

nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Phân công cá nhân hoặc bộ phận có trách nhiệm tiếp nhận 

yêu cầu giải trình. 

3. Tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trách 

nhiệm giải trình và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. 

Mục 2 

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI YÊU CẦU GIẢI TRÌNH 

VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH 

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu giải trình 

1. Người yêu cầu giải trình có các quyền sau đây: 

a) Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác có năng lực hành 

vi dân sự đầy đủ thực hiện yêu cầu giải trình; 

b) Rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu giải trình; 

c) Nhận văn bản giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có trách nhiệm giải trình; 

d) Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

2. Người yêu cầu giải trình có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, 

giấy ủy quyền; 
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b) Thực hiện đúng trình tự, thủ tục yêu cầu giải trình quy 

định tại Mục 3 Chương II của Nghị định này và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan; 

c) Trình bày rõ ràng, trung thực, có căn cứ về nội dung yêu 

cầu giải trình; 

d) Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung yêu 

cầu giải trình. 

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người thực hiện trách 

nhiệm giải trình 

1. Người thực hiện trách nhiệm giải trình có các quyền 

sau đây: 

a) Yêu cầu người yêu cầu giải trình cung cấp thông tin, tài 

liệu liên quan đến nội dung yêu cầu giải trình; 

b) Hướng dẫn người yêu cầu giải trình thực hiện đúng trình 

tự, thủ tục quy định tại Mục 3 Chương II của Nghị định này và 

các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

c) Từ chối yêu cầu giải trình trong các trường hợp được quy 

định tại Điều 5 của Nghị định này. 

2. Người thực hiện trách nhiệm giải trình có các nghĩa vụ 

sau đây: 

a) Tiếp nhận yêu cầu giải trình thuộc thẩm quyền; 

b) Hướng dẫn người yêu cầu giải trình thực hiện đúng trình 

tự, thủ tục quy định tại Mục 3 Chương II của Nghị định này và 

các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

c) Giải quyết yêu cầu giải trình theo đúng trình tự, thủ tục và 

thời hạn quy định tại Nghị định này và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

Mục 3 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN VIỆC GIẢI TRÌNH 

Điều 10. Yêu cầu giải trình 

1. Yêu cầu giải trình được thực hiện bằng văn bản hoặc trực 

tiếp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải trình. 
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2. Yêu cầu giải trình bằng văn bản: 

a) Văn bản yêu cầu giải trình phải nêu rõ nội dung yêu cầu 

giải trình; ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư tín 

của người yêu cầu giải trình. 

b) Văn bản yêu cầu giải trình phải có chữ ký hoặc điểm chỉ 

xác nhận của người yêu cầu giải trình. 

3. Yêu cầu giải trình trực tiếp: 

a) Người yêu cầu giải trình trình bày rõ ràng nội dung yêu 

cầu với người được giao tiếp nhận yêu cầu giải trình. 

Trường hợp nhiều người cùng yêu cầu giải trình về một nội 

dung thì phải cử người đại diện để trình bày. Việc cử người đại 

diện được thể hiện bằng văn bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của 

những người yêu cầu giải trình; 

b) Người được giao tiếp nhận yêu cầu giải trình phải thể hiện 

trung thực nội dung yêu cầu giải trình bằng văn bản; ghi rõ họ tên, 

địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư tín của người yêu cầu giải 

trình; 

c) Người yêu cầu giải trình ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào 

văn bản yêu cầu giải trình. 

Điều 11. Tiếp nhận yêu cầu giải trình 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình 

tiếp nhận yêu cầu giải trình khi đáp ứng các điều kiện tiếp nhận và 

không thuộc những trường hợp từ chối yêu cầu giải trình lần lượt 

quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Nghị định này. Trường hợp 

yêu cầu giải trình không thuộc trách nhiệm thì người tiếp nhận 

hướng dẫn người yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật. 

2. Trường hợp văn bản yêu cầu giải trình không đáp ứng 

điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định này thì 

người tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn người yêu cầu giải 

trình bổ sung thông tin, tài liệu. 
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3. Trường hợp nội dung yêu cầu giải trình đã được giải trình 

cho người khác trước đó thì cung cấp bản sao văn bản giải trình 

cho người yêu cầu giải trình. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu 

cầu, người giải trình phải thông báo bằng văn bản cho người yêu 

cầu giải trình về việc giải quyết hoặc không giải quyết và nêu rõ 

lý do. 

Điều 12. Thực hiện việc giải trình 

1. Trong trường hợp yêu cầu giải trình trực tiếp, có nội dung 

đơn giản, thì việc giải trình có thể thực hiện bằng hình thức trực 

tiếp. Việc giải trình trực tiếp phải được lập thành biên bản có chữ 

ký hoặc điểm chỉ của các bên. 

2. Trong những trường hợp còn lại thì việc giải trình được 

thực hiện như sau: 

a) Thu thập, xác minh thông tin có liên quan; 

b) Làm việc trực tiếp với người yêu cầu giải trình để làm rõ 

những nội dung có liên quan khi thấy cần thiết. Nội dung làm việc 

được lập thành biên bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên; 

c) Ban hành văn bản giải trình; 

d) Gửi văn bản giải trình đến người yêu cầu giải trình. 

3. Văn bản giải trình phải có các nội dung sau đây: 

a) Họ tên, địa chỉ người yêu cầu giải trình; 

b) Nội dung yêu cầu giải trình; 

c) Kết quả làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân (nếu có); 

d) Căn cứ pháp lý thực hiện việc giải trình; 

đ) Nội dung giải trình cụ thể. 

Điều 13. Thời hạn thực hiện việc giải trình 

Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ 

ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình; trường hợp có nội 

dung phức tạp thì có thể gia hạn 01 lần; thời gian gia hạn không 

quá 15 ngày và phải thông báo bằng văn bản đến người yêu cầu 

giải trình. 
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Thời gian tạm đình chỉ việc giải trình theo quy định tại 

khoản 1 Điều 14 của Nghị định này không được tính vào thời hạn 

thực hiện việc giải trình. 

Điều 14. Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải trình 

1. Trong quá trình thực hiện việc giải trình, người thực hiện 

trách nhiệm giải trình quyết định tạm đình chỉ việc giải trình trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Người yêu cầu giải trình là cá nhân đã chết mà chưa xác 

định được người thừa kế quyền, nghĩa vụ; cơ quan, tổ chức bị chia 

tách, sáp nhập, giải thể mà chưa có cá nhân, tổ chức kế thừa 

quyền, nghĩa vụ trong vụ việc yêu cầu giải trình; 

b) Người yêu cầu giải trình là cá nhân mất năng lực hành vi 

dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật; 

c) Cá nhân yêu cầu giải trình bị ốm đau hoặc vì lý do khách 

quan khác mà người thực hiện trách nhiệm giải trình chưa thể thực 

hiện được việc giải trình. 

2. Người thực hiện trách nhiệm giải trình tiếp tục thực hiện 

việc giải trình khi lý do của việc tạm đình chỉ không còn. 

3. Người thực hiện trách nhiệm giải trình quyết định đình chỉ 

việc giải trình trong các trường hợp sau: 

a) Người yêu cầu giải trình là cá nhân đã chết mà không có 

người thừa kế quyền, nghĩa vụ; cơ quan, tổ chức bị chia tách, sáp 

nhập, giải thể mà không có cá nhân, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa 

vụ trong vụ việc yêu cầu giải trình; 

b) Người yêu cầu giải trình là cá nhân mất năng lực hành vi 

dân sự mà không có người đại diện theo pháp luật; 

c) Người yêu cầu giải trình rút toàn bộ yêu cầu giải trình. 

Chương III 

ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG  

THAM NHŨNG 
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Điều 15. Nguyên tắc đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng 

1. Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng phải 

đảm bảo tính chính xác, khách quan và tuân theo các quy định của 

pháp luật. 

2. Việc tổ chức đánh giá về công tác phòng, chống tham 

nhũng được thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Nghị định này. 

Điều 16. Tiêu chí đánh giá về số lượng, tính chất và mức 

độ của vụ việc, vụ án tham nhũng 

Tiêu chí đánh giá về số lượng, tính chất và mức độ của vụ 

việc, vụ án tham nhũng được xác định dựa trên kết luận của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm các tiêu chí thành phần sau: 

1. Số lượng người có hành vi tham nhũng; 

2. Vị trí, chức vụ của người có hành vi tham nhũng; 

3. Lĩnh vực để xảy ra hành vi tham nhũng; 

4. Mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng; 

5. Giá trị tiền, tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra; 

6. Số vụ việc, vụ án tham nhũng đã được cơ quan có thẩm 

quyền kết luận. 

Điều 17. Tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện 

chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

Tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng bao gồm các tiêu chí thành 

phần sau: 

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng và 

hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

2. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; 

3. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 
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Điều 18. Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa tham nhũng 

1. Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà 

nước bao gồm các tiêu chí thành phần sau: 

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch; 

b) Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích; 

c) Kết quả ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 

d) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử; 

đ) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; 

e) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học 

công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; 

g) Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập; 

h) Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người 

đứng đầu. 

2. Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà 

nước bao gồm các tiêu chí thành phần sau: 

a) Kết quả xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế 

kiểm soát nội bộ; 

b) Kết quả thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch; 

c) Kiểm soát xung đột lợi ích; 

d) Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu. 

Điều 19. Tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý 

tham nhũng 

1. Tiêu chí đánh giá việc phát hiện tham nhũng bao gồm các 

tiêu chí thành phần sau: 

a) Kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác giám sát, 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; 

b) Kết quả phát hiện tham nhũng qua phản ánh, tố cáo, báo 

cáo về hành vi tham nhũng; 
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c) Kết quả phát hiện tham nhũng qua hoạt động điều tra, truy 

tố, xét xử. 

2. Tiêu chí đánh giá việc xử lý tham nhũng bao gồm các tiêu 

chí thành phần sau: 

a) Kết quả xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính với tổ chức, cá 

nhân có vi phạm; 

b) Kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra 

tham nhũng; 

c) Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng; 

d) Số lượng tiền, tài sản tham nhũng được kiến nghị thu hồi. 

Điều 20. Tiêu chí đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng 

Tiêu chí đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng bao gồm 

các tiêu chí thành phần sau: 

1. Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phải thu hồi và kết quả 

thu hồi; 

2. Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp 

hành chính; 

3. Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp tư pháp. 

Điều 21. Tổ chức đánh giá về công tác phòng, chống 

tham nhũng 

1. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm xây dựng Tài liệu 

hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng nhằm đảm 

bảo việc thực hiện thống nhất, khách quan và đáp ứng yêu cầu của 

công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước. Nội 

dung của tài liệu hướng dẫn bao gồm: nội dung, phạm vi, đối 

tượng, phương pháp đánh giá, trình tự, thủ tục tiến hành đánh giá. 

2. Hằng năm, căn cứ vào Tài liệu hướng dẫn đánh giá công 

tác phòng, chống tham nhũng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban 

hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của 

bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
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Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện việc đánh giá 

công tác phòng, chống tham nhũng của bộ, cơ quan ngang bộ và 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở tổng hợp các thông tin, tài 

liệu, hồ sơ, báo cáo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc 

thực hiện việc đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng. 

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính 

phủ về kết quả đánh giá của ngành, cấp mình và gửi kết quả đánh 

giá cho Thanh tra Chính phủ để tổng hợp. 

4. Kết quả đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng 

được sử dụng để xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống 

tham nhũng theo quy định tại. Điều 16 của Luật Phòng, chống 

tham nhũng. 

Chương IV 

THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC 

VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Mục 1 

THỜI HẠN NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN KHÔNG 

ĐƯỢC THÀNH LẬP, GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ QUẢN 

LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY 

HỢP DANH, HỢP TÁC XÃ SAU KHI THÔI GIỮ CHỨC VỤ 

Điều 22. Các lĩnh vực mà người có chức vụ, quyền hạn 

không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều 

hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi 

chức vụ 

1. Nhóm 1 gồm các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các 

bộ, ngành: 

a) Bộ Công Thương; 

b) Bộ Giao thông vận tải; 

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
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d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

e) Bộ Tài chính; 

g) Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

h) Bộ Thông tin và Truyền thông; 

i) Bộ Xây dựng; 

k) Bộ Tư pháp; 

l) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

m) Thanh tra Chính phủ; 

n) Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

o) Văn phòng Chính phủ. 

2. Nhóm 2 gồm các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các 

bộ, ngành: 

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Bộ Khoa học và Công nghệ; 

c) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

d) Bộ Y tế; 

đ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

e) Ủy ban Dân tộc. 

3. Nhóm 3 gồm các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các 

bộ, ngành: 

a) Bộ Công an; 

b) Bộ Quốc phòng; 

c) Bộ Ngoại giao. 

4. Nhóm 4 gồm chương trình, dự án, đề án do người thôi giữ 

chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên 

cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt. 

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định cụ thể 

danh mục các lĩnh vực tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. 
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Điều 23. Thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn 

không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều 

hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi 

chức vụ 

1. Thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được 

thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh 

nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, 

công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ được quy định 

như sau: 

a) Từ 12 tháng đến 24 tháng đối với nhóm 1 gồm các lĩnh 

vực quy định tại khoản 1 Điều 22 của Nghị định này; 

b) Từ 06 tháng đến 12 tháng đối với nhóm 2 gồm các lĩnh 

vực quy định tại khoản 2 Điều 22 của Nghị định này; 

c) Đối với nhóm 3 gồm các lĩnh vực quy định tại khoản 3 

Điều 22 của Nghị định này, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành thời hạn mà 

người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức 

danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác 

xã sau khi thôi chức vụ; 

d) Đối với nhóm 4 gồm các lĩnh vực quy định tại khoản 4 

Điều 22 của Nghị định này là thời hạn thực hiện xong chương 

trình, dự án, đề án. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định cụ thể 

thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, 

điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức 

vụ trong từng lĩnh vực thuộc các nhóm quy định tại các điểm a, b 

và d khoản 1 Điều này. 
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Mục 2 

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG QUÀ VÀ NHẬN QUÀ TẶNG 

Điều 24. Quy định về việc tặng quà 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ 

được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục 

đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy 

định của pháp luật. 

2. Việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật; cơ quan, đơn vị 

tặng quà phải hạch toán kế toán và thực hiện công khai trong cơ 

quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 25. Quy định về việc nhận quà tặng 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn 

không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình 

thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công 

việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. 

Trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải 

tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo quy định tại Điều 27 của 

Nghị định này. 

Điều 26. Báo cáo, nộp lại quà tặng 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhận được quà tặng không 

đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì 

phải giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý quà 

tặng của cơ quan, đơn vị đó để xử lý theo quy định tại Điều 27 của 

Nghị định này. 

2. Người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được quà tặng 

không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối 

được thì phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị mình 

hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp và nộp 

lại quà tặng để xử lý theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này 

trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quà tặng. 
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Báo cáo được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ các nội 

dung: Họ, tên, chức vụ, cơ quan, địa chỉ của người tặng quà; loại 

và giá trị của quà tặng; thời gian, địa điểm và hoàn cảnh cụ thể khi 

nhận quà tặng; mối quan hệ với người tặng quà. 

Điều 27. Xử lý quà tặng 

1. Đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá thì Thủ trưởng 

cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và làm thủ 

tục nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với quà tặng bằng hiện vật, Thủ trưởng cơ quan, tổ 

chức, đơn vị tiếp nhận, bảo quản và xử lý như sau: 

a) Xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của quà tặng 

do cơ quan, đơn vị, cá nhân tặng quà cung cấp (nếu có) hoặc giá 

trị của quà tặng tương tự được bán trên thị trường. Trong trường 

hợp không xác định được giá trị của quà tặng bằng hiện vật thì có 

thể đề nghị cơ quan có chức năng xác định giá; 

b) Quyết định bán quà tặng và tổ chức công khai bán quà 

tặng theo quy định của pháp luật; 

c) Nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được sau khi trừ 

đi chi phí liên quan đến việc xử lý quà tặng trong thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày bán quà tặng. 

3. Đối với quà tặng là dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo 

dục - đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ngoài nước, 

dịch vụ khác thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thông 

báo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ về việc không 

sử dụng dịch vụ đó. 

4. Đối với quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi, 

sống và hiện vật khác khó bảo quản thì Thủ trưởng cơ quan, tổ 

chức, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể và quy định của pháp luật về 

xử lý tang vật trong các vụ việc vi phạm hành chính để quyết định 

xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định xử lý. 

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xử lý quà tặng, 

cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý quà tặng có trách nhiệm thông báo 
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bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người tặng quà 

hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tặng quà để 

xem xét, xử lý theo thẩm quyền. 

Điều 28. Xử lý vi phạm quy định về tặng quà và nhận 

quà tặng 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài chính công, tài sản 

công tặng quà không đúng quy định thì phải bồi hoàn giá trị quà 

tặng cho Nhà nước. Cá nhân sử dụng tài chính công, tài sản công 

tặng quà không đúng thẩm quyền, không đúng quy định thì phải 

bồi hoàn giá trị quà tặng và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà 

bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nhà nước. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm quy 

định về nhận quà tặng, xử lý quà tặng, người có chức vụ, quyền 

hạn vi phạm quy định về nhận quà tặng, báo cáo, nộp lại quà tặng 

thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định 

của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử 

dụng tài nhà nước. 

Mục 3 

KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

Điều 29. Các trường hợp xung đột lợi ích 

Người có chức vụ, quyền hạn được xác định là có xung đột 

lợi ích khi có dấu hiệu rõ ràng cho rằng người đó thuộc hoặc sẽ 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

1. Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc 

thuộc phạm vi quản lý của mình; 

2. Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư 

nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp 

danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác; 

3. Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong 

nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, 
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bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham 

gia giải quyết; 

4. Sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn 

của mình để vụ lợi hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá 

nhân khác; 

5. Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của 

mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ 

quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua 

bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn 

vị do mình là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu; 

6. Góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi 

ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước 

hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi 

ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước; 

7. Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ 

hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột hoặc để doanh nghiệp 

thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột 

tham dự các gói thầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi được 

giao thực hiện các giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết 

hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; 

8. Có vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột là người 

có quyền, lợi ích trực tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ của mình; 

9. Can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền vì vụ lợi. 

Điều 30. Thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích 

1. Người có chức vụ, quyền hạn khi được phân công công 

việc hoặc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ nếu biết 

hoặc buộc phải biết nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi 

ích thì phải báo cáo bằng văn bản với người trực tiếp quản lý, sử 

dụng để xem xét, xử lý theo quy định. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi phát hiện xung đột lợi 

ích của người có chức vụ, quyền hạn thì phải thông tin, báo cáo 
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bằng văn bản cho người trực tiếp quản lý, sử dụng người đó để xem 

xét, xử lý. 

3. Thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích được thực hiện 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày biết được hoặc phát 

hiện được nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích với 

người được giao nhiệm vụ, công vụ. Thông tin, báo cáo về xung 

đột lợi ích được thể hiện bằng văn bản và làm rõ các nội dung sau: 

a) Tình huống có xung đột lợi ích; 

b) Thời điểm diễn ra và biết được hoặc phát hiện được xung 

đột lợi ích; 

c) Mức độ ảnh hưởng hoặc sẽ ảnh hưởng không đúng đến việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn; 

d) Đề nghị hoặc kiến nghị biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích. 

Điều 31. Xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng 

người có chức vụ, quyền hạn có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý 

thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích. Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được thông tin, báo cáo thì người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm 

quyền quản lý người đó áp dụng một trong các biện pháp kiểm 

soát xung đột lợi ích quy định tại các Điều 32, 33 và 34 của Nghị 

định này hoặc xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xử lý thông 

tin, báo cáo về xung đột lợi ích, cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý 

thông tin, báo cáo xung đột lợi ích phải thông báo bằng văn bản 

tới người có xung đột lợi ích và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

có thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích. 

Điều 32. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được 

giao của người có xung đột lợi ích 

1. Việc quyết định giám sát thực hiện nhiệm vụ, công vụ của 

người có xung đột lợi ích được thực hiện khi có căn cứ cho rằng 

người đó không bảo đảm tính đúng đắn, khách quan, trung thực 
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trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà chưa cần thiết phải áp 

dụng biện pháp đình chỉ, tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời 

chuyên người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác. 

2. Người trực tiếp quản lý, sử dụng người có xung đột lợi ích 

căn cứ vào phạm vi, quy mô, tính chất và nội dung của nhiệm vụ, 

công vụ, quyết định tự giám sát hoặc giao cho công chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của mình thực hiện việc giám sát. 

3. Nội dung giám sát bao gồm: 

a) Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột 

lợi ích bao gồm tiến độ và kết quả đã đạt được; 

b) Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ; 

c) Các nội dung khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ của người có xung đột lợi ích. 

4. Người được giao giám sát có trách nhiệm sau đây: 

a) Yêu cầu người có xung đột lợi ích thực hiện chế độ thông 

tin, báo cáo, giải trình và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan 

đến nội dung giám sát; 

b) Làm việc trực tiếp với người có xung đột lợi ích khi xét 

thấy cần thiết nhằm phục vụ cho mục đích giám sát; 

c) Báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản với người giao giám sát 

về khó khăn, vướng mắc hoặc hành vi vi phạm pháp luật của người 

có xung đột lợi ích để có các biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời; 

d) Báo cáo với người giao giám sát khi có căn cứ cho rằng 

việc giám sát không phù hợp với xung đột lợi ích hoặc khi xung 

đột lợi ích không còn. 

Điều 33. Tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

được giao của người có xung đột lợi ích; tạm thời chuyển 

người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác 

1. Việc tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người 

có xung đột lợi ích; việc tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích 



136 

sang vị trí công tác khác được thực hiện khi có căn cứ cho rằng nếu 

để người đó thực hiện nhiệm vụ, công vụ hoặc tiếp tục giữ vị trí 

công tác đó sẽ không đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Việc tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và 

tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác 

khác được thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương VI của Nghị 

định này và những quy định khác của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức và pháp luật về lao động. 

Điều 34. Đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được 

giao của người có xung đột lợi ích 

1. Việc đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có 

xung đột lợi ích được thực hiện khi có căn cứ rõ ràng về việc 

người đó có hành vi vi phạm pháp luật hoặc có tác động không 

đúng đắn, gây khó khăn, cản trở đến hoạt động của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

2. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có căn cứ được quy 

định tại khoản 1 Điều này thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý 

người có chức vụ, quyền hạn quyết định đình chỉ công tác thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn. 

3. Quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải 

ghi rõ họ và tên của người có chức vụ, quyền hạn; thời gian đình 

chỉ; lý do đình chỉ; quyền và nghĩa vụ của người có chức vụ, 

quyền hạn bị đình chỉ; hiệu lực thi hành. 

4. Quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải 

được gửi cho người bị đình chỉ và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích. 

Điều 35. Áp dụng pháp luật khác về kiểm soát xung đột 

lợi ích 

Trong trường hợp pháp luật khác có quy định về kiểm soát 

xung đột lợi ích thì ngoài việc áp dụng các quy định của Luật 

Phòng, chống tham nhũng và Nghị định này thì còn áp dụng quy 

định của pháp luật đó. 
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Chương V 

VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN  

ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI 

Điều 36. Quy định cụ thể danh mục vị trí công tác và thời 

hạn định kỳ chuyển đổi 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi 

quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương. 

2. Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi theo 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 37. Phương thức thực hiện việc chuyển đổi vị trí 

công tác 

1. Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ 

bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, 

quản lý hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản 

lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính 

quyền địa phương. 

2. Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản 

điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ đối với người có chức vụ, 

quyền hạn theo quy định của pháp luật. 

Điều 38. Trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị 

trí công tác 

1. Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật. 

2. Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy 

tố, xét xử. 

3. Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế 

có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng 

trở lên, người đang biệt phái. 
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4. Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ 

dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng 

tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác. 

Điều 39. Chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp 

đặc biệt 

1. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí trong 

danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên 

môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị đó thì việc chuyển đổi do người đứng đầu cơ quan cấp trên 

trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung. 

2. Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người 

có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi 

nghỉ hưu. 

Chương VI 

TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC, TẠM THỜI CHUYỂN SANG 

VỊ TRÍ CÔNG TÁC KHÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨC 

VỤ, QUYỀN HẠN CÓ HÀNH VI VI PHẠM LIÊN QUAN 

ĐẾN THAM NHŨNG 

Mục 1 

THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ, TẠM 

THỜI CHUYỂN VỊ TRÍ CÔNG TÁC KHÁC ĐỐI VỚI 

NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN 

Điều 40. Nguyên tắc xác định thẩm quyền ra quyết định 

tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ 

nhiệm, tuyển dụng, quản lý người có chức vụ, quyền hạn quyết 

định hoặc kiến nghị người có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ 

công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có 

chức vụ, quyền hạn do mình quản lý khi có căn cứ được quy định 

tại Điều 43 của Nghị định này. 

Trường hợp pháp luật khác hoặc điều lệ của tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội có quy định về thẩm quyền ra quyết định 
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tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác thì áp 

dụng quy định của pháp luật đó hoặc theo điều lệ của tổ chức đó. 

Điều 41. Thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công 

tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác trong cơ quan hành 

chính nhà nước 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc kiến 

nghị người có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm 

thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền 

hạn do mình quản lý trực tiếp. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tạm đình 

chỉ công tác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã; quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công 

tác khác đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và người có 

chức vụ, quyền hạn do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp. 

3. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị 

trí công tác khác đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan mình và người có chức vụ, 

quyền hạn do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tạm đình 

chỉ công tác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí 

công tác khác đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng 

đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

người có chức vụ, quyền hạn do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp. 

5. Tổng cục trưởng, Cục trưởng và cấp tương đương được 

phân cấp quản lý người có chức vụ, quyền hạn quyết định hoặc 

kiến nghị người có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ công tác, 

tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục, Cục và 

cấp tương đương và người có chức vụ, quyền hạn do mình bổ 

nhiệm, quản lý trực tiếp. 
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6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ quyết định hoặc kiến nghị người có thẩm quyền quyết 

định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác 

đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 

người có chức vụ, quyền hạn do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp. 

7. Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm đình chỉ công tác đối 

với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trình Quốc 

hội phê chuẩn đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với Phó Thủ 

tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; trong thời gian Quốc hội không họp, trình Chủ tịch 

nước quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Phó Thủ tướng, Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; 

quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác 

khác đối với Thứ trưởng và các chức vụ tương đương, người có 

chức vụ, quyền hạn do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. 

Điều 42. Thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công 

tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác trong đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước 

1. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước quyết định tạm đình chỉ 

công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người giữ 

chức vụ quản lý do mình bổ nhiệm. 

2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 

nhà nước quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí 

công tác khác đối với viên chức do mình tuyển dụng, bổ nhiệm, 

quản lý trực tiếp. 

Mục 2 

CĂN CỨ TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC, TẠM THỜI 

CHUYỂN VỊ TRÍ CÔNG TÁC KHÁC; QUYỀN VÀ NGHĨA 

VỤ CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH, NGƯỜI CÓ CHỨC 

VỤ, QUYỀN HẠN BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ, TẠM THỜI 

CHUYỂN VỊ TRÍ CÔNG TÁC KHÁC 
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Điều 43. Căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm 

thời chuyển vị trí công tác khác 

1. Việc quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị 

trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn chỉ được 

thực hiện khi có căn cứ cho rằng người đó có hành vi vi phạm 

pháp luật liên quan đến tham nhũng và có thể gây khó khăn cho 

việc xem xét, xử lý nếu vẫn tiếp tục làm việc. 

2. Căn cứ cho rằng người có chức vụ, quyền hạn có hành vi 

vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng khi thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Có văn bản yêu cầu của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà 

nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; 

b) Qua xác minh, làm rõ nội dung theo đơn tố cáo phát 

hiện người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi có dấu hiệu 

tham nhũng; 

c) Qua công tác tự kiểm tra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

phát hiện người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi có dấu 

hiệu tham nhũng; 

d) Qua công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phát hiện người 

có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật liên 

quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, quản lý, sử dụng tài 

chính công, tài sản công. 

3. Người có chức vụ, quyền hạn được coi là có thể gây khó 

khăn cho việc xem xét, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền khi người đó có một trong các hành vi sau đây: 

a) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông 

tin, tài liệu không đầy đủ, sai sự thật; 

b) Cố ý trì hoãn, trốn tránh không thực hiện yêu cầu của 

người có thẩm quyền trong quá trình xác minh, làm rõ hành vi 

tham nhũng; 

c) Tự ý tháo gỡ niêm phong tài liệu, tiêu hủy thông tin, tài 

liệu, chứng cứ; tẩu tán tài sản có liên quan đến hành vi vi phạm 

pháp luật; 
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d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình, của 

người khác hoặc dùng hình thức khác để che giấu hành vi vi phạm 

pháp luật, gây khó khăn cho việc xác minh, làm rõ. 

Điều 44. Quyền và nghĩa vụ của người ra quyết định tạm 

đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác 

1. Người ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời 

chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn 

có quyền sau: 

a) Yêu cầu Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm sát cung cấp thông tin, tài liệu để làm rõ căn 

cứ cho việc ra quyết định tạm chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí 

công tác khác; 

b) Yêu cầu người có chức vụ, quyền hạn bị tạm đình chỉ công 

tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác phối hợp với cơ quan hoặc 

người có thẩm quyền để xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng. 

2. Người ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời 

chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn 

có nghĩa vụ sau: 

a) Gửi quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị 

trí công tác khác đến người có chức vụ, quyền hạn bị tạm đình chỉ 

công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác, cơ quan, tổ chức, 

đơn vị nơi người đó đang công tác và nơi tiếp nhận người tạm thời 

chuyển vị trí công tác đến làm việc; 

b) Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển 

vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn sau khi 

cơ quan có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham 

nhũng hoặc hết thời hạn tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công 

tác khác mà không xác định được người đó có hành vi tham 

nhũng; 

c) Thông báo công khai với toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình về việc hủy bỏ quyết 

định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác 

đối với người có chức vụ, quyền hạn; 
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d) Khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức 

vụ, quyền hạn sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận người đó 

không có hành vi tham nhũng hoặc hết thời hạn tạm đình chỉ, tạm 

thời chuyển vị trí công tác khác mà không xác định được người đó 

có hành vi tham nhũng. 

Điều 45. Quyền và nghĩa vụ người có chức vụ, quyền hạn 

bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác 

1. Người có chức vụ, quyền hạn bị tạm đình chỉ công tác, 

tạm thời chuyển vị trí công tác khác có quyền sau: 

a) Nhận quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị 

trí công tác khác; 

b) Nhận thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết 

luận về việc xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng; 

c) Đề nghị người ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm 

thời chuyển vị trí công tác khác xem xét lại quyết định khi có căn 

cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật xâm phạm quyền, lợi 

ích hợp pháp của mình; 

d) Đề nghị người ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm 

thời chuyển vị trí công tác khác hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ, 

tạm thời chuyển vị trí công tác khác khi hết thời hạn tạm đình chỉ 

công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác mà cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền không có kết luận về hành vi tham nhũng 

hoặc sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận người đó không có 

hành vi tham nhũng; 

đ) Đề nghị người có thẩm quyền khôi phục lại quyền, lợi ích 

hợp pháp của mình. 

2. Người có chức vụ, quyền hạn bị tạm đình chỉ công tác, 

tạm thời chuyển vị trí công tác khác có nghĩa vụ sau: 

a) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định tạm đình chỉ công 

tác, quyết định tạm thời chuyển vị trí công tác khác của người có 

thẩm quyền; 
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b) Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan và phối hợp với 

cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xác minh, làm rõ hành vi 

tham nhũng; 

c) Chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức 

đơn vị tiếp nhận trong thời gian tạm thời chuyển vị trí công tác khác. 

Mục 3 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI HẠN TẠM ĐÌNH CHỈ  

CÔNG TÁC, TẠM THỜI CHUYỂN VỊ TRÍ CÔNG TÁC 

KHÁC; HỦY BỎ VÀ CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ 

VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC, TẠM THỜI CHUYỂN 

VỊ TRÍ CÔNG TÁC KHÁC 

Điều 46. Ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời 

chuyển vị trí công tác khác 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ 

được quy định tại Điều 43 của Nghị định này thì người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm 

quyền quản lý người có chức vụ, quyền hạn quyết định tạm đình 

chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có 

chức vụ, quyền hạn. 

2. Việc lựa chọn áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác 

hoặc tạm thời chuyển vị trí công tác đối với người có chức vụ, 

quyền hạn do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người 

có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định 

căn cứ vào tính chất, mức độ của từng vụ việc cụ thể và yêu cầu 

bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị đó. 

3. Quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí 

công tác khác phải ghi rõ họ và tên của người có chức vụ, quyền 

hạn; thời gian tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công 

tác khác; lý do tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công 

tác khác; quyền và nghĩa vụ của người có chức vụ, quyền hạn bị 

tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; hiệu 

lực thi hành. 
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4. Quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí 

công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn phải được gửi 

cho người bị tạm đình chỉ, người bị tạm thời chuyển vị trí công tác 

khác, cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó dang công tác và nơi 

tiếp nhận người tạm thời chuyển vị trí công tác đến làm việc. 

5. Trong trường hợp pháp luật khác có quy định về trình tự, 

thủ tục tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác 

thi áp dụng quy định của pháp luật đó. 

Điều 47. Thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển 

vị trí công tác khác 

Thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công 

tác khác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công 

tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác. 

Điều 48. Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm 

thời chuyển vị trí công tác khác 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền kết luận người có chức vụ, quyền hạn không 

có hành vi tham nhũng hoặc kể từ ngày hết thời hạn tạm đình chỉ 

công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác mà không có kết 

luận về hành vi tham nhũng thì người đã ra quyết định phải hủy 

bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công 

tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn. 

2. Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời 

chuyển vị trí công tác khác được gửi cho người có chức vụ, quyền 

hạn bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác, 

cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó đang công tác và nơi tiếp 

nhận người tạm thời chuyển vị trí công tác đến làm việc. 

Điều 49. Công khai quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ 

công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết 

định hủy bỏ việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí 
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công tác khác, người ra quyết định có trách nhiệm công khai bằng 

một trong các hình thức sau đây: 

1. Công bố tại cuộc họp toàn thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

nơi người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác 

khác làm việc; 

2. Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

nơi người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công 

tác khác đó làm việc trong thời hạn 15 ngày liên tục, kể từ ngày 

niêm yết. 

Điều 50. Trình tự, thủ tục, thời hạn ra quyết định tạm 

đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với 

người có chức vụ, quyền hạn là thành viên của các tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

Trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời 

chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn 

là thành viên của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, 

Nghị định này và theo điều lệ, quy định của tổ chức đó. 

Mục 4 

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH; BỒI THƯỜNG, KHÔI PHỤC LẠI 

QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ TẠM 

ĐÌNH CHỈ, TẠM THỜI CHUYỂN VỊ TRÍ CÔNG TÁC KHÁC 

Điều 51. Chế độ, chính sách đối với người có chức vụ, 

quyền hạn trong thời gian tạm đình chỉ công tác, tạm thời 

chuyển vị trí công tác khác 

Người có chức vụ, quyền hạn trong thời gian tạm đình chỉ 

công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được giữ nguyên 

chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp khác như ở vị 

trí công tác trước khi tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công 

tác khác. 

Điều 52. Khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người 

có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
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kết luận người đó không có hành vi tham nhũng hoặc không 

có kết luận về hành vi tham nhũng 

Người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công 

tác khác được trở lại vị trí công tác ban đầu sau khi cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham 

nhũng hoặc hết thời gian tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công 

tác khác được xin lỗi, cải chính công khai và được bồi thường 

thiệt hại do hành vi trái pháp luật trong việc ra quyết định tạm 

đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác theo quy 

định của pháp luật. 

Chương VII 

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

TRONG DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHU VỰC 

NGOÀI NHÀ NƯỚC 

Mục 1 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

TRONG DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI KHU VỰC 

NGOÀI NHÀ NƯỚC 

Điều 53. Thực hiện công khai, minh bạch trong tổ 

chức và hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức khu vực 

ngoài nhà nước 

1. Căn cứ vào quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, 

Nghị định này và pháp luật khác có liên quan, công ty đại chúng, 

tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng 

góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện, trên cơ sở phù hợp với 

đặc thù trong tổ chức, hoạt động của mình, có trách nhiệm quy 

định cụ thể hình thức công khai, nội dung, trách nhiệm thực hiện 

việc công khai, minh bạch trong doanh nghiệp, tổ chức mình. 

2. Nội dung công khai, minh bạch bao gồm: 

a) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan 

đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, thành viên; chế độ 
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lương, thưởng; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các chế độ 

phúc lợi xã hội khác; quy tắc ứng xử, điều lệ doanh nghiệp, tổ chức; 

công tác tổ chức, bố trí nhân sự và các nội dung khác phải công 

khai, minh bạch theo quy định của pháp luật có liên quan. 

b) Ngoài các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, 

tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc 

phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân 

để hoạt động từ thiện còn phải công khai, minh bạch các nội dung 

sau: quy chế huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp để 

hoạt động từ thiện; quyền lợi và nghĩa vụ của người đóng góp, 

người được hưởng lợi; mục đích huy động các khoản đóng góp để 

hoạt động từ thiện; đối tượng, hình thức và mức huy động các 

khoản đóng góp; kết quả huy động, bao gồm: danh sách các đối 

tượng đóng góp, tài trợ, hình thức và mức đóng góp, tài trợ của 

từng đối tượng; kết quả quản lý, sử dụng các khoản huy động vào 

mục đích từ thiện. 

Điều 54. Thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích trong 

doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước 

Căn cứ vào quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, 

Nghị định này và pháp luật khác có liên quan, công ty đại chúng, 

tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng 

góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện, trên cơ sở phù hợp với 

đặc thù trong tổ chức, hoạt động của mình, thực hiện việc kiểm 

soát xung đột lợi ích như sau: 

1. Quy định cụ thể các trường hợp xung đột lợi ích, trách 

nhiệm thông tin, báo cáo về các trường hợp xung đột lợi ích và 

công khai, phổ biến, tập huấn cho toàn thể người lao động, thành 

viên của doanh nghiệp, tổ chức; 
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2. Quy định và thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin, 

báo cáo về xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức, bao gồm 

việc giám sát và áp dụng các biện pháp phù hợp khác theo thẩm 

quyền để kiểm soát xung đột lợi ích; 

3. Có biện pháp bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của 

người lao động đã thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích trong 

doanh nghiệp, tổ chức khi bị thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại; 

4. Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật trong trường hợp xung đột lợi ích dẫn đến các hành 

vi vi phạm pháp luật cần phải ngăn chặn, xử lý kịp thời. 

Điều 55. Trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng 

đầu, cấp phó của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức 

khu vực ngoài nhà nước khi để xảy ra tham nhũng trong 

doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý 

Căn cứ vào quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị 

định này và pháp luật khác có liên quan, công ty đại chúng, tổ chức 

tín dụng và tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập 

hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân 

dân để hoạt động từ thiện, trên cơ sở phù hợp với đặc thù trong tổ 

chức, hoạt động của mình, quy định về chế độ trách nhiệm của người 

đứng đầu như sau: 

1. Quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, 

tổ chức do mình quản lý; 

2. Quy định hình thức xử lý trách nhiệm, các trường hợp 

được xem xét loại trừ, miễn, giảm hoặc bị tăng nặng trách nhiệm 

đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy 

ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý; 

3. Quy định trình tự, thủ tục xử lý trách nhiệm của người 

đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng 

trong doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý. 
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Mục 2 

THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA 

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐỐI 

VỚI DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI KHU VỰC 

NGOÀI NHÀ NƯỚC 

Điều 56. Đối tượng thanh tra 

Đối tượng thanh tra bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức sau: 

1. Công ty đại chúng; 

2. Tổ chức tín dụng; 

3. Tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành 

lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của 

Nhân dân để hoạt động từ thiện. 

Điều 57. Nội dung thanh tra 

1. Việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại 

Điều 53 của Nghị định này. 

2. Việc kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định tại Điều 54 

của Nghị định này. 

3. Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng theo quy định tại 

Điều 55 của Nghị định này. 

4. Các nội dung khác về thực hiện quy định của pháp luật có 

liên quan đến phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ 

chức khu vực ngoài nhà nước. 

Điều 58. Căn cứ ra quyết định thanh tra 

Việc ra quyết định thanh tra phải có một trong các căn cứ 

sau đây: 

1. Có dấu hiệu thực hiện không đúng quy định về các biện 

pháp phòng ngừa tham nhũng, bao gồm: không ban hành quy 

định; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ 

các biện pháp theo quy định; có thực hiện nhưng không kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện theo quy định; 
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2. Yêu cầu của việc giải quyết phản ánh, tố cáo về hành vi vi 

phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. 

Điều 59. Thẩm quyền thanh tra 

1. Thanh tra bộ quản lý lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

chính của công ty đại chúng, tổ chức tín dụng có thẩm quyền 

thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

đối với công ty đại chúng, tổ chức tín dụng đó trừ các trường hợp 

quy định tại điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

2. Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng đối với tổ chức xã hội do Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động 

các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện trừ các 

trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này. 

3. Thanh tra tỉnh thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức sau đây: 

a) Công ty đại chúng, tổ chức tín dụng có trụ sở chính đóng 

trên địa bàn tỉnh khi có căn cứ quy định tại Điều 58 của Nghị định 

này mà Thanh tra bộ quản lý lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính 

của công ty đại chúng, tổ chức tín dụng đó không tiến hành thanh tra. 

Quyết định thanh tra phải được gửi Thanh tra Chính phủ và Thanh 

tra bộ có thẩm quyền. 

Trước khi ra quyết định thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh phải 

trao đối với Chánh Thanh tra bộ có thẩm quyền. Trường hợp 

không thống nhất được thì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ để 

xem xét, quyết định. 

b) Tổ chức xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các 

khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện. 

4. Thanh tra Chính phủ thanh tra việc thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng đối với tổ chức xã hội do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy 

động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện; 
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doanh nghiệp, tổ chức khi được Thủ tướng Chính phủ giao hoặc 

khi có căn cứ quy định tại Điều 58 của Nghị định này mà các Cơ 

quan thanh tra quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này không 

tiến hành thanh tra. 

Điều 60. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định 

thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; 

trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra 

1. Trong quá trình tiến hành hoạt động thanh tra, người ra 

quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn 

thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về 

thanh tra. 

2. Trình tự, thủ tục, thời hạn tiến hành thanh tra việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

Điều 61. Kết luận thanh tra 

1. Kết luận thanh tra phải có các nội dung sau: 

a) Kết luận về các nội dung được thanh tra; 

b) Kết luận về trách nhiệm của người đứng đầu doanh 

nghiệp, tổ chức được thanh tra trong tổ chức, chỉ đạo việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo 

các mức độ: thiếu trách nhiệm trong quản lý; yếu kém về năng lực 

quản lý; 

c) Yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức được thanh tra thực hiện các 

biện pháp để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

d) Xử lý hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý doanh 

nghiệp, tổ chức đối với việc vi phạm các quy định của pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

2. Kết luận thanh tra phải được công khai theo quy định của 

pháp luật về thanh tra. Trường hợp kết luận doanh nghiệp, tổ chức 

có hành vi vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng thì thực hiện như sau: 
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a) Danh sách doanh nghiệp có hành vi vi phạm phải được 

gửi về các Bộ, cơ quan quản lý lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

chính của doanh nghiệp để tổng hợp, theo dõi, quản lý và công bố 

công khai trên Cổng thông tin điện tử; 

b) Danh sách tổ chức có hành vi vi phạm phải được gửi về Bộ 

Nội vụ hoặc Sở Nội vụ theo phân cấp quản lý để tổng hợp, theo 

dõi, quản lý và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử. 

3. Trong trường hợp hành vi vi phạm các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng có dấu hiệu tội phạm thì người 

ra quyết định thanh tra phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, 

đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp 

theo quy định của pháp luật 

Điều 62. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức là 

đối tượng thanh tra 

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng 

thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

Điều 63. Xử lý chồng chéo, trùng lắp trong thanh tra việc 

thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 

đối với doanh nghiệp, tổ chức 

1. Khi phát hiện chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội 

dung, thời gian thanh tra giữa Thanh tra các bộ, giữa Thanh tra bộ 

với Thanh tra tỉnh thì các Cơ quan thanh tra có trách nhiệm phối 

hợp, trao đổi, thống nhất hướng xử lý, cụ thể như sau: 

a) Cuộc thanh tra chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội 

dung, thời gian thanh tra giữa Thanh tra các bộ thì Thanh tra của 

bộ có chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động 

chính của đối tượng thanh tra tiến hành thanh tra; 

b) Cuộc thanh tra chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội 

dung, thời gian thanh tra giữa Thanh tra bộ với Thanh tra tỉnh thì 

Thanh tra bộ tiến hành thanh tra. 
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2. Trường hợp các Cơ quan thanh tra không thống nhất được 

về việc xử lý chồng chéo hoặc doanh nghiệp, tổ chức có phản ánh, 

kiến nghị về việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra thì Tổng 

Thanh tra Chính phủ xem xét, quyết định. 

Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị, kiến nghị, phản ánh, Tổng Thanh tra Chính phủ có ý kiến 

bằng văn bản về việc xử lý chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội 

dung, thời gian thanh tra. 

Chương VIII 

CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU CỦA CƠ 

QUAN, TỔ CHỨC 

Điều 64. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức yêu cầu 

cung cấp thông tin 

1. Cơ quan, tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin có các 

quyền sau: 

a) Yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật Phòng, 

chống tham nhũng; 

b) Được nhận thông tin đã yêu cầu hoặc nhận văn bản trả lời 

về việc từ chối hoặc chưa cung cấp thông tin; 

c) Khiếu nại về việc không cung cấp thông tin hoặc không 

thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin theo đúng quy định của 

pháp luật 

2. Cơ quan, tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin có các nghĩa 

vụ sau: 

a) Yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản có ghi rõ họ, 

tên, địa chỉ, lý do của việc yêu cầu cung cấp thông tin; 

b) Thực hiện quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy 

định tại Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định này; 

c) Không được lợi dụng quyền yêu cầu cung cấp thông tin để 

gây rối hoặc để thực hiện các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại 

cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; 
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d) Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực 

pháp luật về việc thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin. 

Điều 65. Quyền và nghĩa Vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

được yêu cầu cung cấp thông tin 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu cung cấp thông tin 

có các quyền sau đây: 

a) Được biết lý do của việc yêu cầu cung cấp thông tin; 

b) Từ chối cung cấp các thông tin thuộc bí mật nhà nước và 

những nội dung khác theo quy định của Chính phủ, thông tin đã 

được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát 

hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai, thông tin không liên quan 

đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu; 

c) Yêu cầu người được cung cấp thông tin sử dụng thông tin 

đó hợp pháp và bảo đảm tính chính xác khi sử dụng thông tin đó. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu cung cấp thông tin 

có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Cung cấp thông tin bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức 

theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn được quy định tại Luật Phòng, 

chống tham nhũng và Nghị định này; 

b) Trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức 

yêu cầu cung cấp thông tin biết trong trường hợp không cung cấp 

hoặc chưa cung cấp được; 

c) Hướng dẫn tiếp cận thông tin được yêu cầu trong trường 

hợp thông tin đó đã được công khai trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai; 

d) Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực 

pháp luật về việc thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin. 

Điều 66. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ 

chức, chỉ đạo việc cung cấp thông tin; chịu trách nhiệm về việc 
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vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị mình theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị 

định này và các quy định khác của pháp luật. 

Điều 67. Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin của cơ 

quan, tổ chức 

1. Việc yêu cầu cung cấp thông tin được thực hiện bằng văn 

bản hoặc thông điệp dữ liệu. 

2. Văn bản hoặc thông điệp dữ liệu yêu cầu cung cấp thông 

tin được chuyển trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc qua giao 

dịch điện tử cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu. 

Điều 68. Thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu cung 

cấp thông tin, cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu cung cấp 

thông tin phải tiến hành một trong các hoạt động sau: 

1. Thực hiện việc cung cấp thông tin khi nội dung thông tin 

được yêu cầu đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Thuộc phạm vi công khai theo quy định của Luật Phòng, 

chống tham nhũng và Nghị định này; 

b) Thuộc phạm vi hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

được yêu cầu; 

c) Chưa được công khai trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai. 

2. Trả lời bằng văn bản về việc không cung cấp thông tin cho 

cơ quan, tổ chức yêu cầu trong trường hợp nội dung thông tin 

được yêu cầu không đáp ứng các điều kiện được quy định tại 

khoản 1 Điều này và nêu rõ lý do. 

3. Nếu thông tin được yêu cầu đã được công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, phát hành ấn phẩm hoặc niêm 

yết công khai thì trong văn bản trả lời phải có hướng dẫn cách 

thức tiếp cận thông tin đó. 
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Điều 69. Bảo đảm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của 

cơ quan, tổ chức 

1. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức yêu cầu cung cấp 

thông tin có căn cứ cho rằng việc cung cấp thông tin là chưa đầy 

đủ hoặc trái pháp luật thì có quyền khiếu nại. 

2. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về quyền yêu cầu 

cung cấp thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

khiếu nại. 

Chương IX 

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO VỀ PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG 

Điều 70. Báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo với Chính phủ về công 

tác phòng, chống tham nhũng tại bộ, ngành, địa phương mình và 

gửi cho Thanh tra Chính phủ để xây dựng báo cáo hằng năm về 

phòng, chống tham nhũng. 

2. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm giúp Chính phủ quy 

định về chế độ thông tin, báo cáo; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện chế độ thông tin, báo 

cáo và xây dựng báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng 

trong phạm vi cả nước. 

Điều 71. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

trách nhiệm quy định chi tiết về chế độ thông tin, báo cáo; chỉ 

đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về 

công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của bộ, 

ngành, địa phương mình. 
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2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải 

chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan của báo cáo về 

công tác phòng, chống tham nhũng. 

Điều 72. Trao đổi thông tin giữa Thanh tra Chính phủ 

với Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân 

dân tối cao, Kiểm toán nhà nước 

1. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Công an, Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước 

trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, kinh nghiệm về 

công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra, điều 

tra, kiểm sát, xét xử, kiểm toán. 

2. Việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về công tác 

phòng, chống tham nhũng theo quy định tại khoản 1 Điều này 

phải bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời. 

Điều 73. Trao đổi thông tin giữa Thanh tra Chính phủ 

với các tổ chức khác về công tác phòng, chống tham nhũng 

1. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ủy ban trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt 

trận, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiệp hội 

doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan báo chí thường 

xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về phòng, chống tham 

nhũng thông qua hoạt động của các tổ chức đó. 

2. Việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về phòng, chống 

tham nhũng theo quy định tại khoản 1 Điều này phải bảo đảm 

nhanh chóng, chính xác, kịp thời. 

Điều 74. Trao đổi thông tin về công tác phòng, chống 

tham nhũng ở địa phương 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp 

với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp 

hội ngành nghề, cơ quan báo chí ở địa phương trong việc trao đổi, 

cung cấp thông tin, tài liệu về công tác phòng, chống tham nhũng 

ở địa phương. 
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Điều 75. Công khai báo cáo hằng năm về công tác phòng, 

chống tham nhũng 

1. Báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham nhũng 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh công khai trên cổng thông tin điện tử chậm nhất vào ngày làm 

việc cuối cùng của tháng 3 hằng năm. 

2. Báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham nhũng 

của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ công khai trên Cổng thông tin điện tử chậm nhất vào 

ngày làm việc cuối cùng của tháng 3 hằng năm. 

3. Báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham nhũng 

của Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ công khai trên Cổng 

thông tin điện tử của Chính phủ chậm nhất vào ngày làm việc cuối 

cùng của tháng 4 hằng năm. 

Chương X 

XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CẤP PHÓ 

CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

ĐỐI VỚI HÀNH VI KHÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Mục 1 

XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CẤP PHÓ 

CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC, ĐƠN VỊ DO MÌNH QUẢN LÝ, PHỤ TRÁCH 

Điều 76. Căn cứ xác định trách nhiệm 

1. Việc xác định trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ 

của vụ việc tham nhũng. 

2. Mức độ của vụ việc tham nhũng được xác định như sau: 
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a) Vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng là vụ việc mà người 

có hành vi tham nhũng chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử 

lý hình sự bằng hình thức phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ 

hoặc phạt tù đến 03 năm; 

b) Vụ việc tham nhũng nghiêm trọng là vụ việc mà người có 

hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 03 năm 

đến 07 năm; 

c) Vụ việc tham nhũng rất nghiêm trọng là vụ việc mà người 

có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 07 

năm đến 15 năm; 

d) Vụ việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc mà 

người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ 

trên 05 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

Điều 77. Hình thức xử lý kỷ luật 

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, nếu để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì tùy theo tính chất, 

mức độ của vụ, việc sẽ xử lý kỷ luật như sau: 

1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị là cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý 

doanh nghiệp nhà nước thì bị xử lý kỷ luật bằng một trong những 

hình thức sau: 

a) Khiển trách; 

b) Cảnh cáo; 

c) Cách chức. 

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội thì bị xử lý kỷ luật theo 

quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của tổ chức đó. 

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong 

quân đội nhân dân và công an nhân dân thì bị xử lý kỷ luật theo 

quy định của pháp luật hiện hành đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, 
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quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an 

nhân dân. 

Điều 78. Áp dụng hình thức kỷ luật 

1. Hình thức khiển trách được áp dụng trong trường hợp 

người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng. 

2. Hình thức cảnh cáo được áp dụng trong trường hợp người 

đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng hoặc nhiều vụ việc 

tham nhũng ít nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do 

mình quản lý, phụ trách. 

3. Hình thức cách chức được áp dụng trong trường hợp 

người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng rất nghiêm trọng, đặc biệt 

nghiêm trọng hoặc nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 

Điều 79. Trách nhiệm xem xét xử lý kỷ luật 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận, báo 

cáo chính thức của cơ quan hoặc người có thẩm quyền về vụ việc, 

vụ án tham nhũng hoặc từ ngày bản án về tham nhũng có hiệu lực 

pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực 

tiếp có trách nhiệm xem xét xử lý kỷ luật hoặc báo cáo để cấp có 

thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm 

trực tiếp hoặc trách nhiệm liên đới để xảy ra tham nhũng. 

Điều 80. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý trách nhiệm 

người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý trách nhiệm người đứng 

đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, 

công chức, viên chức. 
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Mục 2 

XỬ LÝ KỶ LUẬT, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI 

HÀNH VI KHÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, 

CHỐNG THAM NHŨNG 

Điều 81. Xử lý vi phạm trong việc thực hiện công khai, 

minh bạch 

1. Người thực hiện công vụ, nhiệm vụ vi phạm quy định về 

công khai, minh bạch thì bị xử lý như sau: 

a) Khiển trách đối với người vi phạm quy định về nội dung, 

hình thức, thời hạn thực hiện việc công khai, cung cấp thông tin, 

thực hiện trách nhiệm giải trình và vi phạm chế độ báo cáo về 

công tác phòng, chống tham nhũng; 

b) Cảnh cáo đối với người không thực hiện công khai, không 

tổ chức họp báo, không cung cấp thông tin, không thực hiện việc 

giải trình, không xây dựng, không công khai báo cáo về công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có vi phạm trong 

việc tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công khai, minh 

bạch thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. 

Điều 82. Xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, 

tiêu chuẩn 

1. Người cho phép sử dụng trái quy định về định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; phải hoàn trả phần 

giá trị đã cho phép sử dụng trái quy định và bồi thường khi có 

thiệt hại xảy ra. 

2. Người sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế 

độ mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải liên 

đới bồi thường phần giá trị đã sử dụng vượt quá quy định và bị xử 

lý như sau: 

a) Trường hợp không biết việc sử dụng đó là trái quy định thì 

bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 
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b) Trường hợp biết hoặc buộc phải biết việc sử dụng đó là 

trái quy định thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. 

3. Người tự ý sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, 

chế độ mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử 

lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; phải hoàn trả phần giá trị đã 

sử dụng trái quy định và bồi thường nếu gây thiệt hại. 

Điều 83. Xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức 

vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm quy định 

tại khoản 2 Điều 20 của Luật Phòng, chống tham nhũng mà chưa 

đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử lý như sau: 

a) Khiển trách đối với người lần đầu có hành vi nhũng nhiễu 

trong giải quyết công việc; sử dụng trái phép thông tin của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Cảnh cáo đối với người có hành vi nhũng nhiễu, người sử 

dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà đã bị xử lý 

bằng hình thức khiển trách; người tư vấn cho doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân khác trong nước và nước ngoài về công việc thuộc 

thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết; 

c) Cách chức hoặc buộc thôi việc đối với người tư vấn cho 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác trong nước và nước ngoài về 

công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác; 

d) Cách chức hoặc buộc thôi việc đối với người thành lập, 

tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ 

trường hợp luật có quy định khác. 

2. Cảnh cáo đối với người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lần đầu có hành vi bố trí vợ 

hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ 

quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, 

ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 
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3. Cách chức đối với người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có hành vi bố trí vợ hoặc 

chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản 

lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong Cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, 

ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó mà đã bị xử lý 

bằng hình thức cảnh cáo; người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu cơ quan nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động 

trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc 

quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh 

trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc 

quản lý nhà nước. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành 

viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám 

đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người giữ chức danh, chức 

vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nước có hành vi ký kết 

hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, 

mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu 

của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói 

thầu của doanh nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, 

anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, 

làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán 

hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp mà chưa 

đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử lý như sau: 

a) Khiển trách đối với người có hành vi vi phạm lần đầu; 

b) Cảnh cáo đối với người đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức 

khiển trách về hành vi đó mà tiếp tục tái phạm. 

5. Ngoài việc xử lý kỷ luật theo quy định từ khoản 1 đến 

khoản 4 Điều này, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan 

còn phải áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, bồi thường 

khi gây ra thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

Điều 84. Xử lý vi phạm quy định về xung đột lợi ích 
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1. Người thực hiện công vụ, nhiệm vụ nếu biết hoặc buộc 

phải biết về tình huống xung đột lợi ích của mình mà không báo 

cáo thì bị xử lý như sau: 

a) Khiển trách đối với người có hành vi vi phạm lần đầu; 

b) Cảnh cáo đối với người đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức 

khiển trách về hành vi đó mà tiếp tục tái phạm; người có hành vi 

vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. 

2. Người có thẩm quyền nếu biết hoặc buộc phải biết có 

xung đột lợi ích mà không áp dụng các biện pháp kiểm soát xung 

đột lợi ích theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng thì bị 

xử lý như sau: 

a) Khiển trách đối với người có hành vi vi phạm lần đầu; 

b) Cảnh cáo đối với người đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức 

khiển trách về hành vi đó mà tiếp tục tái phạm; người có hành vi 

vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. 

Điều 85. Xử lý vi phạm quy định về báo cáo, xử lý báo 

cáo về hành vi tham nhũng 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi phát 

hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình 

công tác mà không báo cáo với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị đó thì bị xử lý như sau: 

a) Khiển trách đối với người có hành vi vi phạm lần đầu; 

b) Cảnh cáo đối với người đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức 

khiển trách về hành vi đó mà tiếp tục tái phạm; người có hành vi vi 

phạm lần đầu nhưng để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhận được 

báo cáo về hành vi tham nhũng nhưng không xử lý thì bị xử lý 

như sau: 

a) Khiển trách đối với người có hành vi vi phạm lần đầu; 

b) Cảnh cáo đối với người đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức 

khiển trách về hành vi đó mà tiếp tục tái phạm; người có hành vi vi 

phạm lần đầu nhưng để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng; 
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c) Cách chức đối với người đã bị xử lý kỷ luật bằng hình 

thức cảnh cáo về hành vi đó mà tiếp tục tái phạm; người có hành 

vi vi phạm lần đầu nhưng để xảy ra vụ việc tham nhũng rất 

nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 86. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với 

hành vi khác vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng 

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy 

định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Đối với người làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thực hiện theo quy 

định về xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. 

3. Đối với người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước 

được thực hiện theo quy định về xử lý kỷ luật trong doanh 

nghiệp nhà nước. 

4. Đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên vi 

phạm thì ngoài việc bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật 

còn phải bị xem xét, xử lý kỷ luật theo Điều lệ Đảng. 

5. Đối với người làm việc trong tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp 

ngoài nhà nước khác thì thực hiện theo điều lệ, quy định của tổ 

chức đó. 

Điều 87. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi 

khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong 

doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước 

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khác vi 

phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp 

nhà nước và các tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu 

tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt 

động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý nhằm 

phục vụ nhu cầu phát triển chung, thiết yếu của Nhà nước và xã 

hội được thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật khác 

có liên quan. 
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Chương XI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 88. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 

năm 2019. 

2. Các văn bản quy phạm pháp luật sau hết hiệu lực kể từ 

ngày Nghị định này có hiệu lực pháp luật: 

a) Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 

của Chính phủ về việc quy định xử lý trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; 

b) Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm 

của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; 

c) Nghị định số 102/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 

của Chính phủ quy định thời hạn không kinh doanh trong lĩnh vực 

có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, 

viên chức sau khi thôi giữ chức vụ; 

d) Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 

2007 của Chính phủ về việc quy định danh mục các vị trí công tác 

và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công 

chức, viên chức; 

đ) Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, 

chống tham nhũng; 

e) Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2013 

của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà 

nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 

g) Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 

2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về 
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việc quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị do mình quản lý, phụ trách; 

h) Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ 

quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển 

đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

i) Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 

2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng 

quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều 89. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng 

cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI 

(Kèm theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019  

của Chính phủ) 

A. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH, TÀI SẢN TRONG CƠ 

QUAN, ĐƠN VỊ 

1. Phân bổ ngân sách. 

2. Kế toán. 

3. Mua sắm công. 

B. TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

I. TỔ CHỨC CÁN BỘ 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, 

điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức. 

2. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng 

ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức. 

3. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về 

tổ chức bộ máy, biên chế. 

4. Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi 

chính phủ, hội nghề nghiệp. 

5. Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều 

chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp. 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định 

các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

7. Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo. 

8. Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động. 

II. TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG 

1. Quản lý các đối tượng nộp thuế. 
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2. Thu thuế, kiểm soát thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, quản 

lý và cấp phát ấn chỉ. 

3. Kiểm hóa hàng hóa xuất nhập khẩu. 

4. Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước. 

5. Cấp giấy phép hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng. 

6. Thực hiện nghiệp vụ cấp tín dụng tại các tổ chức tín dụng 

nhà nước; thẩm định và quyết định cấp tín dụng; thực hiện nghiệp 

vụ kế toán, kho quỹ. 

7. Xử lý công nợ, các khoản nợ xấu; hoạt động mua và bán 

nợ; thẩm định, định giá trong đấu giá. 

8. Cấp phát tiền, hàng thuộc Kho bạc nhà nước và dự trữ 

quốc gia. 

9. Thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

10. Cấp phép hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng, bạc, đá quý. 

11. Thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng. 

III. CÔNG THƯƠNG 

1. Cấp các loại giấy phép liên quan đến xuất nhập khẩu, dịch 

vụ thương mại. 

2. Cấp giấy phép liên quan đến việc bảo đảm tiêu chuẩn an 

toàn trong sản xuất, kinh doanh. 

3. Kiểm soát thị trường. 

IV. XÂY DỰNG 

1. Cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng. 

2. Thẩm định dự án xây dựng. 

3. Quản lý quy hoạch xây dựng. 

4. Quản lý, giám sát chất lượng các công trình xây dựng. 

5. Thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, 

đền bù, giải phóng mặt bằng. 
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V. GIAO THÔNG 

1. Giám định kỹ thuật, quản lý các công trình giao thông. 

2. Đăng kiểm các loại phương tiện giao thông. 

3. Sát hạch, cấp phép cho người điều khiển phương tiện 

giao thông. 

4. Thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, 

đền bù, giải phóng mặt bằng. 

VI. Y TẾ 

1. Cấp giấy chứng nhận vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

2. Cấp giấy chứng nhận hành nghề y, dược. 

3. Cấp phép, giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn sản xuất 

thức ăn gia súc, gia cầm 

4. Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc tân dược. 

5. Cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất diệt côn trùng, khử trùng. 

6. Cấp giấy chứng nhận nhập khẩu mỹ phẩm. 

7. Kiểm định tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm. 

8. Quản lý, giám sát, cung ứng các loại thuốc; dược liệu, 

dụng cụ, thiết bị vật tư y tế; các loại sản phẩm màu liên quan đến 

việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe con người và lợi ích xã hội. 

9. Thẩm định và định giá các loại thuốc tân dược. 

VII. VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

1. Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành 

quốc tế. 

2. Thẩm định hồ sơ và cấp bằng di tích cấp quốc gia. 

3. Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép thăm dò, khai quật 

khảo cổ. 

4. Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép mang di vật, cổ vật 

không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội ra nước ngoài. 
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5. Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu. 

6. Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa 

phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. 

7. Thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền quyết định 

công nhận hạng cơ sở di trú du lịch. 

8. Thẩm định và cấp phép chương trình, tiết mục, vở diễn 

của các tổ chức cá nhân Việt Nam đi biểu diễn ở nước ngoài và 

các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn tại Việt Nam. 

9. Thẩm định, trình phê duyệt các dự án bảo quản, tu bổ và 

phục hồi di tích lịch sử quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt theo 

quy định của pháp luật. 

10. Trình phê duyệt hoặc thỏa thuận việc xây dựng các công 

trình ở khu vực bảo vệ II đối với di tích quốc gia và di tích quốc 

gia đặc biệt. 

VIII. THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1. Cấp giấy phép hoạt động về bưu chính, viễn thông, công 

nghệ thông tin, báo chí và xuất bản. 

2. Cấp và phân bổ tài nguyên thông tin (kho số, tần số, tài 

nguyên Internet, quỹ đạo vệ tinh). 

3. Quản lý các chương trình quảng cáo trên các phương tiện 

phát thanh, truyền hình, trên Internet. 

4. Phân bổ, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh 

vực công nghệ thông tin và truyền thông. 

IX. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử 

dụng tài sản gắn liền với đất. 

2. Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến 

khoáng sản. 

3. Cấp giấy phép xử lý, vận chuyển chất thải nguy hại. 

4. Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường. 
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5. Cấp giấy phép về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước và xả nước thải vào nguồn nước. 

6. Xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, 

sử dụng tài sản gắn liền với đất. 

7. Bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất; giao hạn mức đất; 

quản lý việc áp dụng đền bù, xác định người sử dụng đất thuộc đối 

tượng bồi thường, được hỗ trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải 

phóng mặt bằng. 

8. Xử lý vi phạm về môi trường. 

X. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1. Cấp giấy cho thuê đất, giao đất; quản lý động vật thuộc 

danh mục quý hiếm. 

2. Kiểm dịch động vật. 

3. Kiểm lâm. 

4. Kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, bệnh động 

vật, gia súc, gia cầm. 

5. Theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chất 

lượng an toàn vệ sinh, thú y, thủy sản. 

XI. ĐẦU TƯ VÀ NGOẠI GIAO 

1. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài 

vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài. 

2. Thẩm định dự án. 

3. Đấu thầu và quản lý đấu thầu. 

4. Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn. 

5. Quản lý quy hoạch. 

6. Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất. 

7. Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh. 

8. Quản lý ODA. 

9. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ lãnh sự. 
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XII. TƯ PHÁP 

1. Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự ở các cấp. 

2. Thẩm tra viên thi hành án dân sự. 

3. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, đăng ký giao dịch 

bảo đảm. 

4. Cải chính tư pháp, chứng nhận tư pháp. 

XIII. LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

1. Thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

2. Thẩm định hồ sơ thành lập các trường cao đẳng nghề, 

trung cấp nghề; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề 

cho các cơ sở dạy nghề; phân bổ chỉ tiêu, kinh phí dạy nghề. 

3. Thẩm định hồ sơ người có công; phê duyệt, cấp phát kinh 

phí ưu đãi đối với người có công. 

4. Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn. 

5. Thẩm định và cấp giấy phép lao động cho người nước 

ngoài tại Việt Nam. 

XIV. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Hợp tác, trao đổi khoa học và công nghệ có yếu tố nước ngoài. 

2. Thẩm định hồ sơ cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại 

giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong quản lý nhà nước 

về khoa học và công nghệ. 

3. Thẩm định, giám định công nghệ đối với các dự án đầu tư. 

4. Thẩm định, tư vấn cấp các văn bằng sở hữu trí tuệ. 

5. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc 

lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. 

XV. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Tuyển sinh, đào tạo thuộc các trường công lập. 
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2. Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cho các trường trong 

hệ thống giáo dục quốc dân; phân bổ chỉ tiêu đào tạo sau đại học 

và chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài. 

3. Thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

4. Thẩm định sách giáo khoa, giáo cụ giảng dạy, các vật tư 

kỹ thuật khác phục vụ giảng dạy, nghiên cứu. 

5. Thẩm định hồ sơ thành lập các trường trong hệ thống giáo 

dục quốc dân. 

6. Quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. 

7. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc 

lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. 

XVI. QUỐC PHÒNG 

1. Trợ lý chính sách Ban chỉ huy quân sự cấp huyện. 

2. Trưởng ban thuộc Ban chỉ huy quân sự cấp huyện và 

tương đương. 

3. Giám đốc trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

4. Trạm trưởng, Phó trạm trưởng thuộc đồn Biên phòng. 

5. Trợ lý quân lực, Trợ lý cán bộ cấp Trung đoàn trở lên. 

6. Trợ lý quản lý học viên, tuyển sinh, chính sách, bảo hiểm 

của các nhà trường. 

XVII. CÔNG AN 

1. Cấp hộ chiếu, quản lý xuất nhập cảnh, nhập cư, cư trú của 

người nước ngoài ở Việt Nam. 

2. Kiểm soát cửa khẩu. 

3. Đăng ký và cấp biển số các loại phương tiện giao thông; 

tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toài 

giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt. 

4. Đăng ký, quản lý hộ khẩu. 
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5. Đăng ký, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 

6. Điều tra viên, trinh sát (các lĩnh vực: kinh tế, chống tham 

nhũng, buôn lậu, hình sự, ma túy, môi trường). 

7. Thẩm định, phê duyệt thiết kế phòng cháy, kiểm tra an 

toàn phòng cháy. 

8. Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân 

dân, tuyển sinh, tuyển dụng cán bộ, công chức. 

9. Xử lý vi phạm về trật tự an toàn xã hội. 

10. Giám thị, quản giáo tại các trại giam, trại tạm giam. 

11. Thủ kho, thủ quỹ, quản lý vốn, quản lý vật tư, tài sản, 

phương tiện, quản lý dự án, thẩm định dự án, quản lý công trình, 

kế hoạch đầu tư, mua sắm cấp phát, quản lý vũ khí, khí tài, quản 

lý trang cấp. 

XVIII. THANH TRA VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 

chuyên ngành. 
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XỬ LÝ HÀNH VI THAM NHŨNG 

THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ 

(Trích Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017) 

 

Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 

và Chương XXIII Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

một số điều năm 2017) thì những hành vi tham nhũng sau được 

hình sự hóa và bị xử lý bằng chế tài hình sự: Tội tham ô tài sản 

(Điều 353); Tội nhận hối lộ (Điều 354); Tội lạm dụng chức vụ, 

quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355); Tội lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356); Tội lạm quyền 

trong khi thi hành công vụ (Điều 357); Tội lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 358); Tội 

giả mạo trong công tác (Điều 359). 

Theo quy định mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

2018 mở rộng việc phòng chống tham nhũng ở khu vực ngoài nhà 

nước nên các tội danh sau cũng là tội tham nhũng: Tội đưa hối lộ 

(Điều 364), Tội môi giới hối lộ (Điều 365). Ngoài ra, các biện 

pháp tư pháp là một trong những hình thức của trách nhiệm hình 

sự mang tính cưỡng chế được áp dụng đối với người phạm tội 

hoặc người có hành vi nguy hiểm cho xã hội nhằm thay thế hình 

phạt hoặc hỗ trợ hình phạt theo các điều kiện và căn cứ pháp luật 

quy định. Những biện pháp tư pháp được áp dụng đối với người 

phạm tội tham nhũng bao gồm: Tịch thu vật, tiền bạc liên quan 

trực tiếp đến tội phạm (Điều 47); trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi 

thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi (Điều 48).  

Cụ thể các điều luật như sau: 

Điều 353. Tội tham ô tài sản 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 

mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 

100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 
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a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; 

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 

Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

đ) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm 

nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với 

cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ 

cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các 

vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; 

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 

3.000.000.000 đồng; 

g) Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 

5.000.000.000 đồng; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

d) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc 

ngừng hoạt động. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; 
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b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định 

từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ 

chức ngoài Nhà nước mà tham ô tài sản, thì bị xử lý theo quy định 

tại Điều này. 

Điều 354. Tội nhận hối lộ 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua 

trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính 

bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc 

không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa 

hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 

đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng 

nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã 

bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 

từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 

3.000.000.000 đồng; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước; 

g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 

từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 

5.000.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 

1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định 

từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ 

chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định 

tại Điều này. 

Điều 355. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 

tài sản 

1. Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 

sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 

100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm: 

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; 

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 

Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 06 năm đến 13 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 
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d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 

3.000.000.000 đồng; 

e) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm 

nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với 

cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ 

cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các 

vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 13 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 

5.000.000.000 đồng; 

c) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc 

ngừng hoạt động; 

d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định 

từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 356. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi 

hành công vụ 

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản 

từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt 

hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của 
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tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở 

lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định 

từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng. 

Điều 357. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ 

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt 

quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản 

từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại 

khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến 

dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. 

4. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở 

lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định 

từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng. 
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Điều 358. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh 

hưởng đối với người khác để trục lợi 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua 

trung gian đòi, nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây dưới 

mọi hình thức để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có 

chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách 

nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một 

việc không được phép làm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 

đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng 

nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 06 năm đến 13 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 

100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 

3.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 13 năm đến 20 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 

500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 

5.000.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 

1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên. 
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5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định 

từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng. 

Điều 359. Tội giả mạo trong công tác 

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, 

thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; 

b) Làm, cấp giấy tờ giả; 

c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các 

giấy tờ, tài liệu; 

c) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 02 giấy tờ giả đến 05 

giấy tờ giả. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 06 giấy tờ giả đến 10 

giấy tờ giả; 

b) Để thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm 

nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng 11 giấy tờ giả trở lên; 

b) Để thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc 

biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm 

công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 

10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 
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Điều 364. Tội đưa hối lộ 

1. Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa 

cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức 

khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn 

làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của 

người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 

đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 

100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi 

ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm. 

4. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi 

ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù 

từ 12 năm đến 20 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng 

đến 50.000.000 đồng. 

6. Người nào đưa hoặc sẽ đưa hối lộ cho công chức nước 

ngoài, công chức của tổ chức quốc tế công, người có chức vụ 

trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước cũng bị xử lý 

theo quy định tại Điều này. 
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7. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước 

khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn 

bộ của đã dùng để đưa hối lộ. 

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động 

khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm 

hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa 

hối lộ. 

Điều 365. Tội môi giới hối lộ 

1. Người nào môi giới hối lộ mà của hối lộ thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

dưới 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất trị giá từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 100.000.000 đồng; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

d) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước; 

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

e) Phạm tội 02 lần trở lên; 

g) Của hối lộ trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá từ 

500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 

05 năm đến 10 năm. 

4. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá 1.000.000.000 

đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng 

đến 200.000.000 đồng. 
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6. Người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị 

phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự. 

7. Người nào môi giới hối lộ trong các doanh nghiệp, tổ chức 

ngoài Nhà nước cũng bị xử lý theo quy định tại Điều này. 

Điều 47. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm 

1. Việc tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tịch thu 

tiêu hủy được áp dụng đối với: 

a) Công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội; 

b) Vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác 

những thứ ấy mà có; khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội; 

c) Vật thuộc loại Nhà nước cấm tàng trữ, cấm lưu hành. 

2. Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử 

dụng trái phép, thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc 

người quản lý hợp pháp. 

3. Vật, tiền là tài sản của người khác, nếu người này có lỗi 

trong việc để cho người phạm tội sử dụng vào việc thực hiện tội 

phạm, thì có thể bị tịch thu. 

Điều 48. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt 

hại; buộc công khai xin lỗi 

1. Người phạm tội phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho chủ 

sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, phải sửa chữa hoặc bồi 

thường thiệt hại vật chất đã được xác định do hành vi phạm tội 

gây ra. 

2. Trong trường hợp phạm tội gây thiệt hại về tinh thần, Tòa 

án buộc người phạm tội phải bồi thường về vật chất, công khai xin 

lỗi người bị hại. 
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LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN 

SỐ 104/2016/QH13 NGÀY 06/4/2016 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Tiếp cận thông tin. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp 

cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong 

việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Thông tin là tin, dữ liệu được chứa đựng trong văn bản, hồ 

sơ, tài liệu có sẵn, tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, 

tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa, bản ghi hình, ghi âm hoặc các dạng 

khác do cơ quan nhà nước tạo ra. 

2. Thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra là tin, dữ liệu được 

tạo ra trong quá trình cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, được người có 

thẩm quyền của cơ quan nhà nước đó ký, đóng dấu hoặc xác nhận 

bằng văn bản. 

3. Tiếp cận thông tin là việc đọc, xem, nghe, ghi chép, sao 

chép, chụp thông tin. 

4. Cung cấp thông tin bao gồm việc cơ quan nhà nước công 

khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân. 

Điều 3. Nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin 

1. Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử 

trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. 

2. Thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ. 
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3. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi 

cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

4. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định 

trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 

5. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân 

không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích 

hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác. 

6. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, 

người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp 

cận thông tin. 

Điều 4. Chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

1. Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định 

của Luật này. 

2. Người mất năng lực hành vi dân sự thực hiện yêu cầu 

cung cấp thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật. 

Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thực 

hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người giám hộ. 

3. Người dưới 18 tuổi yêu cầu cung cấp thông tin thông qua 

người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp luật về trẻ em và 

luật khác có quy định khác. 

Điều 5. Thông tin công dân được tiếp cận 

Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ 

thông tin không được tiếp cận quy định tại Điều 6 của Luật này; 

được tiếp cận có điều kiện đối với thông tin quy định tại Điều 7 

của Luật này. 

Điều 6. Thông tin công dân không được tiếp cận 

1. Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông 

tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, 

an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các 

lĩnh vực khác theo quy định của luật. 
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Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công 

dân được tiếp cận theo quy định của Luật này. 

2. Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích 

của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, 

quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe 

của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài 

sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về 

cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà 

nước soạn thảo cho công việc nội bộ. 

Điều 7. Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện 

1. Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận 

trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý. 

2. Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá 

nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông 

tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp 

được các thành viên gia đình đồng ý. 

3. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình, người đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung 

cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, 

bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi 

ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có 

liên quan mà không cần có sự đồng ý theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp 

cận thông tin 

1. Công dân có quyền: 

a) Được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; 

b) Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về 

tiếp cận thông tin. 

2. Công dân có nghĩa vụ: 

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin; 

b) Không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp; 
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c) Không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin. 

Điều 9. Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin 

1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do 

mình tạo ra, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật này; đối 

với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp 

thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định. 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin 

do mình tạo ra và thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trừ trường hợp 

quy định tại Điều 6 của Luật này; đối với trường hợp quy định tại 

Điều 7 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện 

theo quy định. 

2. Cơ quan nhà nước trực tiếp tổ chức thực hiện việc cung 

cấp thông tin, trừ các trường hợp sau đây: 

a) Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm cung cấp thông tin do 

Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ 

Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tạo ra và thông tin do mình 

tạo ra; 

b) Văn phòng Chủ tịch nước có trách nhiệm cung cấp thông 

tin do Chủ tịch nước tạo ra và thông tin do mình tạo ra; 

c) Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm cung cấp thông tin 

do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo ra và thông tin do mình 

tạo ra; 

d) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm cung 

cấp thông tin do Đoàn đại biểu Quốc hội tạo ra và thông tin do 

mình tạo ra; 

đ) Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 

cung cấp thông tin do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tạo ra và 

thông tin do mình tạo ra; 
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e) Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung 

cấp thông tin do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo ra; 

g) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin do Hội đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tạo ra 

và thông tin do mình tạo ra; 

h) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp cho 

công dân cư trú trên địa bàn thông tin do mình và do các cơ quan 

ở cấp mình tạo ra, thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cung cấp cho công dân 

khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền 

và lợi ích hợp pháp của họ; 

i) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định đầu mối thực hiện cung cấp thông tin trong hệ thống tổ chức 

của mình. 

Điều 10. Cách thức tiếp cận thông tin 

Công dân được tiếp cận thông tin bằng các cách thức sau: 

1. Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan nhà nước công khai; 

2. Yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin. 

Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn 

việc cung cấp thông tin; hủy hoại thông tin; làm giả thông tin. 

2. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin để chống lại Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính sách đoàn 

kết, kích động bạo lực. 

3. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh 

dự, nhân phẩm, uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại về tài sản 

của cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

4. Cản trở, đe dọa, trù dập người yêu cầu, người cung cấp 

thông tin. 
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Điều 12. Chi phí tiếp cận thông tin 

1. Công dân được cung cấp thông tin không phải trả phí, lệ 

phí, trừ trường hợp luật khác có quy định. 

2. Người yêu cầu cung cấp thông tin phải trả chi phí thực tế 

để in, sao, chụp, gửi thông tin. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này. 

Điều 13. Giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin 

1. Quốc hội giám sát tối cao việc bảo đảm thực hiện quyền 

tiếp cận thông tin của công dân. 

2. Hội đồng nhân dân giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền 

tiếp cận thông tin của công dân ở địa phương; định kỳ hằng năm, 

xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân cùng cấp về tình hình thực 

hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn. 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có 

trách nhiệm giám sát xã hội việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp 

cận thông tin của công dân. 

Điều 14. Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo 

1. Người yêu cầu cung cấp thông tin có quyền khiếu nại, 

khởi kiện đối với cơ quan nhà nước, người có trách nhiệm cung 

cấp thông tin quy định tại Điều 9 của Luật này. 

2. Công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về 

tiếp cận thông tin. 

3. Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo trong việc tiếp cận thông tin 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và 

pháp luật về tố tụng hành chính. 

Điều 15. Xử lý vi phạm 

1. Người nào có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về 

tiếp cận thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 

lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự. 
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2. Người cung cấp thông tin có một trong các hành vi quy 

định tại Điều 11 của Luật này mà gây thiệt hại thì cơ quan nhà 

nước cung cấp thông tin phải bồi thường thiệt hại, cá nhân có 

hành vi vi phạm có trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp 

luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

3. Người thực hiện quyền tiếp cận thông tin sử dụng thông 

tin được cung cấp gây ảnh hưởng xấu đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác thì phải chịu trách 

nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Áp dụng pháp luật về tiếp cận thông tin 

Luật này áp dụng chung cho việc tiếp cận thông tin của công 

dân. Trường hợp luật khác có quy định về việc tiếp cận thông tin 

mà không trái với quy định tại Điều 3 của Luật này thì được thực 

hiện theo quy định của luật đó. 

Chương II 

CÔNG KHAI THÔNG TIN 

Điều 17. Thông tin phải được công khai 

1. Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá 

trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là 

một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ 

quan nhà nước; 

b) Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế 

độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 

cơ quan nhà nước; 

c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của 

pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và 

kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với 

những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước 

mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án 

và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, 

điều chỉnh địa giới hành chính; 
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d) Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy 

hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương 

trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước; 

đ) Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình 

hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà 

nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với 

các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước; 

e) Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; 

thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản 

lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ; 

g) Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, 

mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và 

kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; 

thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn; 

h) Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp 

loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai 

thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện 

chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp 

nhà nước; 

i) Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu 

cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám 

sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, 

an toàn thực phẩm, an toàn lao động; 

k) Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn 

của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân 

dân; nội quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban hành; 
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l) Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin 

thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, 

lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, 

đề tài khoa học; 

m) Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật này; tên, địa chỉ, số điện thoại, 

số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm 

đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; 

n) Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của 

cộng đồng; 

o) Thông tin về thuế, phí, lệ phí; 

p) Thông tin khác phải được công khai theo quy định của 

pháp luật. 

2. Ngoài thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào 

điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước chủ động công khai thông tin 

khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ. 

Điều 18. Hình thức, thời điểm công khai thông tin 

1. Các hình thức công khai thông tin bao gồm: 

a) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện 

tử của cơ quan nhà nước; 

b) Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; 

c) Đăng Công báo; 

d) Niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước và các địa điểm khác; 

đ) Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, 

hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy 

định của pháp luật; 

e) Các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có 

trách nhiệm công khai thông tin xác định. 

2. Trường hợp pháp luật có quy định về hình thức công khai 

đối với thông tin cụ thể thì áp dụng quy định đó. 
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Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể hình thức công 

khai thông tin thì căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước 

có trách nhiệm cung cấp thông tin có thể lựa chọn một hoặc một 

số hình thức công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều này 

bảo đảm để công dân tiếp cận được thông tin. 

3. Đối với đối tượng là người khuyết tật, người sinh sống ở 

khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài các hình thức quy định tại khoản 

1 Điều này, cơ quan nhà nước xác định hình thức công khai 

thông tin phù hợp với khả năng, điều kiện tiếp cận thông tin của 

công dân. 

4. Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được 

thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp 

pháp luật chưa có quy định thì chậm nhất là 05 ngày làm việc kể 

từ ngày tạo ra thông tin, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải 

công khai thông tin. 

Điều 19. Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử 

1. Trong các thông tin quy định tại Điều 17 của Luật này, 

các thông tin sau đây phải được công khai trên cổng thông tin điện 

tử, trang thông tin điện tử: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật; điều ước quốc tế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận 

quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình 

giải quyết công việc của cơ quan nhà nước; 

b) Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế 

độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 

cơ quan nhà nước; 

c) Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy 

hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương 

trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước; 
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d) Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả 

thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu 

tư công, các nguồn vốn vay; 

đ) Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, 

số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước, 

người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; 

e) Báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh 

vực quản lý; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài 

khoa học; 

g) Danh mục thông tin phải được công khai, trong đó phải 

nêu rõ địa chỉ, hình thức, thời điểm, thời hạn công khai đối với 

từng loại thông tin; 

h) Các thông tin nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích công cộng, 

sức khỏe của cộng đồng; 

i) Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải đăng trên 

cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. 

2. Việc công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang 

thông tin điện tử tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

được thực hiện theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin 

theo quy định tại Luật này có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu 

đã được nhập vào danh mục và phải xếp loại theo cách thức, hình 

thức tạo thuận lợi cho việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của 

công dân; bảo đảm thông tin có thể được lưu trữ điện tử, phải 

được số hóa trong một thời hạn thích hợp và được để mở cho mọi 

người tiếp cận; đồng thời, phải kết nối với mạng điện tử trên toàn 

quốc để có thể truy cập dễ dàng từ các hệ thống khác nhau. 

4. Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan 

nhà nước phải được liên kết, tích hợp với cổng thông tin điện tử, 
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trang thông tin điện tử của cơ quan trực thuộc để cập nhật thông tin, 

tạo thuận lợi cho công dân trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin. 

5. Ngoài các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ 

vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước chủ động đăng tải thông 

tin khác do mình tạo ra trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin 

điện tử. 

6. Trường hợp cơ quan nhà nước chưa có cổng thông tin điện 

tử và trang thông tin điện tử, căn cứ vào điều kiện thực tế, có trách 

nhiệm công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều này bằng 

hình thức thích hợp khác. 

Điều 20. Công khai thông tin trên phương tiện thông tin 

đại chúng 

1. Cơ quan nhà nước cung cấp thông tin có trách nhiệm cung 

cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời cho cơ quan thông tin đại chúng 

những thông tin theo quy định của pháp luật phải được công khai 

trên phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Việc đăng, phát thông tin trên báo chí thực hiện theo quy 

định của pháp luật về báo chí. Khi đăng, phát thông tin, cơ quan 

thông tin đại chúng phải bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời 

của thông tin. 

Điều 21. Đăng Công báo, niêm yết 

1. Việc công khai thông tin bằng hình thức đăng Công báo, 

niêm yết được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với những thông tin được công khai bằng hình thức 

niêm yết mà pháp luật chưa quy định cụ thể về địa điểm, thời hạn 

niêm yết thì phải được niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc 

địa điểm sinh hoạt cộng đồng trong thời hạn ít nhất là 30 ngày. 

Điều 22. Xử lý thông tin công khai không chính xác 

1. Trường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra và đã được 

công khai không chính xác thì cơ quan đó có trách nhiệm kịp thời 

đính chính, công khai thông tin đã được đính chính. 
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2. Trường hợp phát hiện thông tin do cơ quan khác tạo ra 

nhưng do mình công khai không chính xác thì cơ quan đã công 

khai thông tin có trách nhiệm kịp thời đính chính, công khai thông 

tin đã được đính chính. 

3. Trường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra nhưng 

được cơ quan khác công khai không chính xác thì cơ quan tạo ra 

thông tin có trách nhiệm yêu cầu cơ quan đã công khai thông tin 

kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính. 

4. Trường hợp công dân cho rằng thông tin công khai 

không chính xác thì kiến nghị với cơ quan đã công khai thông tin 

đó. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, cơ 

quan đó có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của thông tin và 

trả lời cho công dân; trường hợp xác định thông tin công khai 

không chính xác thì phải kịp thời đính chính, công khai thông tin 

đã được đính chính. 

5. Thông tin công khai không chính xác bằng hình thức nào 

thì phải được đính chính bằng hình thức đó. 

Chương III 

CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU 

Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN 

THEO YÊU CẦU 

Điều 23. Thông tin được cung cấp theo yêu cầu 

1. Những thông tin phải được công khai theo quy định tại 

Điều 17 của Luật này, nhưng thuộc trường hợp sau đây: 

a) Thông tin trong thời hạn công khai nhưng chưa được công khai; 

b) Thông tin hết thời hạn công khai theo quy định của pháp luật; 

c) Thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất khả 

kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được. 

2. Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng 

tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình đủ điều kiện cung cấp theo quy 

định tại Điều 7 của Luật này. 
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3. Thông tin liên quan đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh 

doanh của người yêu cầu cung cấp thông tin nhưng không thuộc loại 

thông tin quy định tại Điều 17 của Luật này và khoản 2 Điều này. 

4. Ngoài thông tin quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, 

căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện và khả năng thực tế 

của mình, cơ quan nhà nước có thể cung cấp thông tin khác do 

mình tạo ra hoặc nắm giữ. 

Điều 24. Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin 

1. Người yêu cầu có thể yêu cầu cung cấp thông tin bằng các 

hình thức sau đây: 

a) Trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác đến trụ sở của cơ 

quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin. 

Người tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm hướng dẫn người 

yêu cầu điền các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này vào 

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin. 

Trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin không biết 

chữ hoặc bị khuyết tật không thể viết yêu cầu thì người tiếp nhận 

yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm giúp điền các nội dung 

vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin; 

b) Gửi Phiếu yêu cầu qua mạng điện tử, dịch vụ bưu chính, 

fax đến cơ quan cung cấp thông tin. 

2. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin phải được thể hiện bằng 

tiếng Việt gồm các nội dung chính sau đây: 

a) Họ, tên; nơi cư trú, địa chỉ; số chứng minh nhân dân, thẻ 

căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của người yêu cầu; số fax, 

điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có); 

b) Thông tin được yêu cầu cung cấp, trong đó chỉ rõ tên văn 

bản, hồ sơ, tài liệu; 

c) Hình thức cung cấp thông tin; 

d) Lý do, mục đích yêu cầu cung cấp thông tin. 
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3. Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 7 của Luật này thì phải kèm theo văn 

bản đồng ý của cá nhân, tổ chức liên quan. 

4. Chính phủ quy định mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin. 

Điều 25. Hình thức cung cấp thông tin theo yêu cầu 

1. Việc cung cấp thông tin theo yêu cầu được thực hiện bằng 

một trong các hình thức sau đây: 

a) Trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin; 

b) Qua mạng điện tử, dịch vụ bưu chính, fax. 

2. Cơ quan nhà nước được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp 

thông tin theo hình thức mà người yêu cầu đề nghị phù hợp với 

tính chất của thông tin được yêu cầu cung cấp và khả năng của cơ 

quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Điều 26. Tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin 

1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu cung 

cấp thông tin và vào Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

2. Trường hợp Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin chưa đầy 

đủ, chưa rõ ràng các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 24 của 

Luật này, cơ quan cung cấp thông tin có trách nhiệm hướng dẫn 

người yêu cầu bổ sung. 

3. Trường hợp thông tin được yêu cầu không thuộc trách 

nhiệm cung cấp thì cơ quan nhận được yêu cầu phải thông báo và 

hướng dẫn người yêu cầu đến cơ quan có trách nhiệm cung cấp 

thông tin. 

Điều 27. Giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin 

Khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin hợp lệ, cơ quan 

nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin thông báo về thời 

hạn, địa điểm, hình thức cung cấp thông tin; chi phí thực tế để in, 

sao, chụp, gửi thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax (nếu có) và 

phương thức, thời hạn thanh toán; thực hiện việc cung cấp thông 

tin theo trình tự, thủ tục quy định tại Chương này. 
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Điều 28. Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin 

1. Cơ quan nhà nước từ chối cung cấp thông tin trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Thông tin quy định tại Điều 6 của Luật này; thông tin 

không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 của Luật này; 

b) Thông tin được công khai theo quy định tại Điều 17 của Luật 

này, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này; 

c) Thông tin được yêu cầu không thuộc trách nhiệm cung cấp; 

d) Thông tin đã được cung cấp hai lần cho chính người yêu 

cầu, trừ trường hợp người yêu cầu có lý do chính đáng; 

đ) Thông tin được yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng hoặc 

làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan; 

e) Người yêu cầu cung cấp thông tin không thanh toán chi phí 

thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax. 

2. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, cơ quan nhà nước 

phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Mục 2 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CUNG CẤP THÔNG TIN  

THEO YÊU CẦU 

Điều 29. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin trực tiếp tại 

trụ sở cơ quan cung cấp thông tin 

1. Đối với thông tin đơn giản, có sẵn có thể cung cấp ngay 

thì người yêu cầu cung cấp thông tin được trực tiếp đọc, xem, 

nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc yêu cầu cung cấp 

ngay bản sao, bản chụp tài liệu. 

2. Đối với thông tin phức tạp, không có sẵn mà cần tập hợp từ 

các bộ phận của cơ quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý kiến 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chậm nhất là 10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải 

thông báo cho người yêu cầu đến trụ sở để đọc, xem, nghe, ghi 

chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc nhận bản sao, bản chụp tài liệu 

hoặc có văn bản thông báo về việc từ chối cung cấp thông tin. 



204 

Trường hợp cơ quan được yêu cầu cần thêm thời gian để 

xem xét, tìm kiếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp 

thông tin thì có thể gia hạn nhưng tối đa không quá 10 ngày làm 

việc và phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời hạn 

cung cấp thông tin. 

Điều 30. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin qua mạng 

điện tử 

1. Việc cung cấp thông tin qua mạng điện tử được thực hiện 

khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Thông tin được yêu cầu phải là thông tin thuộc tập tin có 

sẵn và có thể truyền tải qua mạng điện tử; 

b) Cơ quan nhà nước có đủ điều kiện về kỹ thuật để cung cấp 

thông tin được yêu cầu qua mạng điện tử. 

2. Việc cung cấp thông tin qua mạng điện tử được thực hiện 

bằng các cách thức sau đây: 

a) Gửi tập tin đính kèm thư điện tử; 

b) Cung cấp mã truy cập một lần; 

c) Chỉ dẫn địa chỉ truy cập để tải thông tin. 

3. Đối với thông tin đơn giản, có sẵn có thể cung cấp ngay 

thì chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu 

hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải cung cấp thông tin. 

4. Đối với thông tin phức tạp, không có sẵn mà cần tập hợp 

từ các bộ phận của cơ quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý 

kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chậm nhất là 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu 

cầu phải thông báo bằng văn bản về thời hạn giải quyết yêu cầu 

cung cấp thông tin. Chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải cung cấp 

thông tin hoặc có văn bản thông báo từ chối cung cấp thông tin. 

Trường hợp cơ quan được yêu cầu cần thêm thời gian để 

xem xét, tìm kiếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp 
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thông tin thì có thể gia hạn nhưng tối đa không quá 15 ngày và 

phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời hạn cung cấp 

thông tin. 

Điều 31. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin qua dịch vụ 

bưu chính, fax 

1. Đối với thông tin đơn giản, có sẵn có thể cung cấp ngay 

thì chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu 

hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải cung cấp thông tin. 

2. Đối với thông tin phức tạp, không có sẵn mà cần tập hợp 

từ các bộ phận của cơ quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý 

kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chậm nhất là 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu 

cầu phải thông báo bằng văn bản về thời hạn giải quyết yêu cầu 

cung cấp thông tin. Chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải cung cấp 

thông tin hoặc có văn bản thông báo từ chối cung cấp thông tin. 

Trường hợp cơ quan được yêu cầu cần thêm thời gian để 

xem xét, tìm kiếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp 

thông tin thì có thể gia hạn nhưng tối đa không quá 15 ngày và 

phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời hạn cung cấp 

thông tin. 

Điều 32. Xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không 

chính xác 

1. Trường hợp phát hiện thông tin do mình cung cấp không 

chính xác thì chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện, 

cơ quan nhà nước có trách nhiệm đính chính và cung cấp lại thông 

tin, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. Trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin cho rằng 

thông tin được cung cấp là không chính xác thì có quyền yêu cầu 

cơ quan đã cung cấp thông tin cung cấp lại thông tin chính xác. 

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ 

quan đã cung cấp thông tin có trách nhiệm xác định tính chính xác 



206 

của thông tin và trả lời cho người yêu cầu; nếu thông tin đã cung 

cấp không chính xác thì phải đính chính và cung cấp lại thông tin, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không thể xác định 

được tính chính xác của thông tin do mình nắm giữ thì chậm nhất 

là 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hoặc nhận được đề nghị 

của người yêu cầu cung cấp thông tin, Ủy ban nhân dân cấp xã 

phải đề nghị cơ quan tạo ra thông tin xem xét. Chậm nhất là 15 

ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan tạo ra thông tin phải 

xác định tính chính xác của thông tin và trả lời cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã; nếu thông tin đã cung cấp không chính xác thì phải 

gửi kèm theo thông tin chính xác. 

Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trả lời, 

Ủy ban nhân dân cấp xã phải đính chính lại thông tin hoặc thông 

báo cho người yêu cầu cung cấp thông tin biết. 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN  

TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA CÔNG DÂN 

Điều 33. Biện pháp bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin của công dân 

1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho 

người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin trong việc bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

2. Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; 

xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách 

nhiệm cung cấp theo quy định của Chính phủ. 

3. Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của 

người phát ngôn của cơ quan nhà nước và phương tiện thông tin 

đại chúng. 

4. Xác định đơn vị, cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin. 

5. Bố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù 

hợp với điều kiện của từng cơ quan. 
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6. Củng cố, kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê; 

trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và điều kiện 

cần thiết khác để người yêu cầu có thể trực tiếp đọc, xem, nghe, 

ghi chép, sao chép, chụp tài liệu tại trụ sở cơ quan nhà nước và 

qua mạng điện tử. 

Điều 34. Trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin 

trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin quy 

định tại Điều 9 của Luật này có trách nhiệm: 

a) Công khai, cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính 

xác, đầy đủ; trong trường hợp phát hiện thông tin đã cung cấp 

không chính xác hoặc không đầy đủ thì phải đính chính hoặc cung 

cấp bổ sung thông tin; 

b) Chủ động lập, cập nhật, công khai Danh mục thông tin 

phải được công khai và đăng tải Danh mục trên cổng thông tin 

điện tử, trang thông tin điện tử; thường xuyên cập nhật và công 

khai thông tin theo đúng thời điểm, thời hạn và hình thức theo 

Danh mục thông tin phải được công khai; 

c) Duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin có trách 

nhiệm cung cấp, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, 

kịp thời, dễ dàng tra cứu; 

d) Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của thông tin. Việc 

chuyển giao thông tin giữa các hệ thống dữ liệu được thực hiện 

theo quy định của pháp luật; 

đ) Hướng dẫn kỹ thuật các biện pháp và quy trình bảo vệ 

thông tin và bảo vệ các hệ thống quản lý thông tin; 

e) Rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của 

thông tin trước khi cung cấp; 

g) Kịp thời xem xét, cân nhắc lợi ích của việc cung cấp 

thông tin để công khai thông tin hoặc cung cấp thông tin theo yêu 

cầu nhằm bảo đảm lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng; 

h) Ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức 

cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, gồm các 
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nội dung chính sau đây: xác định đầu mối cung cấp thông tin; việc 

chuyển giao thông tin của đơn vị tạo ra cho đơn vị đầu mối cung 

cấp thông tin; việc phân loại thông tin được cung cấp và không 

được cung cấp; cập nhật thông tin được công khai, thông tin được 

cung cấp theo yêu cầu; trình tự, thủ tục xử lý yêu cầu cung cấp 

thông tin giữa đơn vị đầu mối với đơn vị phụ trách cơ sở dữ liệu 

thông tin và các đơn vị có liên quan; 

i) Rà soát các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin 

liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để kịp 

thời đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 

để phù hợp với Luật này; 

k) Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về 

tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật; 

l) Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình bảo 

đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân tại cơ quan mình khi 

được yêu cầu. 

2. Người đứng đầu đơn vị được giao làm đầu mối cung cấp 

thông tin chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ cung cấp 

thông tin của cơ quan mình, kịp thời xử lý người cung cấp thông 

tin thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi cản trở quyền tiếp cận 

thông tin của công dân. 

3. Người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin có trách 

nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho công dân; không 

được nhũng nhiễu, gây cản trở, khó khăn trong khi thực hiện 

nhiệm vụ. 

Điều 35. Trách nhiệm của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp 

trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác bảo 

đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và thực hiện 

các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
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a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện 

pháp luật về tiếp cận thông tin; 

b) Quy định biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người 

khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện 

quyền tiếp cận thông tin; 

c) Thực hiện các biện pháp phổ biến, giáo dục nâng cao nhận 

thức về quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công 

chức, viên chức và công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin; 

d) Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, công dân trong việc 

thực hiện quyền tiếp cận thông tin; 

đ) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, xử lý vi phạm 

pháp luật về tiếp cận thông tin; 

e) Hướng dẫn kỹ thuật về biện pháp, quy trình bảo quản 

thông tin và hệ thống quản lý thông tin; 

g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc bảo đảm thực hiện quyền 

tiếp cận thông tin của công dân. 

2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ 

vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện 

nhiệm vụ quy định tại các điểm a, c, d, đ và g khoản 1 Điều này. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông giúp Chính phủ thực hiện 

nhiệm vụ quy định tại điểm e khoản 1 Điều này. 

4. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ theo dõi chung việc thi hành 

Luật này. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà 

nước trên địa bàn, thi hành các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận 

thông tin của công dân theo hướng dẫn của Chính phủ. 

6. Cơ quan nhà nước căn cứ vào điều kiện thực tế của mình, 

tạo điều kiện cho người yêu cầu trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi 

chép, sao chép, chụp tài liệu tại trụ sở; trang bị bảng thông tin 

hoặc thiết bị khác để công khai thông tin. 
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Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 36. Điều khoản áp dụng 

1. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu 

cung cấp thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ. 

Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin đối với người 

nước ngoài cư trú tại Việt Nam được áp dụng theo quy định tại 

Chương III của Luật này. 

2. Công dân có thể yêu cầu cung cấp thông tin thông qua tổ 

chức, đoàn thể, doanh nghiệp của mình trong trường hợp nhiều 

người của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đó cùng có yêu cầu 

cung cấp thông tin giống nhau. 

Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 

Điều 37. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. 

Chính phủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi 

tiết các điều, khoản được giao trong Luật. 

 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 

tháng 4 năm 2016. 

   CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân 
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LUẬT TỐ CÁO SỐ 25/2018/QH14 NGÀY 12/6/2018 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Tố cáo. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành 

vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và 

hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh 

vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong 

việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật 

này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về 

hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 

nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, 

bao gồm: 

a) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ; 

b) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước 

trong các lĩnh vực. 

2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong 

việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các đối tượng sau đây: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức; người khác được giao thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ; 

b) Người không còn là cán bộ, công chức, viên chức nhưng 

đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian là cán bộ, 
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công chức, viên chức; người không còn được giao thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật 

trong thời gian được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ; 

c) Cơ quan, tổ chức. 

3. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước 

trong các lĩnh vực là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về quản 

lý nhà nước trong các lĩnh vực của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nào về việc chấp hành quy định của pháp luật, trừ hành vi vi 

phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

4. Người tố cáo là cá nhân thực hiện việc tố cáo. 

5. Người bị tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị 

tố cáo. 

6. Người giải quyết tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền giải quyết tố cáo. 

7. Giải quyết tố cáo là việc thụ lý, xác minh, kết luận nội 

dung tố cáo và xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết 

tố cáo. 

Điều 3. Áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo 

1. Tố cáo và giải quyết tố cáo được áp dụng theo quy định 

của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường 

hợp luật khác có quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo khác với 

quy định của Luật này thì áp dụng quy định của luật đó. 

2. Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 

Điều 4. Nguyên tắc giải quyết tố cáo 

1. Việc giải quyết tố cáo phải kịp thời, chính xác, khách 

quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định 

của pháp luật. 

2. Việc giải quyết tố cáo phải bảo đảm an toàn cho người tố 

cáo; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo trong 

quá trình giải quyết tố cáo. 



213 

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo theo đúng quy 

định của pháp luật; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn 

thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm an toàn cho người tố cáo; xử lý 

nghiêm minh người có hành vi vi phạm pháp luật và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình; 

b) Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo 

khi chưa có kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp 

nhận, giải quyết tố cáo mà không tiếp nhận, không giải quyết tố 

cáo theo đúng quy định của pháp luật, thiếu trách nhiệm trong 

việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo hoặc giải quyết tố cáo trái pháp 

luật thì phải bị xử lý nghiêm minh; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan trong việc giải quyết tố cáo 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với người giải 

quyết tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung 

tố cáo theo quy định của pháp luật; áp dụng các biện pháp bảo vệ 

người tố cáo theo thẩm quyền; xử lý người có hành vi vi phạm 

pháp luật theo kết luận nội dung tố cáo; xử lý cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo. 

Điều 7. Chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm 

pháp luật bị tố cáo 

Quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải được cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành. 
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Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chấp hành quyết định 

xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo mà không chấp hành 

thì phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải 

quyết tố cáo 

1. Cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người tố cáo. 

2. Thiếu trách nhiệm, phân biệt đối xử trong việc giải quyết 

tố cáo. 

3. Tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và thông 

tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo. 

4. Làm mất, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu vụ việc tố cáo trong 

quá trình giải quyết tố cáo. 

5. Không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp 

luật; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để 

thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà cho 

người tố cáo, người bị tố cáo. 

6. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm 

bảo vệ người tố cáo. 

7. Can thiệp trái pháp luật, cản trở việc giải quyết tố cáo. 

8. Đe dọa, mua chuộc, trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo. 

9. Bao che người bị tố cáo. 

10. Cố ý tố cáo sai sự thật; cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ 

dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật; sử dụng họ tên của 

người khác để tố cáo. 

11. Mua chuộc, hối lộ, đe dọa, trả thù, xúc phạm người giải 

quyết tố cáo. 

12. Lợi dụng quyền tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước, 

xâm phạm lợi ích của Nhà nước; gây rối an ninh, trật tự công 

cộng; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín 

của người khác. 

13. Đưa tin sai sự thật về việc tố cáo và giải quyết tố cáo. 
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Chương II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO, NGƯỜI BỊ 

TỐ CÁO, NGƯỜI GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo 

1. Người tố cáo có các quyền sau đây: 

a) Thực hiện quyền tố cáo theo quy định của Luật này; 

b) Được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin 

cá nhân khác; 

c) Được thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo, 

chuyển tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải 

quyết, gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải 

quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo, kết luận nội dung tố cáo; 

d) Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp 

luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa được giải quyết; 

đ) Rút tố cáo; 

e) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng 

các biện pháp bảo vệ người tố cáo; 

g) Được khen thưởng, bồi thường thiệt hại theo quy định của 

pháp luật. 

2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Cung cấp thông tin cá nhân quy định tại Điều 23 của Luật này; 

b) Trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông 

tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo; 

d) Hợp tác với người giải quyết tố cáo khi có yêu cầu; 

đ) Bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của 

mình gây ra. 

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo 

1. Người bị tố cáo có các quyền sau đây: 
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a) Được thông báo về nội dung tố cáo, việc gia hạn giải 

quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục 

giải quyết tố cáo; 

b) Được giải trình, đưa ra chứng cứ để chứng minh nội dung 

tố cáo là không đúng sự thật; 

c) Được nhận kết luận nội dung tố cáo; 

d) Được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi chưa có kết 

luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo; 

đ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý 

người cố ý tố cáo sai sự thật, người giải quyết tố cáo trái pháp luật; 

e) Được phục hồi danh dự, khôi phục quyền và lợi ích hợp 

pháp bị xâm phạm, được xin lỗi, cải chính công khai, được bồi 

thường thiệt hại do việc tố cáo, giải quyết tố cáo không đúng gây 

ra theo quy định của pháp luật; 

g) Khiếu nại quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

2. Người bị tố cáo có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Có mặt để làm việc theo yêu cầu của người giải quyết tố cáo; 

b) Giải trình về hành vi bị tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu 

liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu; 

c) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý theo kết luận 

nội dung tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; 

d) Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn do hành vi trái pháp luật 

của mình gây ra. 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo 

1. Người giải quyết tố cáo có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu người tố cáo đến làm việc, cung cấp thông tin, tài 

liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà người tố cáo có được; 

b) Yêu cầu người bị tố cáo đến làm việc, giải trình về hành vi 

bị tố cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo; 
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c) Yêu cầu, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cung cấp 

thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo; 

d) Tiến hành các biện pháp cần thiết để xác minh, thu thập 

thông tin, tài liệu làm căn cứ để giải quyết tố cáo theo quy định 

của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; áp 

dụng hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để ngăn 

chặn, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; 

đ) Kết luận nội dung tố cáo; 

e) Xử lý kết luận nội dung tố cáo theo thẩm quyền hoặc kiến 

nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

2. Người giải quyết tố cáo có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong 

việc giải quyết tố cáo; 

b) Áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết theo thẩm quyền 

hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo 

vệ người tố cáo; 

c) Không tiết lộ thông tin về việc giải quyết tố cáo; bảo đảm 

quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo khi chưa có kết luận 

nội dung tố cáo; 

d) Thông báo cho người tố cáo về việc thụ lý hoặc không thụ 

lý tố cáo, việc chuyển vụ việc tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền giải quyết, gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, 

tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo, kết 

luận nội dung tố cáo; 

đ) Thông báo cho người bị tố cáo về nội dung tố cáo, gia hạn 

giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục 

giải quyết tố cáo; gửi kết luận nội dung tố cáo cho người bị tố cáo; 

e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết tố cáo; 

g) Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn do hành vi giải quyết tố cáo 

trái pháp luật của mình gây ra. 
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Chương III 

GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI HÀNH VI  

VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG VIỆC  

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ 

Mục 1 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 

Điều 12. Nguyên tắc xác định thẩm quyền 

1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức đó giải quyết. 

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực 

tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết. 

2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức bị tố 

cáo chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên 

quan phối hợp giải quyết. 

3. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong 

thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức 

khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức được xử lý 

như sau: 

a) Trường hợp người bị tố cáo là người đứng đầu hoặc cấp 

phó của người đứng đầu đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức 

khác mà vẫn giữ chức vụ tương đương thì do người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức quản lý 

người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật chủ trì 

giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của 

cơ quan, tổ chức đang quản lý người bị tố cáo phối hợp giải quyết; 
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b) Trường hợp người bị tố cáo đã chuyển công tác sang cơ 

quan, tổ chức khác và giữ chức vụ cao hơn thì do người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức đang quản lý người bị tố cáo chủ trì giải quyết; 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời 

điểm có hành vi vi phạm pháp luật phối hợp giải quyết. 

Trường hợp người bị tố cáo đã chuyển công tác sang cơ 

quan, tổ chức khác và là người đứng đầu, cấp phó của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức đó thì do người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó chủ trì giải quyết; người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức đã quản lý người bị tố cáo tại thời điểm 

có hành vi vi phạm pháp luật phối hợp giải quyết; 

c) Trường hợp người bị tố cáo đã chuyển công tác sang cơ 

quan, tổ chức khác mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm 

a và điểm b khoản này thì do người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật 

chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức đang quản lý 

người bị tố cáo phối hợp giải quyết; 

d) Trường hợp người bị tố cáo không còn là cán bộ, công 

chức, viên chức thì do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý 

người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật chủ trì 

giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp 

giải quyết. 

4. Tố cáo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức 

đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách do người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức sau hợp nhất, sáp nhập, chia, tách mà người bị tố cáo đang 

công tác chủ trì giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức có 

liên quan phối hợp giải quyết. 

5. Tố cáo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức 

đã bị giải thể do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý cơ 

quan, tổ chức trước khi bị giải thể giải quyết. 

6. Tố cáo cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của 

cơ quan, tổ chức đó giải quyết. 
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Điều 13. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 

pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ 

quan hành chính nhà nước 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền giải 

quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công 

vụ của công chức do mình quản lý trực tiếp. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền sau đây: 

a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức khác do mình bổ 

nhiệm, quản lý trực tiếp; 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức do Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quản lý trực tiếp. 

3. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có thẩm quyền sau đây: 

a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan mình, công 

chức, viên chức khác do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp; 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức do mình quản 

lý trực tiếp. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền sau đây: 

a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, công chức, 

viên chức khác do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp; 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quản lý trực tiếp. 
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5. Tổng cục trưởng, Cục trưởng và cấp tương đương thuộc 

Bộ, cơ quan ngang Bộ được phân cấp quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức có thẩm quyền sau đây: 

a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục, Cục và cấp 

tương đương, công chức, viên chức khác do mình bổ nhiệm, quản 

lý trực tiếp; 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức do mình quản 

lý trực tiếp. 

6. Người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền 

sau đây: 

a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc cơ quan thuộc Chính phủ, 

công chức, viên chức khác do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp; 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức do mình quản 

lý trực tiếp. 

7. Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang Bộ có thẩm 

quyền sau đây: 

a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cán bộ, 

công chức, viên chức khác do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp; 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức do mình quản 

lý trực tiếp. 

8. Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền sau đây: 

a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Bộ trưởng, Thứ trưởng, người 
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đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức khác do mình bổ nhiệm, 

quản lý trực tiếp; 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức do mình quản 

lý trực tiếp. 

Điều 14. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 

pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong Tòa án 

nhân dân 

1. Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải 

quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công 

vụ của công chức do mình quản lý trực tiếp. 

2. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền sau đây: 

a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện công vụ của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân 

cấp huyện, công chức khác do mình quản lý trực tiếp; 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện công vụ của Tòa án nhân dân cấp huyện. 

3. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền giải 

quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công 

vụ của công chức do mình quản lý trực tiếp. 

4. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền sau đây: 

a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện công vụ của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân 

cấp cao; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh; việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức khác do 

mình quản lý trực tiếp; 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức do mình 

quản lý trực tiếp, của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân 

dân cấp tỉnh. 
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Điều 15. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 

pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong Viện 

kiểm sát nhân dân 

1. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có thẩm 

quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực 

hiện công vụ của công chức do mình quản lý trực tiếp. 

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có thẩm 

quyền sau đây: 

a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực 

hiện công vụ của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân cấp huyện, công chức khác do mình quản lý trực tiếp; 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện công vụ của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. 

3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có thẩm 

quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực 

hiện công vụ của công chức do mình quản lý trực tiếp. 

4. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm 

quyền sau đây: 

a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện công vụ của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm 

nhân dân cấp cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân cấp tỉnh; việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công 

chức, viên chức khác do mình quản lý trực tiếp; 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức do mình quản 

lý trực tiếp, của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát 

nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 16. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 

pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong Kiểm 

toán nhà nước 

Tổng Kiểm toán nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo 

hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

của công chức, viên chức, đơn vị trong Kiểm toán nhà nước. 
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Điều 17. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 

pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ 

quan khác của Nhà nước 

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải quyết tố cáo hành vi vi 

phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đại 

biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; giải quyết tố cáo hành vi vi 

phạm pháp luật của đại biểu Quốc hội khác khi thực hiện nhiệm 

vụ đại biểu Quốc hội; giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân có thẩm quyền giải quyết 

tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; 

giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của đại biểu Hội đồng 

nhân dân khác khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân 

dân, trừ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp mình. 

Cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn việc bầu Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành 

vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. 

3. Người đứng đầu cơ quan khác của Nhà nước có thẩm 

quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình 

bổ nhiệm, quản lý trực tiếp và của cơ quan, tổ chức do mình quản 

lý trực tiếp. 

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ 

quan khác của Nhà nước do người có thẩm quyền bổ nhiệm người 

đó giải quyết. 

Điều 18. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 

pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong đơn vị 

sự nghiệp công lập 
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1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền 

sau đây: 

a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng 

đầu tổ chức, đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức do mình 

tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý trực tiếp; 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị do mình quản lý trực tiếp. 

2. Người đứng đầu cơ quan nhà nước quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập có thẩm quyền sau đây: 

a) Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong 

việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, công chức, viên 

chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp; 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đơn vị sự nghiệp công lập do 

mình quản lý trực tiếp. 

Điều 19. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 

pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của người có chức 

danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước 

1. Người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước có thẩm quyền 

sau đây: 

a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng 

đầu đơn vị trực thuộc hoặc người khác do mình bổ nhiệm; 

b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực 

hiện nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc do mình quản lý trực tiếp. 

2. Người đứng đầu cơ quan nhà nước được giao quản lý 

doanh nghiệp nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi 

phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội 

đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công 

ty, kiểm soát viên do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp trong 

doanh nghiệp nhà nước. 
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Điều 20. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 

pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội căn cứ vào nguyên tắc xác định thẩm quyền quy định tại 

Điều 12 của Luật này hướng dẫn về thẩm quyền giải quyết tố cáo 

hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

trong tổ chức mình; hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ của tổ chức, đơn vị do mình quản lý. 

Điều 21. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm 

pháp luật của người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

mà không phải là cán bộ, công chức, viên chức 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp 

người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà không phải là 

cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo 

hành vi vi phạm pháp luật của người đó trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ. 

Mục 2 

HÌNH THỨC TỐ CÁO, TIẾP NHẬN,   

XỬ LÝ BAN ĐẦU THÔNG TIN TỐ CÁO 

Điều 22. Hình thức tố cáo 

Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày 

trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Điều 23. Tiếp nhận tố cáo 

1. Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn 

tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ tên, địa chỉ của 

người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo; hành vi vi phạm 

pháp luật bị tố cáo; người bị tố cáo và các thông tin khác có liên 

quan. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung 

thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên 

hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những 

người tố cáo. 

Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo. 
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2. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp tại cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố 

cáo viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và 

yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, 

trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì 

người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện viết đơn tố 

cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu những 

người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo 

có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận tố cáo. Người tố cáo có 

trách nhiệm tố cáo đến đúng địa chỉ tiếp nhận tố cáo mà cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo đã công bố. 

Điều 24. Xử lý ban đầu thông tin tố cáo 

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố 

cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm vào sổ, phân loại, 

xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiểm tra, xác minh thông tin về 

người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo; trường hợp phải kiểm tra, 

xác minh tại nhiều địa điểm hoặc phải ủy quyền cho cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền kiểm tra, xác minh thì thời hạn này có thể 

kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc. 

Trường hợp đủ điều kiện thụ lý thì ra quyết định thụ lý tố 

cáo theo quy định tại Điều 29 của Luật này; trường hợp không đủ 

điều kiện thụ lý thì không thụ lý tố cáo và thông báo ngay cho 

người tố cáo biết lý do không thụ lý tố cáo. 

2. Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của 

mình thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đơn tố cáo, phải chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo. Trường hợp 

người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. 

3. Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của 

mình và được gửi đồng thời cho nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, 
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trong đó có cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết 

hoặc trường hợp đã hướng dẫn nhưng người tố cáo vẫn gửi tố cáo 

đến cơ quan, tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền giải quyết thì 

cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được tố cáo không xử lý. 

Điều 25. Tiếp nhận, xử lý thông tin có nội dung tố cáo 

1. Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không 

rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh 

không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ 

tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo 

được phản ánh không theo hình thức quy định tại Điều 22 của 

Luật này thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không xử lý 

theo quy định của Luật này. 

2. Trường hợp thông tin có nội dung tố cáo quy định tại 

khoản 1 Điều này có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi 

phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm 

pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, 

cá nhân tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm 

quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý. 

Điều 26. Tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến 

1. Khi nhận được tố cáo của cá nhân do cơ quan báo chí, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến thì cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tiếp nhận có trách nhiệm tiến hành phân loại và xử 

lý như sau: 

a) Trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ điều 

kiện thụ lý thì thụ lý tố cáo; trường hợp không thuộc thẩm quyền 

giải quyết thì chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền giải quyết; 

b) Trường hợp tố cáo không đủ điều kiện thụ lý theo quy 

định tại Điều 29 của Luật này thì không thụ lý; trường hợp tố cáo 

không đủ điều kiện thụ lý nhưng có nội dung, thông tin rõ ràng về 

người có hành vi vi phạm, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi 
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vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, 

tổ chức, cá nhân tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo 

thẩm quyền phục vụ cho công tác quản lý. 

2. Kết quả xử lý tố cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này 

được thông báo bằng văn bản cho cơ quan báo chí, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển tố cáo trong thời hạn 20 

ngày kể từ ngày nhận được tố cáo. 

Điều 27. Xử lý tố cáo có dấu hiệu của tội phạm, áp dụng 

biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm 

1. Trong quá trình tiếp nhận, xử lý tố cáo, nếu thấy hành vi 

bị tố cáo có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ, tài liệu 

đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền 

để xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa 

gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân 

phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân thì cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nhận được tố cáo phải áp dụng biện pháp cần thiết 

theo thẩm quyền hoặc thông báo ngay cho cơ quan Công an, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khác có thẩm quyền để ngăn chặn kịp thời 

hành vi vi phạm. 

Mục 3 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 

Điều 28. Trình tự giải quyết tố cáo 

1. Thụ lý tố cáo. 

2. Xác minh nội dung tố cáo. 

3. Kết luận nội dung tố cáo. 

4. Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo. 

Điều 29. Thụ lý tố cáo 

1. Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có 

đủ các điều kiện sau đây: 

a) Tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật này; 
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b) Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự; trường hợp 

không có đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện 

theo quy định của pháp luật; 

c) Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo; 

d) Nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành 

vi vi phạm pháp luật. 

Trường hợp tố cáo xuất phát từ vụ việc khiếu nại đã được 

giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của 

pháp luật nhưng người khiếu nại không đồng ý mà chuyển sang tố 

cáo người đã giải quyết khiếu nại thì chỉ thụ lý tố cáo khi người tố 

cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người 

giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật. 

2. Quyết định thụ lý tố cáo bao gồm các nội dung chính sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định; 

b) Căn cứ ra quyết định; 

c) Nội dung tố cáo được thụ lý; 

d) Thời hạn giải quyết tố cáo. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định 

thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thông báo 

cho người tố cáo và thông báo về nội dung tố cáo cho người bị tố 

cáo biết. 

Điều 30. Thời hạn giải quyết tố cáo 

1. Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ 

ngày thụ lý tố cáo. 

2. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố 

cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. 

3. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải 

quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày. 

4. Người giải quyết tố cáo quyết định bằng văn bản việc gia 

hạn giải quyết tố cáo và thông báo đến người tố cáo, người bị tố 

cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 



231 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 31. Xác minh nội dung tố cáo 

1. Người giải quyết tố cáo tiến hành xác minh hoặc giao cho 

cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 

xác minh nội dung tố cáo (gọi chung là người xác minh nội dung 

tố cáo). Việc giao xác minh nội dung tố cáo phải thực hiện bằng 

văn bản. 

2. Văn bản giao xác minh nội dung tố cáo có các nội dung 

chính sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm giao xác minh; 

b) Người được giao xác minh nội dung tố cáo; 

c) Họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; tên gọi, trụ sở của cơ 

quan, tổ chức bị tố cáo; 

d) Nội dung cần xác minh; 

đ) Thời gian tiến hành xác minh; 

e) Quyền và trách nhiệm của người được giao xác minh nội 

dung tố cáo. 

3. Người xác minh nội dung tố cáo phải tiến hành các biện 

pháp cần thiết để thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố 

cáo. Thông tin, tài liệu thu thập phải được ghi chép thành văn bản, 

khi cần thiết thì lập thành biên bản, được lưu giữ trong hồ sơ vụ 

việc tố cáo. 

4. Trong quá trình xác minh, người xác minh nội dung tố cáo 

phải tạo điều kiện để người bị tố cáo giải trình, đưa ra các chứng 

cứ để chứng minh tính đúng, sai của nội dung cần xác minh. 

5. Người xác minh nội dung tố cáo được thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 và các điểm a, 

b, c khoản 2 Điều 11 của Luật này theo phân công của người giải 

quyết tố cáo. 

6. Kết thúc việc xác minh nội dung tố cáo, người được giao 

xác minh phải có văn bản báo cáo người giải quyết tố cáo về kết 

quả xác minh nội dung tố cáo và kiến nghị biện pháp xử lý. 
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Điều 32. Trách nhiệm của Chánh thanh tra các cấp và 

Tổng Thanh tra Chính phủ 

1. Chánh thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chánh thanh tra 

cấp tỉnh, Chánh thanh tra sở, Chánh thanh tra cấp huyện có trách 

nhiệm sau đây: 

a) Xác minh nội dung tố cáo, báo cáo kết quả xác minh, kiến 

nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của người 

đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp khi được giao; 

b) Xem xét việc giải quyết tố cáo mà người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức cấp dưới trực tiếp của cơ quan hành chính nhà nước 

cùng cấp đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 

trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm 

pháp luật thì kiến nghị người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 

nước cùng cấp xem xét, giải quyết lại. 

2. Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm sau đây: 

a) Tiếp nhận, phân loại, đề xuất việc giải quyết tố cáo thuộc 

thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Xác minh nội dung tố cáo, báo cáo kết quả xác minh, kiến 

nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ 

tướng Chính phủ khi được giao; 

c) Xem xét việc giải quyết tố cáo mà Bộ trưởng, người 

đứng đầu cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết 

có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, giải quyết lại. 

Điều 33. Rút tố cáo 

1. Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc 

một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết 

luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng 

văn bản. 

2. Trường hợp người tố cáo rút một phần nội dung tố cáo thì 

phần còn lại được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật này; 
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trường hợp người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo thì thực hiện 

theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 34 của Luật này. Trường 

hợp nhiều người cùng tố cáo mà có một hoặc một số người tố cáo 

rút tố cáo thì tố cáo vẫn tiếp tục được giải quyết theo quy định của 

Luật này. Người đã rút tố cáo không được hưởng quyền và không 

phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại Điều 9 của Luật này, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này. 

3. Trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người giải quyết 

tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật 

hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc 

hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, 

gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được 

giải quyết. 

4. Người tố cáo rút tố cáo nhưng có căn cứ xác định người tố 

cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho 

người bị tố cáo thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi tố cáo 

của mình, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 

pháp luật. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 34. Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo 

1. Người giải quyết tố cáo ra quyết định tạm đình chỉ việc 

giải quyết tố cáo khi có một trong các căn cứ sau đây: 

a) Cần đợi kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khác hoặc đợi kết quả giải quyết vụ việc khác có liên quan; 

b) Cần đợi kết quả giám định bổ sung, giám định lại. 

2. Khi căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo không còn 

thì người giải quyết tố cáo ra ngay quyết định tiếp tục giải quyết 

tố cáo; thời gian tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo không tính 

vào thời hạn giải quyết tố cáo. 

3. Người giải quyết tố cáo ra quyết định đình chỉ việc giải 

quyết tố cáo khi có một trong các căn cứ sau đây: 

a) Người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật này; 
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b) Người bị tố cáo là cá nhân chết và nội dung tố cáo chỉ liên 

quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo; 

c) Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của 

Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định đã có hiệu lực 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. 

4. Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo 

phải nêu rõ lý do, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan và gửi đến người tố cáo, người bị tố cáo trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. 

Điều 35. Kết luận nội dung tố cáo 

1. Căn cứ vào nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, 

kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan, 

người giải quyết tố cáo ban hành kết luận nội dung tố cáo. 

2. Kết luận nội dung tố cáo phải có các nội dung chính sau đây: 

a) Kết quả xác minh nội dung tố cáo; 

b) Căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi 

phạm pháp luật; 

c) Kết luận về nội dung tố cáo là đúng, đúng một phần hoặc 

tố cáo sai sự thật; xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, 

cá nhân liên quan đến nội dung tố cáo; 

d) Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền cần thực hiện; kiến 

nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác áp dụng các biện pháp xử lý 

theo thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm 

pháp luật; 

đ) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ 

sung chính sách, pháp luật, áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo 

vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân. 

3. Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết 

luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo gửi kết luận nội dung 

tố cáo đến người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố 

cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thông báo về kết 

luận nội dung tố cáo đến người tố cáo. 
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Điều 36. Việc xử lý kết luận nội dung tố cáo của người 

giải quyết tố cáo 

1. Chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết 

luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo căn cứ vào kết luận 

nội dung tố cáo tiến hành việc xử lý như sau: 

a) Trường hợp kết luận người bị tố cáo không vi phạm pháp 

luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì khôi phục quyền 

và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo bị xâm phạm do việc tố 

cáo không đúng sự thật gây ra, đồng thời xử lý theo thẩm quyền 

hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý 

người cố ý tố cáo sai sự thật; 

b) Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm pháp luật 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì áp dụng biện pháp xử 

lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu 

hiệu của tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến Cơ quan điều 

tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xử 

lý, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kiến nghị trong 

kết luận nội dung tố cáo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 

có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người giải quyết tố 

cáo về kết quả xử lý. 

Điều 37. Việc tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo 

1. Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo là 

không đúng quy định của pháp luật thì người tố cáo có quyền tố 

cáo tiếp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp 

của người đã giải quyết tố cáo. 

2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp, 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người đã 

giải quyết tố cáo phải xem xét hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo 
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trước đó; trường hợp cần thiết, làm việc trực tiếp với người tố cáo 

về nội dung tố cáo tiếp, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ có 

liên quan để quyết định xử lý đối với tố cáo tiếp. Việc xử lý được 

thực hiện như sau: 

a) Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó là đúng quy 

định của pháp luật thì không giải quyết lại vụ việc tố cáo, đồng 

thời thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người tố cáo về 

việc không giải quyết lại; 

b) Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó là không đúng 

thẩm quyền thì tiến hành giải quyết tố cáo theo thẩm quyền hoặc 

chuyển tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải 

quyết tố cáo; 

c) Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó có một 

trong các căn cứ quy định tại khoản 3 Điều này thì người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết lại vụ việc tố 

cáo theo thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo quy định tại 

Chương này. 

3. Việc giải quyết lại vụ việc tố cáo được thực hiện khi có 

một trong các căn cứ sau đây: 

a) Kết quả xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo thiếu 

chính xác hoặc thiếu khách quan; 

b) Bỏ sót, bỏ lọt thông tin, tài liệu, chứng cứ quan trọng 

trong khi xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo; 

c) Áp dụng không đúng pháp luật trong quá trình xác minh 

hoặc kết luận nội dung tố cáo. 

4. Kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo bao gồm 

các nội dung chính sau đây: 

a) Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật này; 

b) Kết luận về những nội dung vi phạm trong quá trình giải 

quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp dưới; 

c) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giải 

quyết tố cáo trước đó; 
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d) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm pháp luật trong việc giải quyết tố cáo. 

Điều 38. Giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời hạn 

quy định mà chưa được giải quyết 

1. Trường hợp quá thời hạn quy định tại Điều 30 của Luật 

này mà tố cáo chưa được giải quyết, người tố cáo có quyền tố cáo 

tiếp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của 

người giải quyết tố cáo. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố 

cáo tiếp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có 

văn bản yêu cầu người giải quyết tố cáo báo cáo về quá trình giải 

quyết tố cáo, lý do về việc chậm giải quyết tố cáo và xác định 

trách nhiệm giải quyết tố cáo. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

văn bản yêu cầu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên 

trực tiếp, người giải quyết tố cáo phải gửi báo cáo theo quy định 

tại khoản 2 Điều này; tiếp tục giải quyết tố cáo theo yêu cầu của 

cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp và báo cáo kết quả giải quyết, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này. 

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp theo 

dõi, đôn đốc việc giải quyết tố cáo; thông báo cho người tố cáo 

biết về việc xem xét, giải quyết tố cáo; áp dụng biện pháp xử lý 

theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền xử lý đối với người có thẩm quyền mà không giải 

quyết tố cáo theo đúng thời gian quy định. 

5. Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có 

vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu không khách quan 

thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết 

vụ việc tố cáo. 

Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 
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Điều 39. Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo 

1. Việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồ sơ. Căn cứ 

vào vụ việc cụ thể, hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo bao gồm: 

a) Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi nội dung tố cáo; báo cáo 

hoặc biên bản kiểm tra, xác minh thông tin cá nhân của người 

tố cáo, biên bản làm việc trực tiếp với người tố cáo để xác minh 

nội dung tố cáo; 

b) Quyết định thụ lý tố cáo; văn bản giao xác minh nội dung 

tố cáo; 

c) Biên bản xác minh; kết quả giám định, thông tin, tài liệu, 

chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh; 

d) Văn bản giải trình của người bị tố cáo; biên bản làm việc 

với người bị tố cáo về nội dung giải trình; 

đ) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trong trường 

hợp người giải quyết tố cáo giao cho người khác tiến hành xác 

minh nội dung tố cáo; 

e) Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo; quyết định 

tiếp tục giải quyết tố cáo; 

g) Kết luận nội dung tố cáo hoặc quyết định đình chỉ việc 

giải quyết tố cáo; 

h) Quyết định xử lý của người giải quyết tố cáo, văn bản 

kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện 

pháp xử lý; 

i) Các tài liệu khác có liên quan. 

2. Đối với việc giải quyết lại vụ việc tố cáo, hồ sơ bao gồm 

những tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này và các tài liệu sau đây: 

a) Đơn tố cáo tiếp hoặc văn bản ghi nội dung tố cáo tiếp; văn 

bản yêu cầu hoặc kiến nghị về việc giải quyết lại vụ việc tố cáo; 

b) Kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo; 

c) Quyết định xử lý của người giải quyết lại vụ việc tố cáo; 

d) Các tài liệu khác có liên quan trong quá trình giải quyết 

lại vụ việc tố cáo. 
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3. Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo phải được đánh số thứ tự. 

Việc lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo 

được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm bí mật thông 

tin về người tố cáo. 

Điều 40. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định 

xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo 

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra kết luận nội 

dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, người 

giải quyết tố cáo có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết 

luận nội dung tố cáo, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật, xử phạt 

vi phạm hành chính có trách nhiệm công khai quyết định xử lý 

hành vi vi phạm bị tố cáo. 

2. Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý 

hành vi vi phạm bị tố cáo được thực hiện bằng một hoặc một số 

hình thức sau đây: 

a) Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị tố cáo 

công tác; 

b) Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của 

người đã giải quyết tố cáo, người đã ra quyết định xử lý hành vi vi 

phạm bị tố cáo; 

c) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc mạng thông tin 

nội bộ của người đã giải quyết tố cáo, người đã ra quyết định xử 

lý hành vi vi phạm bị tố cáo; 

d) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý 

hành vi vi phạm bị tố cáo phải bảo đảm không làm tiết lộ thông tin 

về người tố cáo và những nội dung thuộc bí mật nhà nước. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương IV 

GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM 

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

TRONG CÁC LĨNH VỰC 
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Điều 41. Nguyên tắc xác định thẩm quyền 

1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của 

cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. 

2. Tố cáo nhiều hành vi vi phạm pháp luật thuộc chức năng 

quản lý nhà nước của nhiều cơ quan thì các cơ quan trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp để thống 

nhất xác định cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết hoặc báo 

cáo cơ quan quản lý nhà nước cấp trên quyết định giao cho một cơ 

quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết. 

3. Tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

giải quyết của nhiều cơ quan thì cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm 

quyền giải quyết. 

Điều 42. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo 

1. Trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xác minh, kết luận 

nội dung tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước 

trong các lĩnh vực được thực hiện theo quy định tại các điều 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 và 40 

của Luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 43 của Luật này. 

Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm pháp luật về 

quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thì việc xử lý hành vi vi phạm 

đó còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính. 

2. Trường hợp pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có quy 

định về thời hạn giải quyết khác với quy định tại Điều 30 của Luật 

này thì thời hạn giải quyết tố cáo không được vượt quá thời hạn 

xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính. 

Điều 43. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo có nội dung 

rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay 

1. Đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà 

nước trong các lĩnh vực có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, 
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có cơ sở để xử lý ngay thì việc giải quyết tố cáo được thực hiện 

theo trình tự sau đây: 

a) Người có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; 

b) Trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực mà mình quản lý, người giải quyết tố cáo tiến hành ngay việc 

xác minh nội dung tố cáo, áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn 

chặn, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và kịp thời lập biên bản 

về hành vi vi phạm pháp luật; việc xác minh, kiểm tra thông tin về 

người tố cáo được thực hiện trong trường hợp người giải quyết tố 

cáo thấy cần thiết cho quá trình xử lý hành vi bị tố cáo; 

c) Người giải quyết tố cáo ra quyết định xử lý hành vi vi 

phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo được lập chung cùng hồ sơ 

xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính. 

Chương V 

TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO 

Điều 44. Trách nhiệm của người giải quyết tố cáo 

1. Trên cơ sở kết luận nội dung tố cáo, căn cứ vào tính chất, 

mức độ vi phạm, người giải quyết tố cáo xử lý như sau: 

a) Đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ, người giải quyết tố cáo xử lý theo thẩm quyền 

hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kỷ 

luật, buộc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra, 

áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật; 

b) Đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước 

trong các lĩnh vực, người giải quyết tố cáo xử lý theo thẩm quyền 

hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt 
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vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy 

định của pháp luật; 

c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo cố ý tố cáo sai sự thật; 

d) Đối với hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu của tội 

phạm thì có văn bản chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra hoặc Viện 

kiểm sát nhân dân có thẩm quyền. 

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật, xử phạt vi 

phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý khác thực hiện 

theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp luật 

có liên quan. 

3. Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc 

hoặc giao cho cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp theo dõi, đôn 

đốc việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo. 

Điều 45. Trách nhiệm của người bị tố cáo 

1. Thực hiện kịp thời, đúng thời hạn và đầy đủ các nghĩa vụ 

đã được xác định tại kết luận nội dung tố cáo. 

2. Trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ, người bị tố cáo phải báo cáo và chịu 

trách nhiệm trước người giải quyết tố cáo, trước pháp luật về việc 

thực hiện kết luận nội dung tố cáo. 

Điều 46. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan 

1. Thực hiện kịp thời, đúng thời hạn và đầy đủ các nghĩa vụ 

có liên quan đã được xác định tại kết luận nội dung tố cáo. 

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

phối hợp với người giải quyết tố cáo để xử lý hành vi vi phạm 

pháp luật bị tố cáo theo quy định của pháp luật. 

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện kết 

luận nội dung tố cáo liên quan đến trách nhiệm của mình. 
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Chương VI 

BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO 

Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 47. Người được bảo vệ, phạm vi bảo vệ 

1. Bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của 

người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức 

khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, 

cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố 

cáo (gọi chung là người được bảo vệ). 

2. Người tố cáo được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trừ 

trường hợp người tố cáo tự tiết lộ. 

3. Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, 

sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người quy định tại 

khoản 1 Điều này đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại 

ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, 

người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền tự quyết 

định hoặc theo đề nghị của người tố cáo quyết định việc áp dụng 

biện pháp bảo vệ cần thiết. 

Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của người được bảo vệ 

1. Người được bảo vệ có các quyền sau đây: 

a) Được biết về các biện pháp bảo vệ; 

b) Được giải thích về quyền và nghĩa vụ khi được áp dụng 

biện pháp bảo vệ; 

c) Đề nghị thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện 

pháp bảo vệ; 

d) Từ chối áp dụng biện pháp bảo vệ; 

đ) Được bồi thường theo quy định của pháp luật về trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước trong trường hợp người tố cáo 

đã đề nghị người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền 
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áp dụng biện pháp bảo vệ mà không áp dụng biện pháp bảo vệ 

hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng quy định của pháp 

luật, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, tinh thần cho 

người được bảo vệ. 

2. Người được bảo vệ có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền áp dụng biện pháp bảo vệ; 

b) Giữ bí mật thông tin về việc được bảo vệ; 

c) Thông báo kịp thời đến cơ quan áp dụng biện pháp bảo vệ 

về những vấn đề phát sinh trong thời gian được bảo vệ. 

Điều 49. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ 

1. Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm bảo vệ bí mật 

thông tin, vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ thuộc 

quyền quản lý và những nội dung bảo vệ khác nếu thuộc thẩm 

quyền của mình; trường hợp không thuộc thẩm quyền thì yêu cầu 

hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng 

các biện pháp bảo vệ. 

2. Cơ quan tiếp nhận, xác minh nội dung tố cáo có trách 

nhiệm bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo. 

3. Cơ quan Công an chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có 

liên quan thực hiện việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh 

dự, nhân phẩm của người được bảo vệ. 

4. Cơ quan quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên 

chức, lao động, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ 

trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo 

vệ vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ. 

5. Ủy ban nhân dân các cấp, Công đoàn các cấp, cơ quan, tổ 

chức khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 

nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp 

bảo vệ thực hiện việc bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc 

làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người 

được bảo vệ. 
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Mục 2 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BẢO VỆ 

Điều 50. Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ 

1. Khi có căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật này 

thì người tố cáo có văn bản đề nghị người giải quyết tố cáo áp 

dụng biện pháp bảo vệ. 

2. Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ phải có các nội 

dung chính sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ; 

b) Họ tên, địa chỉ của người tố cáo; họ tên, địa chỉ của người 

cần được bảo vệ; 

c) Lý do và nội dung đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ; 

d) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố cáo. 

3. Trường hợp khẩn cấp, người tố cáo có thể trực tiếp đến đề 

nghị hoặc thông qua điện thoại đề nghị người giải quyết tố cáo áp 

dụng biện pháp bảo vệ ngay nhưng sau đó nội dung đề nghị phải 

được thể hiện bằng văn bản. 

Điều 51. Xem xét, quyết định bảo vệ người tố cáo 

1. Khi nhận được đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ và xét 

thấy đề nghị bảo vệ là có căn cứ, có tính xác thực hoặc trong quá 

trình giải quyết tố cáo, người giải quyết tố cáo thấy có căn cứ quy 

định tại khoản 3 Điều 47 của Luật này thì người giải quyết tố cáo 

kịp thời quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ theo thẩm quyền 

hoặc đề nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp 

bảo vệ cần thiết. 

2. Khi nhận được yêu cầu hoặc đề nghị của người giải quyết 

tố cáo, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc áp dụng 

biện pháp bảo vệ. 

3. Trường hợp đề nghị của người tố cáo không có căn cứ hoặc 

xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ, cơ quan có thẩm 

quyền áp dụng biện pháp bảo vệ phải thông báo bằng văn bản và 
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nêu rõ lý do cho người tố cáo hoặc gửi thông báo cho người giải 

quyết tố cáo để giải thích rõ lý do cho người tố cáo. 

Điều 52. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ 

1. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ ra quyết 

định áp dụng biện pháp bảo vệ. 

2. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ bao gồm các nội 

dung chính sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định; 

b) Căn cứ ra quyết định; 

c) Họ tên, địa chỉ của người được bảo vệ; 

d) Nội dung, biện pháp bảo vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân thực hiện biện pháp bảo vệ; 

đ) Thời điểm bắt đầu thực hiện biện pháp bảo vệ. 

3. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ được gửi cho người 

được bảo vệ, người giải quyết tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan. 

4. Sau khi có quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo 

vệ phải tổ chức thực hiện ngay việc bảo vệ; trường hợp cần thiết, 

phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện 

việc bảo vệ. 

5. Thời gian bảo vệ được tính từ thời điểm bắt đầu thực hiện 

biện pháp bảo vệ cho đến khi việc áp dụng biện pháp bảo vệ được 

chấm dứt theo quy định tại khoản 2 Điều 54 của Luật này. 

Điều 53. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

1. Cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ có trách 

nhiệm sau đây: 

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan tổ chức việc áp dụng các biện pháp bảo vệ; chịu trách nhiệm 

về quyết định của mình; 

b) Lập, quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ áp dụng biện pháp 

bảo vệ theo quy định của pháp luật; 
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c) Theo dõi, giải quyết những vướng mắc phát sinh; gửi báo 

cáo đến cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc áp dụng 

biện pháp bảo vệ có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện kịp thời, đầy đủ yêu cầu, đề nghị của cơ quan 

quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. Trường hợp không thực 

hiện được yêu cầu, đề nghị đó thì phải báo cáo hoặc thông báo 

ngay bằng văn bản và nêu rõ lý do đến cơ quan quyết định áp 

dụng biện pháp bảo vệ; 

b) Báo cáo hoặc thông báo bằng văn bản về kết quả thực hiện 

việc bảo vệ cho cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. 

Điều 54. Thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện 

pháp bảo vệ 

1. Cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ có thể 

thay đổi, bổ sung việc áp dụng biện pháp bảo vệ nếu xét thấy cần 

thiết hoặc trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của người được bảo vệ. 

2. Việc áp dụng biện pháp bảo vệ chấm dứt trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Người giải quyết tố cáo đã ra kết luận nội dung tố cáo 

hoặc quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo; 

b) Cơ quan đã quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ quyết 

định chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ khi xét thấy căn cứ áp 

dụng biện pháp bảo vệ không còn hoặc theo đề nghị bằng văn bản 

của người được bảo vệ. 

3. Quyết định thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện 

pháp bảo vệ được gửi cho người được bảo vệ, người giải quyết tố 

cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 55. Hồ sơ áp dụng biện pháp bảo vệ 

1. Việc bảo vệ người tố cáo phải được lập thành hồ sơ. 

2. Căn cứ vào vụ việc cụ thể, hồ sơ áp dụng biện pháp bảo vệ 

bao gồm: 
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a) Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ của người tố 

cáo; yêu cầu hoặc đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ của người 

giải quyết tố cáo; 

b) Kết quả xác minh thông tin về đề nghị áp dụng biện pháp 

bảo vệ; 

c) Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ; 

d) Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng 

biện pháp bảo vệ; 

đ) Quyết định thay đổi, bổ sung biện pháp bảo vệ; 

e) Văn bản yêu cầu, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan phối hợp áp dụng biện pháp bảo vệ; 

g) Báo cáo kết quả thực hiện biện pháp bảo vệ; 

h) Quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ; 

i) Tài liệu khác có liên quan đến việc áp dụng biện pháp bảo vệ. 

Mục 3 

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

Điều 56. Biện pháp bảo vệ bí mật thông tin 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi tiếp nhận, 

chuyển đơn tố cáo, giải quyết tố cáo căn cứ vào tình hình cụ thể 

quyết định áp dụng biện pháp sau đây: 

1. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá 

nhân khác của người tố cáo trong quá trình khai thác, sử dụng 

thông tin, tài liệu do người tố cáo cung cấp; 

2. Lược bỏ họ tên, địa chỉ, bút tích, các thông tin cá nhân 

khác của người tố cáo ra khỏi đơn tố cáo và các tài liệu, chứng cứ 

kèm theo để quản lý theo chế độ mật khi giao cơ quan, tổ chức, cá 

nhân xác minh nội dung tố cáo; 

3. Bố trí thời gian, địa điểm, lựa chọn phương thức làm 

việc phù hợp để bảo vệ bí mật thông tin cho người tố cáo khi 

làm việc trực tiếp với người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan; 

4. Áp dụng biện pháp khác theo quy định của pháp luật; 
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5. Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng 

biện pháp cần thiết để giữ bí mật thông tin của người tố cáo. 

Điều 57. Biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm 

1. Biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người được 

bảo vệ là cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: 

a) Tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định 

xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền và lợi ích 

hợp pháp của người được bảo vệ; 

b) Khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu 

nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ; 

c) Xem xét bố trí công tác khác cho người được bảo vệ nếu 

có sự đồng ý của họ để tránh bị trù dập, phân biệt đối xử; 

d) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với 

người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền 

và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ. 

2. Biện pháp bảo vệ việc làm của người được bảo vệ là 

người làm việc theo hợp đồng lao động bao gồm: 

a) Yêu cầu người sử dụng lao động chấm dứt hành vi vi 

phạm; khôi phục vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp 

pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ; 

b) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 58. Biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, 

danh dự, nhân phẩm 

1. Đưa người được bảo vệ đến nơi an toàn. 

2. Bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ để trực tiếp bảo vệ 

an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm cho 

người được bảo vệ tại nơi cần thiết. 

3. Áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn, xử lý hành vi 

xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, 
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danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ theo quy định của 

pháp luật. 

4. Yêu cầu người có hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại 

đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người 

được bảo vệ chấm dứt hành vi vi phạm. 

5. Biện pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Chương VII 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG VIỆC 

QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 

Điều 59. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về 

công tác giải quyết tố cáo 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác giải 

quyết tố cáo trong phạm vi cả nước; trực tiếp quản lý công tác giải 

quyết tố cáo của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

2. Thanh tra Chính phủ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ 

thực hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong 

phạm vi thẩm quyền của Chính phủ. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thực 

hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Điều 60. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân, Viện kiểm 

sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước, cơ quan khác của Nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

1. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Kiểm toán nhà nước, cơ quan khác của Nhà nước, cơ quan của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, trong phạm 

vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quản lý công tác giải quyết tố 

cáo; hằng năm gửi báo cáo về công tác giải quyết tố cáo trong 

phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức mình đến Chính phủ để tổng 

hợp báo cáo Quốc hội. 

2. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện, cơ quan khác của Nhà nước, cơ quan của tổ chức chính trị, 
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tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, quản lý công tác giải quyết tố cáo; hằng năm 

gửi báo cáo về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi quản lý 

của cơ quan, tổ chức mình đến Ủy ban nhân dân cùng cấp để tổng 

hợp báo cáo Hội đồng nhân dân. 

3. Căn cứ vào Luật này, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, cơ quan khác của Nhà 

nước không thuộc hệ thống hành chính nhà nước, cơ quan có thẩm 

quyền của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn 

việc thực hiện pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo trong phạm 

vi cơ quan, tổ chức mình phù hợp với đặc thù tổ chức, hoạt động 

của cơ quan, tổ chức mình. 

Điều 61. Trách nhiệm thông tin, báo cáo trong công tác 

giải quyết tố cáo 

1. Hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, Chủ tịch nước và gửi báo cáo đến Ủy ban trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác giải quyết tố cáo. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Chính phủ về công tác giải quyết tố 

cáo trong phạm vi quản lý của cơ quan mình theo định kỳ hoặc 

theo yêu cầu của Chính phủ. 

3. Hằng năm, Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân 

cùng cấp, cơ quan cấp trên trực tiếp và thông báo đến Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về công tác giải quyết tố 

cáo trong phạm vi địa phương và lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

của mình. 

Chương VIII 

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 62. Khen thưởng 

Người tố cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý hành vi vi phạm pháp luật thì được khen thưởng theo quy 

định của pháp luật. 
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Điều 63. Xử lý hành vi vi phạm của người giải quyết tố cáo 

Người giải quyết tố cáo có hành vi quy định tại Điều 8 của 

Luật này hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật trong việc 

giải quyết tố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 

lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại 

thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 

Điều 64. Xử lý hành vi vi phạm của người có trách nhiệm 

chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo 

Người có trách nhiệm chấp hành quyết định xử lý hành vi vi 

phạm bị tố cáo nếu không chấp hành thì tùy theo tính chất, mức 

độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mà không 

áp dụng biện pháp cần thiết để xử lý kịp thời đối với người giải 

quyết tố cáo có hành vi vi phạm quy định tại Điều 63 của Luật này 

thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Điều 65. Xử lý hành vi vi phạm của người tố cáo và 

những người khác có liên quan 

Người tố cáo và những người khác có liên quan có hành vi 

quy định tại Điều 8 của Luật này hoặc vi phạm các quy định khác 

của pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo thì tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính 

hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 

Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 66. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

2. Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày 

Luật này có hiệu lực thi hành. 
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3. Tố cáo đã được thụ lý, đang xem xét và chưa có kết luận 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục giải 

quyết theo quy định của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13. 

Điều 67. Quy định chi tiết 

Chính phủ quy định chi tiết Chương VI của Luật này và các 

điều, khoản được giao trong Luật; quy định về tố cáo và giải quyết 

tố cáo trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 

năm 2018. 

   CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân 
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LUẬT KHIẾU NẠI SỐ 02/2011/QH13 NGÀY 11/11/2011 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị 

quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật Khiếu nại, 

Chương 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối 

với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành 

chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành 

chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ 

luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công 

tác giải quyết khiếu nại. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ  

Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, 

công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, 

hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người 

có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết 

định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định 

hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp 

pháp của mình. 

2. Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán 

bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại. 

3. Rút khiếu nại là việc người khiếu nại đề nghị cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền chấm dứt khiếu nại của mình. 

4. Cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại là cơ quan nhà nước, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân. 
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5. Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc 

người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết 

định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định kỷ luật cán bộ, công 

chức bị khiếu nại. 

6. Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 

7. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, cơ quan, 

tổ chức mà không phải là người khiếu nại, người bị khiếu nại 

nhưng việc giải quyết khiếu nại có liên quan đến quyền, nghĩa vụ 

của họ.  

8. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính 

nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính 

nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt 

động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với 

một hoặc một số đối tượng cụ thể.  

9. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà 

nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà 

nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy 

định của pháp luật. 

10. Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ 

luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

11. Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và 

ra quyết định giải quyết khiếu nại. 

Điều 3. Áp dụng pháp luật về khiếu nại và giải quyết 

khiếu nại 

1. Khiếu nại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam và việc giải quyết khiếu nại được áp dụng theo quy định 

của Luật này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. 
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2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành 

chính, hành vi hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 

nghiệp nhà nước được áp dụng theo quy định của Luật này. 

Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 

3. Căn cứ vào Luật này, cơ quan có thẩm quyền của tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp hướng dẫn việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

trong cơ quan, tổ chức mình. 

4. Căn cứ vào Luật này, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, 

Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan khác của Nhà nước quy 

định việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong cơ quan mình. 

5. Trường hợp luật khác có quy định khác về khiếu nại và 

giải quyết khiếu nại thì áp dụng theo quy định của luật đó.  

Điều 4. Nguyên tắc khiếu nại và giải quyết khiếu nại  

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại phải được thực hiện 

theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, công khai, dân 

chủ và kịp thời. 

Điều 5. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại và phối hợp giải 

quyết khiếu nại 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận, giải 

quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, xử lý nghiêm minh 

người vi phạm; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt 

hại có thể xảy ra; bảo đảm cho quyết định giải quyết khiếu nại 

được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về quyết định của mình. 

2. Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp với 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết 

khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc khiếu 

nại theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.  
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3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra, xem 

xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ 

luật của mình; nếu trái pháp luật phải kịp thời sửa chữa, khắc 

phục, tránh phát sinh khiếu nại.  

Nhà nước khuyến khích việc hòa giải tranh chấp giữa các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trước khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó.  

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu 

nại; đe doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại. 

2. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không 

giải quyết khiếu nại; làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ 

việc khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật. 

3. Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức 

quyết định. 

4. Bao che cho người bị khiếu nại; can thiệp trái pháp luật 

vào việc giải quyết khiếu nại. 

5. Cố tình khiếu nại sai sự thật. 

6. Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo 

người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh trật tự 

công cộng. 

7. Lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước, 

xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc 

phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm 

giải quyết khiếu nại, người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác. 

8. Vi phạm quy chế tiếp công dân. 

9. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại và 

giải quyết khiếu nại. 

Chương 2 

KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH,  

HÀNH VI HÀNH CHÍNH 
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Mục 1 

KHIẾU NẠI 

Điều 7. Trình tự khiếu nại  

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi 

hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích 

hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến 

người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành 

vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy 

định của Luật Tố tụng hành chính. 

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định 

giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không 

được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp 

trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 

đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của 

Luật Tố tụng hành chính. 

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định 

giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu 

nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành 

chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.  

2. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại 

khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa 

án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.   

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định 

giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà 

khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án 

hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
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(sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần 

đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án 

hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.  

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định 

giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải 

quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, 

lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định 

của Luật tố tụng hành chính. 

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định 

giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà 

khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án 

hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.  

Điều 8. Hình thức khiếu nại  

1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc 

khiếu nại trực tiếp.  

2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong 

đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ 

của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị 

khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội 

dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn 

khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ. 

3. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì 

người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn 

khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản 

và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn 

bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này.  

4. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung 

thì thực hiện như sau: 

a) Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ 

quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại 
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cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận 

khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội 

dung theo quy định tại khoản 2 Điều này. Việc tiếp nhiều người 

cùng khiếu nại thực hiện theo quy định tại Chương V của Luật này; 

b) Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn 

phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của 

những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi 

có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại;  

c) Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 

5. Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại 

diện thì người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, 

có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực 

hiện khiếu nại theo quy định của Luật này.  

Điều 9. Thời hiệu khiếu nại 

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết 

định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi 

hành chính. 

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền 

khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi 

công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác 

thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. 

Điều 10. Rút khiếu nại  

Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào 

trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu 

nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của 

người khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người có thẩm 

quyền giải quyết khiếu nại. 

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được 

đơn xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết và thông báo 

bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết 

khiếu nại. 
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Điều 11. Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết 

Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không 

được thụ lý giải quyết: 

1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ 

cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công 

vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều 

hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp 

dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp 

luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo 

trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí 

mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao 

theo danh mục do Chính phủ quy định; 

2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại 

không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người 

khiếu nại; 

3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 

mà không có người đại diện hợp pháp; 

4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại; 

5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người 

khiếu nại; 

6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do 

chính đáng; 

7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; 

8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại 

mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại; 

9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải 

quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ 

giải quyết vụ án hành chính của Tòa án. 

Mục 2 

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI, NGƯỜI BỊ 

KHIẾU NẠI, NGƯỜI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ CỦA 

LUẬT SƯ, TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ 
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Điều 12. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại 

1. Người khiếu nại có các quyền sau đây: 

a) Tự mình khiếu nại. 

Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người 

mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của 

họ thực hiện việc khiếu nại; 

Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm 

về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình 

khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em 

ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân 

sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại; 

b) Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư 

khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.  

Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý 

theo quy định của pháp luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư 

vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu 

nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; 

c) Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp 

pháp tham gia đối thoại; 

d) Được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do 

người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ 

thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước; 

đ) Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu 

giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại 

cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể 

từ ngày có yêu cầu để giao nộp cho người giải quyết khiếu nại, trừ 

thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước; 

e) Được yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện 

pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi 

hành quyết định hành chính bị khiếu nại; 
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g) Đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của 

mình về chứng cứ đó; 

h) Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, 

nhận quyết định giải quyết khiếu nại; 

i) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm; 

được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; 

k) Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà 

án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính; 

l) Rút khiếu nại. 

2. Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết; 

b) Trình bày trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ về tính 

đúng đắn, hợp lý của việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu 

liên quan cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài 

liệu đó; 

c) Chấp hành quyết định hành chính, hành vi hành chính mà 

mình khiếu nại trong thời gian khiếu nại, trừ trường hợp quyết 

định, hành vi đó bị tạm đình chỉ thi hành theo quy định tại Điều 

35 của Luật này;  

d) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại 

đã có hiệu lực pháp luật. 

3. Người khiếu nại thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 13. Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại  

1. Người bị khiếu nại có các quyền sau đây: 

a) Đưa ra chứng cứ về tính hợp pháp của quyết định hành 

chính, hành vi hành chính bị khiếu nại;  

b) Được biết, đọc, sao chụp, sao chép các tài liệu, chứng cứ 

do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ 

thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước; 
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c) Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu 

giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại 

cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể 

từ ngày có yêu cầu để giao cho người giải quyết khiếu nại, trừ 

thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước; 

d) Nhận quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. 

2. Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp 

pháp tham gia đối thoại; 

b) Chấp hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại của cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; 

c) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu 

nại, giải trình về tính hợp pháp, đúng đắn của quyết định hành 

chính, hành vi hành chính bị khiếu nại khi người giải quyết khiếu 

nại hoặc cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác minh yêu cầu trong thời 

hạn 7 ngày, kể từ ngày có yêu cầu; 

d) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại 

đã có hiệu lực pháp luật; 

đ) Sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, chấm dứt 

hành vi hành chính bị khiếu nại; 

e) Bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do quyết định hành chính, 

hành vi hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định 

của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

3. Người bị khiếu nại thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại 

lần đầu 

1. Người giải quyết khiếu nại lần đầu có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 07 ngày, 

kể từ ngày có yêu cầu để làm cơ sở giải quyết khiếu nại; 
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b) Quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp theo quy 

định tại Điều 35 của Luật này; 

2. Người giải quyết khiếu nại lần đầu có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Tiếp nhận khiếu nại và thông báo bằng văn bản cho người 

khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu 

nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp về việc thụ lý giải 

quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính 

bị khiếu nại; 

b) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành 

vi hành chính khi người khiếu nại yêu cầu; 

c) Tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại 

và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;  

d) Gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết khiếu nại 

của mình; trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền chuyển đến thì phải thông báo kết quả giải quyết cho 

cơ quan, tổ chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật; 

đ) Cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội 

dung khiếu nại khi người khiếu nại yêu cầu; cung cấp hồ sơ giải 

quyết khiếu nại khi người giải quyết khiếu nại lần hai hoặc Tòa án 

yêu cầu. 

3. Người giải quyết khiếu nại lần đầu giải quyết bồi thường, 

bồi hoàn thiệt hại do quyết định hành chính, hành vi hành chính 

gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước. 

4. Người giải quyết khiếu nại lần đầu thực hiện các quyền, 

nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại 

lần hai 

1. Người giải quyết khiếu nại lần hai có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ 
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trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để làm cơ sở giải 

quyết khiếu nại; 

b) Quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp theo quy 

định tại Điều 35 của Luật này; 

c) Triệu tập cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia 

đối thoại; 

d) Trưng cầu giám định; 

đ) Tham khảo ý kiến của Hội đồng tư vấn khi xét thấy cần thiết. 

2. Người giải quyết khiếu nại lần hai có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Tiếp nhận, thụ lý, lập hồ sơ vụ việc khiếu nại thuộc thẩm 

quyền giải quyết; 

b) Kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại; 

c) Tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại 

và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 

d) Ra quyết định giải quyết khiếu nại và công bố quyết định 

giải quyết khiếu nại; 

đ) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu 

nại khi người khiếu nại, người bị khiếu nại hoặc Tòa án yêu cầu. 

3. Người giải quyết khiếu nại lần hai thực hiện các quyền, 

nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Quyền, nghĩa vụ của luật sư, trợ giúp viên pháp lý  

1. Luật sư, trợ giúp viên pháp lý có các quyền sau đây: 

a) Tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại theo đề nghị 

của người khiếu nại; 

b) Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại khi 

được ủy quyền; 

c) Xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan đến nội dung 

khiếu nại theo yêu cầu của người khiếu nại và cung cấp chứng cứ 

cho người giải quyết khiếu nại; 

d) Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, sao chụp, sao chép các tài 

liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại để bảo vệ 
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quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, trừ thông tin, tài 

liệu thuộc bí mật nhà nước. 

2. Luật sư, trợ giúp viên pháp lý tham gia giải quyết khiếu 

nại có nghĩa vụ sau đây: 

a) Xuất trình thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý và quyết 

định phân công trợ giúp pháp lý, giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp 

luật hoặc giấy ủy quyền của người khiếu nại; 

b) Thực hiện đúng nội dung, phạm vi mà người khiếu nại đã 

ủy quyền; 

3. Luật sư, trợ giúp viên pháp lý thực hiện các quyền, nghĩa 

vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Chương 3 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Mục 1 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Điều 17. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 

chung là cấp xã); Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung 

là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với 

quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có 

trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp. 

Điều 18. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện  

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành 

chính, hành vi hành chính của mình. 

2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành 

chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải 
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quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết 

thời hạn nhưng chưa được giải quyết. 

Điều 19. Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở 

và cấp tương đương  

Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm 

quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, 

hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình 

quản lý trực tiếp. 

Điều 20. Thẩm quyền của Giám đốc sở và cấp tương đương  

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành 

chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do 

mình quản lý trực tiếp; 

2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành 

chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp 

tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc 

khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. 

Điều 21. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành 

chính, hành vi hành chính của mình.  

2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành 

chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu 

nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng 

chưa được giải quyết. 

3. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại 

giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình. 

Điều 22. Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, 

thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ  

Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, 

thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Thủ trưởng 
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cơ quan thuộc bộ) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với 

quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, 

công chức do mình quản lý trực tiếp. 

Điều 23. Thẩm quyền của Bộ trưởng 

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành 

chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do 

mình quản lý trực tiếp. 

2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành 

chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ đã 

giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã 

hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. 

3. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành 

chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

có nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ, ngành đã 

giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã 

hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. 

4. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại 

giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình. 

Điều 24. Thẩm quyền của Tổng thanh tra Chính phủ 

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành 

quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. 

2. Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về 

khiếu nại gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích 

hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị Thủ tướng 

Chính phủ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp 

cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với 

người vi phạm. 

Điều 25. Thẩm quyền của Chánh thanh tra các cấp 

1. Giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tiến 

hành kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết 
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khiếu nại thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà 

nước cùng cấp khi được giao.  

2. Giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thuộc quyền quản lý trực tiếp 

của thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi 

hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. 

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại 

gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 

của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị thủ trưởng cơ quan 

quản lý nhà nước cùng cấp hoặc kiến nghị người có thẩm quyền 

áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách 

nhiệm, xử lý đối với người vi phạm. 

Điều 26. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ 

1. Lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp. 

2. Xử lý các kiến nghị của Tổng thanh tra Chính phủ quy 

định tại khoản 2 Điều 24 của Luật này. 

3. Chỉ đạo, xử lý tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu 

nại giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh. 

Mục 2 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT  

KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU 

Điều 27. Thụ lý giải quyết khiếu nại  

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại 

thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được 

quy định tại Điều 11 của Luật này, người có thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn 

bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp 

biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do. 
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Điều 28. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu 

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể 

từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có 

thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết 

khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc 

phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không 

quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

Điều 29. Xác minh nội dung khiếu nại 

1. Trong thời hạn quy định tại Điều 28 của Luật này, người có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm sau đây: 

a) Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính 

của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu 

khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay; 

b) Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì 

tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao 

cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có trách nhiệm (sau đây gọi chung là người có trách nhiệm xác minh) 

xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại. 

2. Việc xác minh phải bảo đảm khách quan, chính xác, kịp 

thời thông qua các hình thức sau đây: 

a) Kiểm tra, xác minh trực tiếp tại địa điểm phát sinh khiếu nại; 

b) Kiểm tra, xác minh thông qua các tài liệu, chứng cứ mà 

người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan cung cấp; 

c) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

3. Người có trách nhiệm xác minh có các quyền, nghĩa vụ 

sau đây: 

a) Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và chứng 

cứ về nội dung khiếu nại; 
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b) Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung 

liên quan khiếu nại; 

c) Triệu tập người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan; 

d) Trưng cầu giám định; 

đ) Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh khác theo quy 

định của pháp luật; 

e) Báo cáo kết quả xác minh và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về kết quả xác minh. 

4. Báo cáo kết quả xác minh gồm các nội dung sau đây: 

a) Đối tượng xác minh; 

b) Thời gian tiến hành xác minh; 

c) Người tiến hành xác minh; 

d) Nội dung xác minh; 

đ) Kết quả xác minh; 

e) Kết luận và kiến nghị nội dung giải quyết khiếu nại. 

Điều 30. Tổ chức đối thoại 

1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu 

của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn 

khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với 

người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ 

liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội 

dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết 

khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ. 

2. Người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền 

và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, 

địa điểm, nội dung việc đối thoại. 

3. Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội 

dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người 
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tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên 

quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình. 

4. Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải 

ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ 

ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia 

đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên 

bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. 

5. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết 

khiếu nại. 

Điều 31. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 

1. Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải 

quyết khiếu nại. 

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội 

dung sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định; 

b) Tên, địa chỉ người khiếu nại, người bị khiếu nại; 

c) Nội dung khiếu nại; 

d) Kết quả xác minh nội dung khiếu nại; 

đ) Kết quả đối thoại (nếu có); 

e) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; 

g) Kết luận nội dung khiếu nại; 

h) Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay 

toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị 

khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại; 

i) Việc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có); 

i) Quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án hành chính 

tại Tòa án. 

3. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung 

thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, kết luận 

nội dung khiếu nại và căn cứ vào kết luận đó để ra quyết định 
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giải quyết khiếu nại cho từng người hoặc ra quyết định giải 

quyết khiếu nại kèm theo danh sách những người khiếu nại. 

Điều 32. Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định 

giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách 

nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, 

thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại hoặc 

người có thẩm quyền, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh 

tra nhà nước cùng cấp. 

Điều 33. Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính 

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết 

khiếu nại quy định tại Điều 28 của Luật này mà khiếu nại lần đầu 

không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải 

quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có 

quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 

hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể 

kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. 

Trường hợp khiếu nại lần hai thì người khiếu nại phải gửi 

đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu 

có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. 

2. Hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 28 của 

Luật này mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc người 

khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 

đầu thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy 

định của Luật tố tụng hành chính. 

Điều 34. Hồ sơ giải quyết khiếu nại 

1. Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ 

giải quyết khiếu nại bao gồm: 

a) Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; 

b) Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp; 
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c) Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định 

(nếu có); 

d) Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có); 

đ) Quyết định giải quyết khiếu nại; 

e) Các tài liệu khác có liên quan. 

2. Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang theo 

thứ tự tài liệu và được lưu giữ theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp người khiếu nại khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa 

án thì hồ sơ đó phải được chuyển cho Tòa án có thẩm quyền giải 

quyết khi có yêu cầu. 

Điều 35. Áp dụng biện pháp khẩn cấp 

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi 

hành quyết định hành chính bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc 

phục, thì người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định tạm đình 

chỉ việc thi hành quyết định đó. Thời hạn tạm đình chỉ không vượt 

quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết. Quyết định tạm đình 

chỉ phải được gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người 

có quyền, nghĩa vụ liên quan và những người có trách nhiệm thi 

hành khác. Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì 

phải hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ đó. 

Mục 3 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI 

Điều 36. Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai 

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu 

nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một 

trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật này, người 

giải quyết khiếu nại lần hai phải thụ lý giải quyết và thông báo 

bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà 

nước cùng cấp biết; trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải 

nêu rõ lý do. 



276 

2. Đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, nếu thấy cần thiết, 

người giải quyết khiếu nại lần hai thành lập Hội đồng tư vấn để 

tham khảo ý kiến giải quyết khiếu nại. 

Điều 37. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai 

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể 

từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết 

khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày 

thụ lý. 

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết 

khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc 

phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, 

nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

Điều 38. Xác minh nội dung khiếu nại lần hai 

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai căn cứ vào 

nội dung, tính chất của việc khiếu nại, tự mình tiến hành xác 

minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cho người có trách 

nhiệm xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu 

nại. Việc xác minh thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 

Điều 29 của Luật này. 

Điều 39. Tổ chức đối thoại lần hai 

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết 

khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu 

nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người 

khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại. Việc tổ chức đối thoại lần 

hai thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật này.  

Điều 40. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai 

1. Người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải 

quyết khiếu nại. 

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải có các nội 

dung sau đây: 



277 

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định; 

b) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; 

c) Nội dung khiếu nại; 

d) Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu 

nại lần đầu; 

đ) Kết quả xác minh nội dung khiếu nại; 

e) Kết quả đối thoại; 

g) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; 

h) Kết luận nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc 

sai toàn bộ. Trường hợp khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần thì 

yêu cầu người có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị 

khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành 

chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại. Trường hợp kết 

luận nội dung khiếu nại là sai toàn bộ thì yêu cầu người khiếu nại, 

người có quyền, nghĩa vụ liên quan thực hiện nghiêm chỉnh quyết 

định hành chính, hành vi hành chính; 

i) Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có); 

k) Quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án. 

Điều 41. Gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại 

1. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết 

khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải gửi quyết định 

giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người 

giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến. 

2. Người giải quyết khiếu nại lần hai lựa chọn một hoặc một 

số hình thức công khai sau đây: 

a) Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu 

nại công tác; 

b) Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ 

quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại; 

c) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 
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3. Chính phủ quy định chi tiết việc công khai quyết định giải 

quyết khiếu nại. 

Điều 42. Khởi kiện vụ án hành chính 

Hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 37 của 

Luật này mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu 

nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì có 

quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của 

Luật Tố tụng hành chính. 

Điều 43. Hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai 

Việc giải quyết khiếu nại lần hai phải được lập thành hồ sơ 

theo quy định tại Điều 34 của Luật này, kèm theo ý kiến bằng văn 

bản của Hội đồng tư vấn (nếu có). 

Mục 4 

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT 

Điều 44. Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực 

pháp luật 

1. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực pháp 

luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành mà người khiếu nại không 

khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì 

thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. 

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực pháp 

luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành; đối với vùng sâu, vùng 

xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không 

quá 45 ngày. 

3. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định 

giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại 

Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. 

4. Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật có 

hiệu lực thi hành ngay. 
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Điều 45. Người có trách nhiệm thực hiện quyết định giải 

quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật 

1. Người giải quyết khiếu nại; 

2. Người khiếu nại; 

3. Người bị khiếu nại; 

4. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan; 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 46. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu 

lực pháp luật 

1. Người giải quyết khiếu nại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân 

thuộc quyền quản lý tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu 

nại có hiệu lực pháp luật; trường hợp cần thiết, yêu cầu cơ quan 

chức năng có biện pháp để bảo đảm việc thi hành các quyết định 

giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; tổ chức thi hành hoặc 

chủ trì, phối hợp với tổ chức, cơ quan hữu quan thực hiện biện 

pháp nhằm khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu 

nại; kiến nghị cơ quan, tổ chức khác giải quyết những vấn đề liên 

quan đến việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có). 

2. Khi quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, 

người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan có trách 

nhiệm sau đây: 

a) Cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

trong việc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của mình đã bị quyết 

định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật xâm phạm; 

b) Chấp hành quyết định hành chính, hành vi hành chính bị 

khiếu nại đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết công nhận 

quyết định hành chính, hành vi hành chính đó đúng pháp luật; 

c) Chấp hành quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền để 

thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. 
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3. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm chấp hành các 

quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền để thi hành 

quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; phối hợp 

với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tổ chức 

thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật khi 

được yêu cầu. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương 4 

KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  

QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

Điều 47. Khiếu nại quyết định kỷ luật 

Khiếu nại quyết định kỷ luật là việc cán bộ, công chức theo 

thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền xem xét lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi 

có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm trực 

tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Điều 48. Thời hiệu khiếu nại 

Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 15 ngày, kể từ ngày cán bộ, 

công chức nhận được quyết định kỷ luật. 

Thời hiệu khiếu nại lần hai là 10 ngày, kể từ ngày cán bộ, 

công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; đối 

với quyết định kỷ luật buộc thôi việc thì thời hiệu khiếu nại lần 

hai là 30 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết 

định giải quyết khiếu nại lần đầu. 

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền 

khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi 

công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác 

thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. 
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Điều 49. Hình thức khiếu nại 

Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn 

khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của 

người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người 

khiếu nại và có chữ ký của người khiếu nại. Đơn khiếu nại lần 

đầu phải được gửi đến người đã ra quyết định kỷ luật. Đơn 

khiếu nại lần hai được gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại lần hai. 

Điều 50. Thời hạn thụ lý và giải quyết khiếu nại  

Thời hạn thụ lý và giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai như sau: 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, 

người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý để giải quyết 

và thông báo cho người khiếu nại biết. 

Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày, kể từ ngày 

thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại 

có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

Điều 51. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý 

cán bộ, công chức theo phân cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu 

nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ 

quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết 

trong trường hợp còn khiếu nại tiếp. 

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại 

đối với quyết định kỷ luật mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc 

khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. 

Điều 52. Xác minh nội dung khiếu nại 

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền 

giải quyết khiếu nại có trách nhiệm sau đây: 
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1. Trực tiếp hoặc phân công người có trách nhiệm kiểm tra 

lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại, xem xét nội 

dung khiếu nại. Nếu xét thấy nội dung khiếu nại đã rõ thì yêu cầu 

Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có 

thẩm quyền giải quyết. 

2. Trường hợp nội dung khiếu nại chưa được xác định rõ thì 

tự mình hoặc giao người có trách nhiệm xác minh, kết luận nội 

dung khiếu nại. Người có trách nhiệm xác minh có các quyền, 

nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật này. 

Việc xác minh nội dung khiếu nại phải lập thành văn bản, 

báo cáo người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Sau khi có kết 

quả xác minh nội dung khiếu nại thì yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán 

bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại. 

Điều 53. Tổ chức đối thoại 

1. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, trước khi ra 

quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại với người 

khiếu nại. 

Thành phần tham gia đối thoại bao gồm người có thẩm 

quyền giải quyết khiếu nại chủ trì, người khiếu nại, người có trách 

nhiệm xác minh, những người khác có liên quan.  

2. Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội 

dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người 

tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên 

quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình. 

3. Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải 

ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ 

ký của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại 

không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu 

vào hồ sơ giải quyết khiếu nại. 

4. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết 

khiếu nại. 
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Điều 54. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 

1. Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải 

quyết khiếu nại bằng văn bản. Quyết định giải quyết khiếu nại 

phải có các nội dung sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định; 

b) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; 

c) Nội dung khiếu nại; 

d) Kết quả xác minh nội dung khiếu nại; 

đ) Kết quả đối thoại; 

e) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; 

g) Kết luận nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc 

sai toàn bộ; 

h) Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay 

toàn bộ quyết định kỷ luật bị khiếu nại; 

i) Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có); 

k) Quyền khiếu nại lần hai hoặc quyền khởi kiện vụ án hành 

chính tại Tòa án đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc. 

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải được gửi cho 

người khiếu nại và cơ quan, tổ chức hữu quan. 

Điều 55. Giải quyết khiếu nại lần hai 

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách 

nhiệm sau đây: 

1. Yêu cầu người ban hành quyết định kỷ luật cán bộ, công 

chức bị khiếu nại báo cáo việc xem xét kỷ luật và giải quyết khiếu 

nại của người bị kỷ luật. 

2. Tự mình hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh 

tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại. Việc xác minh 

nội dung khiếu nại phải lập thành văn bản và báo cáo người có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 

3. Chủ trì tổ chức đối thoại với người khiếu nại. Thành phần 

tham gia đối thoại bao gồm: 
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a) Người khiếu nại; 

b) Người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại; 

c) Người bị khiếu nại. 

4. Nội dung đối thoại theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 

Điều 53 của Luật này. 

Điều 56. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai 

1. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải có những nội 

dung sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định; 

b) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; 

c) Nội dung khiếu nại; 

d) Kết quả xác minh; 

đ) Kết quả đối thoại; 

e) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; 

g) Kết luận về từng vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại 

của người bị kỷ luật và việc giải quyết của người giải quyết khiếu 

nại lần đầu; 

h) Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có); 

i) Quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án đối với quyết 

định kỷ luật buộc thôi việc. 

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải được gửi 

cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người 

có quyền, nghĩa vụ liên quan trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày 

ban hành. 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được gửi cho Tổng thanh 

tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Điều 57. Hiệu lực của quyết định giải quyết khiếu nại, 

khởi kiện vụ án hành chính 
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1. Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, 

công chức có hiệu lực pháp luật bao gồm: 

a) Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực pháp 

luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành mà người khiếu nại không 

khiếu nại lần hai; 

b) Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực pháp 

luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành. 

2. Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật có 

hiệu lực thi hành ngay. 

3. Trường hợp công chức giữ chức vụ từ Tổng cục trưởng và 

tương đương trở xuống bị kỷ luật buộc thôi việc mà không đồng ý 

với quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật 

buộc thôi việc hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu, lần 

hai theo quy định tại Điều 50 của Luật này mà khiếu nại không 

được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa 

án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

Điều 58. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với 

quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật 

1. Khi quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ 

luật cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật thì người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức làm việc có trách 

nhiệm công bố công khai quyết định giải quyết đến toàn thể cán 

bộ, công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị; áp dụng các biện pháp 

theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên 

quan thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đó; bồi thường thiệt 

hại theo quy định của pháp luật.  

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương 5 

TIẾP CÔNG DÂN 

Điều 59. Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân 

1. Trụ sở tiếp công dân của Đảng và Nhà nước được tổ 

chức ở trung ương và địa phương để tiếp công dân đến khiếu nại, 
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tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền. 

Địa điểm tiếp công dân là nơi tiếp công dân do cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền bố trí để tiếp công dân đến khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức 

tiếp công dân; bảo đảm các điều kiện cần thiết để tiếp công dân; 

bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, kiến thức và am 

hiểu chính sách, pháp luật, có ý thức trách nhiệm làm công tác 

tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Điều 60. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp 

công dân 

1. Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ quy chế tiếp công dân 

và thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân. 

2. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu 

liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

mình và ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản xác nhận những nội 

dung đã trình bày. 

3. Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu 

nại, tố cáo. 

4. Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong 

trường hợp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo về một nội dung. 

5. Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, 

gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân. 

Điều 61. Trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức 

1. Thủ trưởng cơ quan nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các cấp trực tiếp tiếp công dân định kỳ như sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã mỗi tuần ít nhất một ngày; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện mỗi tháng ít nhất 

hai ngày;  
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c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mỗi tháng ít nhất 

một ngày; 

d) Thủ trưởng cơ quan nhà nước khác mỗi tháng ít nhất 

một ngày.  

2. Việc tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, 

Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải gắn với việc giải quyết khiếu 

nại thuộc thẩm quyền và chỉ đạo giải quyết khiếu nại theo thẩm 

quyền của Thủ trưởng cơ quan nhà nước do mình quản lý. 

3. Chánh thanh tra các cấp có trách nhiệm tổ chức tiếp công 

dân thường xuyên theo quy định của pháp luật. 

4. Người đứng đầu tổ chức khác có trách nhiệm trực tiếp tiếp 

công dân ít nhất mỗi tháng một ngày. 

5. Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải tiếp công dân 

khi có yêu cầu cấp thiết. 

Điều 62. Trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân, người 

phụ trách trụ sở, địa điểm tiếp công dân 

1. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công 

dân; phân loại và chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

2. Hướng dẫn, giải thích cho công dân về chính sách, pháp 

luật có liên quan đến nội dung yêu cầu của công dân. 

3. Cán bộ tiếp công dân có quyền từ chối tiếp trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về vụ 

việc đã được kiểm tra xem xét và đã có quyết định hoặc kết luận 

giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 

và đã được trả lời đầy đủ; 

b) Người vi phạm quy chế tiếp công dân. 

4. Người phụ trách trụ sở, địa điểm tiếp công dân trong phạm 

vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, 
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đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của người có thẩm quyền; 

xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử 

lý hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo của người có 

trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Chương 6 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

CÓ THẨM QUYỀN TRONG VIỆC QUẢN LÝ CÔNG TÁC 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Điều 63. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về 

công tác giải quyết khiếu nại 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác giải 

quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nước trong phạm 

vi cả nước. 

Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực 

hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại trong 

phạm vi cả nước. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thực 

hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại trong 

phạm vi quản lý của mình. 

3. Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, thanh tra tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương, thanh tra sở, thanh tra huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước 

cùng cấp quản lý công tác giải quyết khiếu nại. 

Điều 64. Trách nhiệm của Toà án nhân dân, Viện kiểm 

sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn 

phòng Chủ tịch nước, các cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội  

1. Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch 

nước, các cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
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của mình quản lý công tác giải quyết khiếu nại, định kỳ thông báo 

với Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại của cơ quan, tổ 

chức mình. 

2. Toà án nhân dân địa phương, Viện kiểm sát nhân dân địa 

phương, các cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội ở địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình quản lý công tác giải quyết khiếu nại, định kỳ thông báo 

với Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác giải quyết khiếu nại 

của cơ quan, tổ chức mình. 

Điều 65. Trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết 

khiếu nại 

1. Trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ làm việc với 

Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, người đứng đầu 

các cơ quan khác của Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh làm việc với Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cùng cấp để phối hợp trong công tác giải 

quyết khiếu nại. 

2. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao định kỳ báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc 

hội, Chủ tịch nước và thông báo đến Ủy ban trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam về công tác giải quyết khiếu nại. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh báo cáo Chính phủ về công tác giải quyết khiếu 

nại của cơ quan, địa phương mình theo định kỳ hoặc theo yêu cầu 

của Chính phủ. 

3. Ủy ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân 

dân địa phương định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân và thông báo 

đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về tình hình 

khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính và công tác giải quyết khiếu 

nại, xét xử vụ án hành chính trong phạm vi địa phương mình. 
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Điều 66. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức thành viên của Mặt trận 

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của 

Mặt trận có trách nhiệm giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu 

nại theo quy định của Luật này; động viên nhân dân nghiêm chỉnh 

thi hành pháp luật về khiếu nại; tổ chức việc tiếp công dân đến 

khiếu nại; khi nhận được khiếu nại thì nghiên cứu, hướng dẫn 

người khiếu nại đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại. 

2. Khiếu nại do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức thành viên của Mặt trận chuyển đến phải được người giải 

quyết khiếu nại xem xét, giải quyết và trong thời hạn 07 ngày, kể 

từ ngày có quyết định giải quyết phải thông báo bằng văn bản cho 

tổ chức đã chuyển đơn biết kết quả giải quyết; nếu không đồng ý 

với kết quả giải quyết đó thì tổ chức đã chuyển đơn có quyền kiến 

nghị cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết; cơ 

quan, tổ chức nhận được kiến nghị có trách nhiệm trả lời kiến nghị 

đó trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết. 

Chương 7 

XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 67. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người giải 

quyết khiếu nại 

Người giải quyết khiếu nại có một trong các hành vi quy 

định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 6 của Luật này hoặc vi phạm 

các quy định khác của pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại thì 

tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 

hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 

Điều 68. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại 

đối với người khiếu nại và những người khác có liên quan 

Người nào có một trong các hành vi quy định tại các khoản 

5, 6, 7 và 8 Điều 6 của Luật này hoặc vi phạm các quy định khác 
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của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại thì tùy theo tính 

chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 

theo quy định của pháp luật. 

Chương 8 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 69. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp 

1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. 

Những quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong 

Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 

hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực. 

2. Đối với khiếu nại đã được thụ lý giải quyết trước ngày 

Luật này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định của Luật Khiếu 

nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11. 

Điều 70. Quy định chi tiết 

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao và 

Chương V của Luật này. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 

năm 2011. 

   CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

               (đã ký) 

 

    Nguyễn Sinh Hùng 
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LUẬT TIẾP CÔNG DÂN  

SỐ 42/2013/QH13 NGÀY 25/11/2013 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Tiếp công dân. 

Chương 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Luật này quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và 

nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa 

điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện bảo 

đảm cho hoạt động tiếp công dân. 

2. Việc tiếp đại diện của cơ quan, tổ chức đến khiếu nại, kiến 

nghị, phản ánh, tiếp người nước ngoài đến khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh được thực hiện như đối với tiếp công dân. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

quy định tại Điều 4 của Luật này đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, 

hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. 

Tiếp công dân bao gồm tiếp công dân thường xuyên, tiếp 

công dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất. 

2. Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, 

trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên quan 

đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, 

công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó. 
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3. Nơi tiếp công dân bao gồm Trụ sở tiếp công dân, địa điểm 

tiếp công dân hoặc nơi làm việc khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có trách nhiệm tiếp công dân bố trí và phải được thông báo công 

khai hoặc thông báo trước cho người được tiếp. 

Điều 3. Nguyên tắc tiếp công dân 

1. Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công 

dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp 

thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn 

cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách 

quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân. 

3. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện 

việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 4. Trách nhiệm tiếp công dân 

1. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tổ chức tiếp công 

dân bao gồm: 

a) Chính phủ; 

b) Bộ, cơ quan ngang bộ; tổng cục và tổ chức tương đương; cục; 

c) Ủy ban nhân dân các cấp; 

d) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

đ) Các cơ quan của Quốc hội; 

e) Hội đồng nhân dân các cấp; 

g) Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán 

nhà nước. 

2. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có 

trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của Luật này và các văn 

bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 



294 

3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức 

chính trị - xã hội, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công 

lập tổ chức việc tiếp công dân phù hợp với yêu cầu, quy mô, tính 

chất hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 

Căn cứ vào quy định của Luật này, cơ quan trung ương của tổ 

chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính 

trị - xã hội quy định về việc tiếp công dân trong cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống mình; Chính phủ quy định cụ thể việc tiếp công dân 

tại các cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 5. Quản lý công tác tiếp công dân 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác tiếp 

công dân; trực tiếp quản lý công tác tiếp công dân của các cơ quan 

hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương. 

Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực 

hiện quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thực 

hiện quản lý công tác tiếp công dân trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình. 

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm chỉ đạo, điều 

hòa, phối hợp việc tổ chức hoạt động tiếp công dân của các cơ 

quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội. 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Kiểm toán nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

có trách nhiệm tổ chức và quản lý công tác tiếp công dân của Tòa 

án nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, các đơn vị 

thuộc Kiểm toán nhà nước. 

Các cơ quan quy định tại khoản này có trách nhiệm định kỳ 

tổng kết và thông báo kết quả tổ chức tiếp công dân thuộc phạm vi 

quản lý của cơ quan mình cho Chính phủ để tổng hợp chung báo 

cáo Quốc hội. 
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Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

2. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc 

làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh cung cấp. 

3. Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân. 

4. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để 

gây rối trật tự công cộng. 

5. Xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân. 

6. Đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp 

công dân, người thi hành công vụ. 

7. Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người 

khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân. 

8. Vi phạm các quy định khác trong nội quy, quy chế tiếp 

công dân. 

Chương 2 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẾN KHIẾU NẠI, 

TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH; TRÁCH NHIỆM CỦA 

NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh 

1. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh có các quyền sau đây: 

a) Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

b) Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình; 

c) Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người 

tiếp công dân; 

d) Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 
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đ) Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người 

phiên dịch; 

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, 

tố cáo. 

2. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, 

giấy ủy quyền (nếu có); 

b) Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân; 

c) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu 

liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký 

hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người 

tiếp công dân ghi chép lại; 

d) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng 

dẫn của người tiếp công dân; 

đ) Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày 

nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố 

cáo của mình. 

Điều 8. Trách nhiệm của người tiếp công dân 

1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang 

phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo 

quy định. 

2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy 

quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết 

cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc. 
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3. Có thái độ đứng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp 

nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy 

đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh trình bày. 

4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, 

pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật 

của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền 

giải quyết. 

5. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người 

có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

cho công dân. 

6. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm 

dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về 

việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 9. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân 

Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp 

công dân trong các trường hợp sau đây: 

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người 

mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận 

thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình; 

2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi 

khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân; 

3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng 

chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải 

thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài; 

4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
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Chương 3 

TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN 

Ở TRUNG ƯƠNG, TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN CẤP TỈNH, 

TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN CẤP HUYỆN;  

VIỆC TIẾP CÔNG DÂN Ở CẤP XÃ 

Điều 10. Trụ sở tiếp công dân 

1. Trụ sở tiếp công dân là nơi để công dân trực tiếp đến 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước ở trung ương hoặc lãnh đạo Đảng, chính quyền ở địa 

phương; có đại diện của một số cơ quan, tổ chức tại trung ương 

hoặc địa phương tham gia tiếp công dân thường xuyên và là nơi 

để lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trung ương hoặc địa phương trực 

tiếp tiếp công dân trong những trường hợp cần thiết. 

2. Trụ sở tiếp công dân bao gồm: 

a) Trụ sở tiếp công dân ở trung ương; 

b) Trụ sở tiếp công dân ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương (sau đây gọi chung là Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh); 

c) Trụ sở tiếp công dân ở quận, huyện, thành phố, thị xã 

thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Trụ sở tiếp công dân cấp huyện). 

3. Ban tiếp công dân được thành lập để trực tiếp quản lý Trụ 

sở tiếp công dân ở mỗi cấp; phối hợp cùng đại diện cơ quan, tổ 

chức hữu quan tổ chức, thực hiện việc tiếp công dân thường 

xuyên tại Trụ sở tiếp công dân và thực hiện các nhiệm vụ, quyền 

hạn sau đây: 

a) Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân; 

b) Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; 

c) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

được tiếp nhận tại Trụ sở tiếp công dân; thực hiện việc chuyển đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được tiếp nhận nhưng 

không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của cơ quan, tổ chức tham 

gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân; 
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d) Theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền 

xử lý, trả lời về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh mà Ban tiếp công dân đã chuyển đến; 

đ) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân tại Trụ 

sở tiếp công dân; báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền. 

4. Cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp 

công dân có trách nhiệm cử đại diện tham gia thực hiện việc tiếp 

công dân thường xuyên để tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh về nội dung thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức mình tại Trụ sở tiếp công dân. 

5. Chính phủ quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức của các Ban tiếp công dân; việc bố trí cơ sở vật chất của 

Trụ sở tiếp công dân; quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân 

tại Trụ sở tiếp công dân. 

Điều 11. Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương 

1. Trụ sở tiếp công dân ở trung ương được đặt tại Hà Nội và 

thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh với các cơ quan trung ương của Đảng, 

Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ. 

2. Ban tiếp công dân trung ương thuộc Thanh tra Chính phủ, 

chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các Trụ sở tiếp công dân ở 

trung ương. 

3. Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn 

phòng Chính phủ, Ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc 

hội cử đại diện phối hợp cùng Ban tiếp công dân trung ương thực 

hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân ở 

trung ương. 

4. Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương được thực hiện theo quy 

định sau đây: 
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a) Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng tiếp nhận, xử lý 

kiến nghị, phản ánh về chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng 

Đảng và những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của các 

ban đảng trung ương, trừ các nội dung quy định tại điểm b và 

điểm c khoản này; 

b) Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp nhận, xử lý 

kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, 

tố cáo về những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, phẩm chất cán 

bộ, đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức Đảng thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; 

c) Đại diện Ban Nội chính Trung ương tiếp nhận, xử lý kiến 

nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Ban Nội chính các cấp; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về lĩnh 

vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; 

d) Đại diện Ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc 

hội tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến 

Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; 

đ) Đại diện Văn phòng Chủ tịch nước tiếp nhận, xử lý khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước; 

e) Đại diện Văn phòng Chính phủ tiếp nhận, xử lý khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến chủ trương, chính sách, 

quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến trách nhiệm 

của nhiều bộ, nhiều ngành; 

g) Ban tiếp công dân trung ương tiếp nhận, xử lý khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc các nội dung quy định tại 

các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này. 

5. Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 

phủ trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương ít 

nhất 01 ngày trong 01 tháng và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất 

trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật này. 



301 

6. Tổng Thanh tra Chính phủ quy định nội quy tiếp công dân 

tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương. 

Điều 12. Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh 

1. Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh được tổ chức ở mỗi tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương, là nơi tiếp công dân đến khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Tỉnh ủy, Thành ủy (sau đây 

gọi chung là Tỉnh ủy), Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Ban tiếp công dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

thành lập, trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, do 

một Phó Chánh Văn phòng phụ trách, chịu trách nhiệm trực tiếp 

quản lý Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh. 

3. Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội 

chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh cử đại diện phối hợp cùng Ban tiếp công dân 

cấp tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp 

công dân cấp tỉnh. 

4. Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh được thực hiện theo quy định 

sau đây: 

a) Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, 

phản ánh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp 

nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng và những 

vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy; 

b) Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý kiến 

nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Ủy ban kiểm tra Đảng cấp mình và cấp dưới; tiếp nhận, xử lý 

khiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, 

phẩm chất cán bộ, đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức 

Đảng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

c) Đại diện Ban Nội chính cấp tỉnh tiếp nhận, xử lý kiến 

nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
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Ban Nội chính cấp tỉnh; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về lĩnh 

vực nội chính và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của 

Ban Nội chính cấp tỉnh; 

d) Đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

với đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa 

phương, với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh liên quan đến việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; 

đ) Ban tiếp công dân cấp tỉnh tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, những vấn đề cần 

báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến chỉ đạo; về 

chủ trương, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc các nội dung quy 

định tại các điểm a, b, c và d khoản này. 

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp tiếp công dân 

tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh ít nhất 01 ngày trong 01 tháng và 

thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy 

định tại khoản 3 Điều 18 của Luật này. 

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nội quy tiếp 

công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh. 

Điều 13. Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện 

1. Trụ sở tiếp công dân cấp huyện được thành lập ở mỗi 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, là nơi tiếp công dân đến 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Huyện ủy, Quận ủy, Thị 

ủy, Thành ủy (sau đây gọi chung là Huyện ủy), Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Ban tiếp công dân cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp 

huyện thành lập, trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, do một Phó Chánh Văn phòng phụ trách, 

chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý Trụ sở tiếp công dân cấp huyện. 
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3. Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cử đại 

diện phối hợp cùng Ban tiếp công dân cấp huyện thực hiện việc 

tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện. 

4. Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện được thực hiện theo quy 

định sau đây: 

a) Đại diện Văn phòng Huyện ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, 

phản ánh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp 

nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng thuộc 

thẩm quyền của Huyện ủy; 

b) Đại diện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp nhận, xử lý kiến 

nghị, phản ánh những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Đảng cấp huyện và cấp dưới; tiếp 

nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan đến kỷ 

luật Đảng, phẩm chất cán bộ, đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ 

tổ chức Đảng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

c) Ban tiếp công dân cấp huyện tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh về các nội dung liên quan đến việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp huyện; 

trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, những vấn đề cần báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện cho ý kiến chỉ đạo; về chủ trương, quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

không thuộc các nội dung quy định tại điểm a và điểm b khoản 

này. 

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp tiếp công 

dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện ít nhất 02 ngày trong 01 

tháng và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật này. 

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành nội quy 

tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện. 
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Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban tiếp 

công dân 

1. Quản lý, điều hành hoạt động tại Trụ sở tiếp công dân; 

điều hành, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của người tiếp công 

dân của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại 

Trụ sở tiếp công dân. 

2. Phân công công chức thực hiện việc tiếp công dân thường 

xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. 

3. Chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia 

tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân và cơ quan, 

tổ chức hữu quan khác chuẩn bị cho lãnh đạo cơ quan Đảng, Nhà 

nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, đại biểu Quốc hội, đại 

biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân. 

4. Yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 

quan cử người có trách nhiệm đến Trụ sở tiếp công dân để phối 

hợp tham gia tiếp công dân khi có vụ việc phức tạp hoặc trong 

trường hợp cần thiết khác. 

5. Yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có 

thẩm quyền xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về 

tiếp công dân, nội quy, quy chế tiếp công dân. 

Điều 15. Việc tiếp công dân ở xã, phường, thị trấn 

1. Việc tiếp công dân của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn được thực hiện tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân 

dân cấp xã). 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công 

tác tiếp công dân ở cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

a) Ban hành nội quy tiếp công dân; 

b) Bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác 

cho việc tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; 

c) Phân công người tiếp công dân; 
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d) Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp 

xã ít nhất 01 ngày trong 01 tuần và thực hiện việc tiếp công dân 

đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của 

Luật này; 

đ) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 

quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật 

tự cho hoạt động tiếp công dân; 

e) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, báo 

cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Chương 4 

TIẾP CÔNG DÂN TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƯỚC; TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT 

NHÂN DÂN, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

Điều 16. Việc tổ chức tiếp công dân tại cơ quan hành 

chính nhà nước 

1. Bộ, cơ quan ngang bộ thành lập bộ phận tiếp công dân 

hoặc bố trí công chức thuộc Thanh tra bộ làm công tác tiếp 

công dân. 

Việc tiếp công dân của tổ chức trực thuộc bộ, cơ quan ngang 

bộ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định phù hợp 

với yêu cầu, tính chất tổ chức và hoạt động của từng tổ chức. 

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố 

trí công chức thuộc Thanh tra cơ quan làm công tác tiếp công dân. 

Việc tiếp công dân của cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và việc tiếp công dân của cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với yêu cầu, tính chất 

tổ chức và hoạt động của từng cơ quan. 

3. Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân 
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và Ủy ban nhân dân cấp huyện đã tham gia tiếp công dân thường 

xuyên tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương, Trụ sở tiếp công dân 

cấp tỉnh, cấp huyện thì không bố trí địa điểm tiếp công dân thường 

xuyên tại cơ quan mình. 

Điều 17. Việc tổ chức tiếp công dân tại Tòa án nhân dân, 

Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước 

1. Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp, Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm 

toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước khu vực có trách nhiệm tổ 

chức việc tiếp công dân và bố trí địa điểm tiếp công dân của cơ 

quan mình để tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

công dân. 

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định cụ thể việc tổ chức tiếp 

công dân của cơ quan mình, của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân các cấp, của Kiểm toán nhà nước khu vực. 

Điều 18. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong 

việc tiếp công dân 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác tiếp công dân của cơ 

quan mình: 

a) Ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; 

b) Bố trí địa điểm thuận lợi cho việc tiếp công dân; bảo đảm 

cơ sở vật chất phục vụ việc tiếp công dân; 

c) Phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân 

thường xuyên; 

d) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 

quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; 

đ) Kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có trách 

nhiệm thuộc quyền quản lý của mình thực hiện các quy định của 

pháp luật trong việc tiếp công dân; 
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e) Có trách nhiệm bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động 

tiếp công dân; 

g) Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền. 

2. Trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất 01 ngày 

trong 01 tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan mình. 

3. Thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên 

quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý 

kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau; 

b) Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra 

hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của 

Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân 

dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

4. Khi tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan phải có ý kiến 

trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp chưa 

trả lời ngay được thì chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, 

viên chức thuộc quyền quản lý của mình kịp thời xem xét, giải 

quyết và thông báo thời gian trả lời cho công dân. 

Điều 19. Địa điểm tiếp công dân 

1. Địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải 

được bố trí tại vị trí thuận tiện, bảo đảm các điều kiện vật chất cần 

thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh được dễ dàng, thuận lợi. 

Tại địa điểm tiếp công dân, phải niêm yết rõ ràng nội quy 

tiếp công dân của cơ quan, đơn vị, hướng dẫn về quy trình tiếp 

công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh theo quy định của pháp luật và các thông tin quy định tại 

khoản 2 Điều 24 của Luật này. 

2. Chính phủ quy định chi tiết việc bố trí cơ sở vật chất của 

địa điểm tiếp công dân. 
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Chương 5 

TIẾP CÔNG DÂN CỦA CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI, 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 

Điều 20. Tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội 

1. Các cơ quan của Quốc hội có trách nhiệm tổ chức việc 

tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Quốc hội hoặc nơi 

tiếp công dân do các cơ quan của Quốc hội lựa chọn khi cần thiết 

để tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri. 

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm chỉ đạo, điều 

hòa, phối hợp và tổ chức việc tiếp công dân của các cơ quan của 

Quốc hội, đại biểu Quốc hội. 

Ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách 

nhiệm giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc tổ chức công 

tác tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc 

hội; đại diện cho các cơ quan của Quốc hội thực hiện tiếp công 

dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương và địa 

điểm tiếp công dân của Quốc hội. 

3. Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có trách 

nhiệm phân công đại diện Thường trực Hội đồng, Thường trực Ủy 

ban tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

nghiên cứu và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc 

lĩnh vực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phụ trách; 

phối hợp với Ban dân nguyện và các cơ quan hữu quan trong việc 

tiếp công dân khi cần thiết. 

Điều 21. Tiếp công dân của đại biểu Quốc hội 

1. Đại biểu Quốc hội thực hiện việc tiếp công dân tại Trụ sở 

tiếp công dân cấp tỉnh hoặc nơi tiếp công dân do Đoàn đại biểu 

Quốc hội bố trí theo sự phân công của Trưởng đoàn đại biểu Quốc 

hội hoặc khi thấy cần thiết. 

Lịch tiếp công dân của đại biểu Quốc hội được thông báo cho 

đại biểu Quốc hội biết chậm nhất là 10 ngày làm việc, trước ngày 
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có lịch tiếp. Trường hợp không thể tham gia tiếp công dân theo lịch 

đã được thông báo, đại biểu Quốc hội báo cáo với Trưởng Đoàn 

đại biểu Quốc hội chậm nhất là 05 ngày làm việc, trước ngày có 

lịch tiếp. 

2. Khi công dân có yêu cầu gặp đại biểu Quốc hội để trình 

bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì đại biểu Quốc hội có 

trách nhiệm sắp xếp thời gian tiếp công dân; trường hợp chưa thể 

tiếp công dân được thì đại biểu Quốc hội cử người nhận đơn hoặc 

hẹn tiếp công dân vào thời gian thích hợp. 

3. Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tổ chức để đại 

biểu Quốc hội thực hiện việc tiếp công dân; giúp đại biểu Quốc 

hội chuyển đơn và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân mà đại biểu Quốc hội, 

Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có thẩm quyền giải quyết. 

Điều 22. Tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp 

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện 

việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cùng cấp hoặc tại nơi 

tiếp công dân ở địa phương mà đại biểu ứng cử theo sự bố trí của 

Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện việc tiếp công 

dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thường trực 

Hội đồng nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã 

có trách nhiệm tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình 

tiếp công dân; sắp xếp lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng 

nhân dân; cử công chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở 

tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức để đại biểu Hội đồng 

nhân dân tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương mà đại 

biểu ứng cử. 
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3. Đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tiếp công dân theo 

lịch đã được phân công. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách 

nhiệm nghiên cứu, hướng dẫn công dân gửi khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, đại biểu Hội đồng nhân 

dân trực tiếp hoặc thông qua Thường trực Hội đồng nhân dân 

cùng cấp, ở cấp xã thì thông qua Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết 

và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết. 

Điều 23. Quy định chi tiết việc tiếp công dân của các cơ 

quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết việc tiếp công 

dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

Chương 6 

HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN CỦA CƠ QUAN,  

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN 

Điều 24. Công bố thông tin về việc tiếp công dân của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

1. Ban tiếp công dân ở trung ương, Ban tiếp công dân cấp 

tỉnh, Ban tiếp công dân cấp huyện có trách nhiệm niêm yết công 

khai tại Trụ sở tiếp công dân lịch tiếp công dân của lãnh đạo các 

cơ quan Đảng và Nhà nước ở trung ương hoặc địa phương, danh 

sách các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đại diện cùng tham dự buổi 

tiếp công dân và nội dung tập trung giải quyết tại từng buổi tiếp 

công dân. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm niêm yết công 

khai thông tin về việc tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

mình tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị, tại địa điểm tiếp công dân 

và công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị (nếu có). 
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Nội dung thông tin cần công bố bao gồm: 

a) Nơi tiếp công dân; 

b) Thời gian tiếp công dân thường xuyên; 

c) Lịch tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị; thành phần tham dự và dự kiến nội dung tiếp công dân của 

các buổi tiếp công dân định kỳ. 

3. Lịch tiếp công dân của đại diện Hội đồng dân tộc, các Ủy 

ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 

được niêm yết công khai tại địa điểm tiếp công dân của Quốc hội, 

của Đoàn đại biểu Quốc hội, nơi tiếp công dân của Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. 

4. Lịch tiếp công dân quy định tại khoản 1, điểm c khoản 2 

và khoản 3 Điều này được niêm yết chậm nhất là 05 ngày làm 

việc, trước ngày tiếp công dân; trường hợp không thể thực hiện 

việc tiếp công dân theo lịch đã công bố do có lý do chính đáng thì 

có thể lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác và phải thông báo 

cụ thể thời gian dự kiến tiếp công dân tại nơi tiếp công dân. 

Điều 25. Tiếp nhận và xử lý bước đầu khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh 

1. Khi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

thì người tiếp công dân có trách nhiệm đón tiếp, yêu cầu họ nêu rõ 

họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu 

có); tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc 

hướng dẫn người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình 

bày nội dung vụ việc. 

2. Nội dung trình bày phải được ghi vào sổ tiếp công dân 

gồm; số thứ tự, ngày tiếp, họ tên, địa chỉ, nội dung sự việc, quá 

trình xem xét, giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm 

quyền (nếu có); yêu cầu, đề nghị của người đến khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh; việc tiếp nhận, xử lý vụ việc. 

Trường hợp người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh chưa có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người 
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tiếp công dân hướng dẫn viết đơn hoặc ghi lại đầy đủ, chính xác 

nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh bằng văn bản và 

yêu cầu họ ký xác nhận hoặc điểm chỉ; trường hợp nội dung 

trình bày chưa rõ ràng, đầy đủ thì người tiếp công dân đề nghị 

người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày bổ sung 

hoặc bổ sung tài liệu, chứng cứ. 

3. Trường hợp trong đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có 

nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân 

hướng dẫn người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh viết 

thành đơn riêng để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị hoặc phản ánh với 

cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền theo đúng quy định của 

pháp luật. 

Điều 26. Phân loại, chuyển nội dung khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, người có thẩm quyền thụ lý, 

giải quyết 

1. Việc phân loại, chuyển nội dung khiếu nại, tố cáo đến cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết 

trong quá trình tiếp công dân được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và đủ điều kiện thụ lý thì người 

tiếp công dân tiếp nhận thông tin, tài liệu, chứng cứ kèm theo, 

đồng thời báo cáo với người có thẩm quyền thụ lý; 

b) Trường hợp khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì hướng dẫn người 

khiếu nại, tố cáo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để 

khiếu nại, tố cáo. Trường hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới mà chưa được 

giải quyết thì người tiếp công dân báo cáo người có thẩm quyền 

yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết; 

c) Trường hợp khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng 

chính sách, pháp luật thì người tiếp công dân giải thích, hướng 

dẫn để người đến khiếu nại, tố cáo chấp hành nghiêm chỉnh 
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quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị 

tố cáo và yêu cầu công dân chấm dứt việc khiếu nại, tố cáo; 

d) Trường hợp nhận được đơn khiếu nại, tố cáo không do 

người khiếu nại, người tố cáo trực tiếp chuyển đến thì thực hiện 

việc phân loại và xử lý theo quy định của pháp luật về khiếu nại, 

tố cáo. 

2. Việc phân loại, chuyển nội dung kiến nghị, phản ánh đến 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết 

trong quá trình tiếp công dân được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người tiếp công dân 

báo cáo người có thẩm quyền để nghiên cứu, xem xét, giải quyết 

hoặc phân công bộ phận nghiên cứu, xem xét, giải quyết; 

b) Trường hợp kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người tiếp công 

dân chuyển đơn hoặc chuyển bản ghi lại nội dung trình bày của 

người kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm 

quyền để nghiên cứu, tiếp thu, xem xét, giải quyết. 

Điều 27. Trách nhiệm thông báo cho Ban tiếp công dân, 

người tiếp công dân về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh được chuyển đến 

1. Khi nhận được nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh do bộ phận tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình 

chuyển đến, người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

trách nhiệm xem xét, xử lý hoặc phân công bộ phận chuyên môn 

xem xét, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho người tiếp công dân 

để thông báo lại cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận được khiếu nại, tố cáo do 

cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 

dân, Ban tiếp công dân chuyển đến có trách nhiệm xem xét, giải 

quyết theo quy định pháp luật và thông báo kết quả cho cơ quan, 
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người đã chuyển đơn biết trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ 

ngày vụ việc được giải quyết; trường hợp vụ việc đã được giải 

quyết trước đó thì thông báo ngay cho cơ quan, người đã chuyển 

đơn biết. 

Điều 28. Thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh 

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội 

dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân 

có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến 

người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một trong 

các nội dung sau đây: 

a) Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được thụ lý để 

giải quyết; 

b) Việc xem xét khiếu nại, tố cáo để thụ lý cần kéo dài thời 

gian do cần xác minh thêm theo quy định của Luật Khiếu nại, 

Luật Tố cáo; 

c) Từ chối thụ lý đối với khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc không đủ 

điều kiện thụ lý; 

d) Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được 

chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền 

giải quyết. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết 

khiếu nại, tố cáo cho người khiếu nại, tố cáo theo quy định của 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

thông báo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này, cơ quan của 

Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban 

tiếp công dân có trách nhiệm thông báo cho người khiếu nại, tố 

cáo về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong trường hợp người 

đó đã có yêu cầu trước đó. 
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Chương 7 

TRÁCH NHIỆM TIẾP VÀ XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP NHIỀU 

NGƯỜI CÙNG KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ,  

PHẢN ÁNH VỀ MỘT NỘI DUNG 

Điều 29. Cử người đại diện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh về một nội dung 

Khi nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

về một nội dung tại nơi tiếp công dân thì người tiếp công dân yêu 

cầu những người này phải cử đại diện để trình bày nội dung khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với người tiếp công dân (sau đây 

gọi chung là người đại diện). Người đại diện phải là người khiếu 

nại, người tố cáo, người kiến nghị, người phản ánh. Việc cử người 

đại diện phải thể hiện bằng văn bản có chữ ký của tất cả những 

người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Trường hợp có từ năm đến mười người thì cử một hoặc hai 

người đại diện; trường hợp có trên mười người thì có thể cử thêm 

người đại diện, nhưng không quá năm người. Người đại diện phải 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại 

diện và văn bản cử người đại diện. 

Điều 30. Tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung tại nơi 

tiếp công dân 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, Trưởng Ban 

tiếp công dân nơi có nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh tập trung có trách nhiệm trực tiếp tiếp hoặc cử người đại 

diện cho mình tiếp đại diện của những người khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ảnh để lắng nghe người đại diện trình bày về nội 

dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các thông tin, tài liệu do họ 

cung cấp. 

Trường hợp những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh chưa có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người 
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tiếp công dân yêu cầu người đại diện viết thành văn bản hoặc ghi 

lại đầy đủ, chính xác nội dung vụ việc do người đại diện trình bày, 

đọc lại cho họ nghe và yêu cầu ký hoặc điểm chỉ để xác nhận. 

Trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người 

tiếp công dân tiếp nhận, xem xét thụ lý để giải quyết và thông báo 

cho đại diện của những người khiếu nại, tố cáo về kết quả xử lý 

theo quy định của pháp luật; nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì chuyển đơn hoặc 

hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết. 

2. Trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phức 

tạp, có nhiều nội dung, thuộc trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều 

ngành, đã qua nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, giải quyết 

hoặc vụ việc có rất nhiều người tham gia, diễn biến phức tạp thì 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc Trưởng Ban tiếp 

công dân có trách nhiệm: 

a) Chủ trì hoặc phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức, đơn 

vị có liên quan hoặc đại diện Ủy ban nhân dân địa phương nơi 

phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tiếp người đại diện 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cung cấp 

thông tin, tài liệu; cử người có trách nhiệm tham gia tiếp người đại 

diện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

3. Trường hợp những người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh có hành vi kích động, gây rối trật tự hoặc đe dọa đối với 

người tiếp công dân, người thi hành công vụ thì người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc Trưởng Ban tiếp công dân, người 

phụ trách địa điểm tiếp công dân phải kịp thời tăng cường người 

tiếp công dân; yêu cầu cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng 

có biện pháp xử lý kịp thời. 
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Điều 31. Trách nhiệm phối hợp của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trong việc tiếp và xử lý trường hợp 

nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

1. Khi nhận được yêu cầu của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị hoặc của Trưởng Ban tiếp công dân, người phụ trách 

địa điểm tiếp công dân thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị có liên quan có trách nhiệm: 

a) Cử người có trách nhiệm hoặc trực tiếp tiếp người đại diện 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

b) Cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh theo yêu cầu của người có thẩm quyền; 

c) Giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền hoặc chỉ đạo cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của mình giải 

quyết vụ việc theo quy định của pháp luật; 

d) Chủ trì vận động, thuyết phục, có biện pháp để công dân 

trở về địa phương. 

2. Thủ trưởng cơ quan công an trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện hoặc phối hợp với 

Ban tiếp công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan áp dụng 

các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng tại nơi có nhiều người 

cùng đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; 

xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Điều 32. Trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ, 

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh 

1. Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cơ quan công 

an, cơ quan thanh tra các cấp và các cơ quan khác của Nhà nước 

trong việc xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh về một nội dung. 
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2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố 

Hồ Chí Minh có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp với Thanh tra Chính 

phủ, Bộ Công an trong việc xử lý trường hợp nhiều người cùng 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung tại Trụ sở 

tiếp công dân ở trung ương khi được yêu cầu. 

Chương 8 

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG 

TIẾP CÔNG DÂN 

Điều 33. Điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân 

1. Nhà nước có chính sách, bảo đảm kinh phí đối với hoạt 

động tiếp công dân, áp dụng công nghệ thông tin và các phương 

tiện kỹ thuật khác để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công 

dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công 

dân phục vụ công tác tiếp công dân. 

2. Chính phủ quy định chi tiết về các điều kiện bảo đảm cho 

hoạt động tiếp công dân. 

Điều 34. Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với người 

tiếp công dân 

1. Người tiếp công dân phải là người có phẩm chất đạo đức 

tốt, có năng lực chuyên môn, nắm vững chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, am hiểu thực tế, có khả năng vận động, 

thuyết phục quần chúng, nhiệt tình, bảo đảm yêu cầu về sức khỏe 

và có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. 

2. Người làm công tác tiếp công dân được hưởng chế độ 

bồi dưỡng tiếp công dân và các chế độ khác theo quy định của 

Chính phủ. 

Chương 9 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 35. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

Những quy định về tiếp công dân tại Chương V của Luật 

Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một 
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số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11, 

Chương V của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 hết hiệu lực thi 

hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực. 

Điều 36. Quy định chi tiết 

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ 

chức khác có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được 

giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 

năm 2013. 

   CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Sinh Hùng 

. 
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LUẬT AN NINH MẠNG  

SỐ 24/2018/QH14 NGÀY 12/6/2018 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và 

bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian 

mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 

xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Bảo vệ an ninh mạng là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, 

xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng. 

3. Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng 

công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, 

mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển 

thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã 

hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. 

4. Không gian mạng quốc gia là không gian mạng do Chính 

phủ xác lập, quản lý và kiểm soát. 

5. Cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia là hệ thống cơ 

sở vật chất, kỹ thuật để tạo lập, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ 

và trao đổi thông tin trên không gian mạng quốc gia, bao gồm: 

a) Hệ thống truyền dẫn bao gồm hệ thống truyền dẫn quốc 

gia, hệ thống truyền dẫn kết nối quốc tế, hệ thống vệ tinh, hệ thống 
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truyền dẫn của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn 

thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng; 

b) Hệ thống các dịch vụ lõi bao gồm hệ thống phân luồng và 

điều hướng thông tin quốc gia, hệ thống phân giải tên miền quốc 

gia (DNS), hệ thống chứng thực quốc gia (PKI/CA) và hệ thống 

cung cấp dịch vụ kết nối, truy cập Internet của doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia 

tăng trên không gian mạng; 

c) Dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm dịch vụ 

trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin có kết nối mạng phục 

vụ quản lý, điều hành của cơ quan, tổ chức, tập đoàn kinh tế, tài 

chính quan trọng; cơ sở dữ liệu quốc gia. 

Dịch vụ trực tuyến bao gồm chính phủ điện tử, thương mại điện 

tử, trang thông tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội, blog; 

d) Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của đô thị thông minh, 

Internet vạn vật, hệ thống phức hợp thực - ảo, điện toán đám mây, 

hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh và hệ thống trí tuệ 

nhân tạo. 

6. Cổng kết nối mạng quốc tế là nơi diễn ra hoạt động 

chuyển nhận tín hiệu mạng qua lại giữa Việt Nam và các quốc gia, 

vùng lãnh thổ khác. 

7. Tội phạm mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công 

nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện tội phạm 

được quy định tại Bộ luật Hình sự. 

8. Tấn công mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công 

nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián 

đoạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy 

tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ 

sở dữ liệu, phương tiện điện tử. 

9. Khủng bố mạng là việc sử dụng không gian mạng, công 

nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi 

khủng bố, tài trợ khủng bố. 
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10. Gián điệp mạng là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã 

truy cập, mật mã, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người 

khác hoặc bằng phương thức khác để chiếm đoạt, thu thập trái 

phép thông tin, tài nguyên thông tin trên mạng viễn thông, mạng 

Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và 

điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 

11. Tài khoản số là thông tin dùng để chứng thực, xác thực, 

phân quyền sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng. 

12. Nguy cơ đe dọa an ninh mạng là tình trạng không gian 

mạng xuất hiện dấu hiệu đe dọa xâm phạm an ninh quốc gia, gây 

tổn hại nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp 

pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

13. Sự cố an ninh mạng là sự việc bất ngờ xảy ra trên không 

gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 

quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

14. Tình huống nguy hiểm về an ninh mạng là sự việc xảy ra 

trên không gian mạng khi có hành vi xâm phạm nghiêm trọng an 

ninh quốc gia, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng trật tự, an toàn xã 

hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Điều 3. Chính sách của Nhà nước về an ninh mạng 

1. Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, 

phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đối ngoại. 

2. Xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây 

phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và 

lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

3. Ưu tiên nguồn lực xây dựng lực lượng chuyên trách bảo 

vệ an ninh mạng; nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ an ninh 

mạng và tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng; ưu tiên 

đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ để bảo vệ 

an ninh mạng. 
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4. Khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia 

bảo vệ an ninh mạng, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; 

nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng 

nhằm bảo vệ an ninh mạng; phối hợp với cơ quan chức năng trong 

bảo vệ an ninh mạng. 

5. Tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng. 

Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng 

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm lợi ích của Nhà 

nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự 

quản lý thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp 

của hệ thống chính trị và toàn dân tộc; phát huy vai trò nòng cốt 

của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 

3. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo 

vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công 

dân, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên 

không gian mạng. 

4. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, 

làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe 

dọa an ninh mạng. 

5. Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở 

hạ tầng không gian mạng quốc gia; áp dụng các biện pháp bảo vệ 

hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

6. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được 

thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện về an ninh mạng trước khi 

đưa vào vận hành, sử dụng; thường xuyên kiểm tra, giám sát về an 

ninh mạng trong quá trình sử dụng và kịp thời ứng phó, khắc phục 

sự cố an ninh mạng. 

7. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng phải được 

xử lý kịp thời, nghiêm minh. 
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Điều 5. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng 

1. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng bao gồm: 

a) Thẩm định an ninh mạng; 

b) Đánh giá điều kiện an ninh mạng; 

c) Kiểm tra an ninh mạng; 

d) Giám sát an ninh mạng; 

đ) Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; 

e) Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng; 

g) Sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng; 

h) Ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin 

mạng; đình chỉ, tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và 

sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet, sản xuất và sử dụng thiết 

bị phát, thu phát sóng vô tuyến theo quy định của pháp luật; 

i) Yêu cầu xóa bỏ, truy cập xóa bỏ thông tin trái pháp luật 

hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân; 

k) Thu thập dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xâm 

phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích 

hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng; 

l) Phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin; đình 

chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống 

thông tin, thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật; 

m) Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

n) Biện pháp khác theo quy định của pháp luật về an ninh 

quốc gia, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

2. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp 

bảo vệ an ninh mạng, trừ biện pháp quy định tại điểm m và điểm n 

khoản 1 Điều này. 
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Điều 6. Bảo vệ không gian mạng quốc gia 

Nhà nước áp dụng các biện pháp để bảo vệ không gian mạng 

quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trên không gian mạng. 

Điều 7. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng 

1. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng được thực hiện trên cơ 

sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can 

thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. 

2. Nội dung hợp tác quốc tế về an ninh mạng bao gồm: 

a) Nghiên cứu, phân tích xu hướng an ninh mạng; 

b) Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa 

tổ chức, cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ 

chức quốc tế hoạt động về an ninh mạng; 

c) Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; hỗ trợ đào tạo, trang thiết 

bị, công nghệ bảo vệ an ninh mạng; 

d) Phòng, chống tội phạm mạng, hành vi xâm phạm an ninh 

mạng; ngăn ngừa các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; 

đ) Tư vấn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng; 

e) Tổ chức hội nghị, hội thảo và diễn đàn quốc tế về an 

ninh mạng; 

g) Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế 

về an ninh mạng; 

h) Thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về an 

ninh mạng; 

i) Hoạt động hợp tác quốc tế khác về an ninh mạng. 

3. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, 

phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế về an ninh mạng, trừ hoạt động 

hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng. 

Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 

hợp tác quốc tế về an ninh mạng trong phạm vi quản lý. 
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Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng trong hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng. 

Trường hợp hợp tác quốc tế về an ninh mạng có liên quan 

đến trách nhiệm của nhiều Bộ, ngành do Chính phủ quyết định. 

4. Hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng của Bộ, ngành 

khác, của địa phương phải có văn bản tham gia ý kiến của Bộ 

Công an trước khi triển khai, trừ hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ 

Quốc phòng. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng 

1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây: 

a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này; 

b) Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, 

lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; 

c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá 

hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt 

đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; 

d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây 

thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động 

của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm 

quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; 

đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng 

tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục 

của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; 

e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. 

2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp 

mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm 

quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc 

phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần 

mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng 
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viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ 

thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; phát tán 

chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng viễn thông, 

mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý 

và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép 

vào mạng viễn thông, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống 

xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử 

của người khác. 

4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an 

ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng 

biện pháp bảo vệ an ninh mạng. 

5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng 

để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 

xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

hoặc để trục lợi. 

6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này. 

Điều 9. Xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng 

Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy 

theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm 

hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại 

thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Chương II 

BẢO VỆ AN NINH MẠNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG  

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN NINH QUỐC GIA 

Điều 10. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 

1. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là hệ 

thống thông tin khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, 

làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại 

sẽ xâm phạm nghiêm trọng an ninh mạng. 

2. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm: 

a) Hệ thống thông tin quân sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu; 
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b) Hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật 

nhà nước; 

c) Hệ thống thông tin phục vụ lưu giữ, bảo quản hiện vật, tài 

liệu có giá trị đặc biệt quan trọng; 

d) Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản vật liệu, chất đặc 

biệt nguy hiểm đối với con người, môi trường sinh thái; 

đ) Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản, chế tạo, quản lý cơ 

sở vật chất đặc biệt quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia; 

e) Hệ thống thông tin quan trọng phục vụ hoạt động của cơ 

quan, tổ chức ở trung ương; 

g) Hệ thống thông tin quốc gia thuộc lĩnh vực năng lượng, 

tài chính, ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải, tài nguyên và 

môi trường, hóa chất, y tế, văn hóa, báo chí; 

h) Hệ thống điều khiển và giám sát tự động tại công trình 

quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về 

an ninh quốc gia. 

3. Thủ tướng Chính phủ ban hành và sửa đổi, bổ sung Danh 

mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

4. Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính 

phủ, các Bộ, ngành chức năng trong việc thẩm định, đánh giá, 

kiểm tra, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố đối với hệ thống 

thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

Điều 11. Thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông 

tin quan trọng về an ninh quốc gia 

1. Thẩm định an ninh mạng là hoạt động xem xét, đánh giá 

những nội dung về an ninh mạng để làm cơ sở cho việc quyết định 

xây dựng hoặc nâng cấp hệ thống thông tin. 

2. Đối tượng thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông 

tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm: 

a) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hồ sơ thiết kế thi công dự 

án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin trước khi phê duyệt; 
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b) Đề án nâng cấp hệ thống thông tin trước khi phê duyệt. 

3. Nội dung thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông 

tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm: 

a) Việc tuân thủ quy định, điều kiện an ninh mạng trong thiết kế; 

b) Sự phù hợp với phương án bảo vệ, ứng phó, khắc phục sự 

cố và bố trí nhân lực bảo vệ an ninh mạng. 

4. Thẩm quyền thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống 

thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định như sau: 

a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ 

Công an thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan 

trọng về an ninh quốc gia, trừ trường hợp quy định tại điểm b và 

điểm c khoản này; 

b) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ 

Quốc phòng thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin 

quân sự; 

c) Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định an ninh mạng đối với hệ 

thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. 

Điều 12. Đánh giá điều kiện an ninh mạng đối với hệ 

thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 

1. Đánh giá điều kiện về an ninh mạng là hoạt động xem xét 

sự đáp ứng về an ninh mạng của hệ thống thông tin trước khi đưa 

vào vận hành, sử dụng. 

2. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phải 

đáp ứng các điều kiện sau đây về: 

a) Quy định, quy trình và phương án bảo đảm an ninh mạng; 

nhân sự vận hành, quản trị hệ thống; 

b) Bảo đảm an ninh mạng đối với trang thiết bị, phần cứng, 

phần mềm là thành phần hệ thống; 

c) Biện pháp kỹ thuật để giám sát, bảo vệ an ninh mạng; biện 

pháp bảo vệ hệ thống điều khiển và giám sát tự động, Internet vạn 

vật, hệ thống phức hợp thực - ảo, điện toán đám mây, hệ thống dữ 

liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh, hệ thống trí tuệ nhân tạo; 
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d) Biện pháp bảo đảm an ninh vật lý bao gồm cách ly cô lập 

đặc biệt, chống rò rỉ dữ liệu, chống thu tin, kiểm soát ra vào. 

3. Thẩm quyền đánh giá điều kiện an ninh mạng đối với hệ 

thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định 

như sau: 

a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ 

Công an đánh giá, chứng nhận đủ điều kiện an ninh mạng đối với 

hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ trường hợp 

quy định tại điểm b và điểm c khoản này; 

b) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ 

Quốc phòng đánh giá, chứng nhận đủ điều kiện an ninh mạng đối 

với hệ thống thông tin quân sự; 

c) Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá, chứng nhận đủ điều kiện 

an ninh mạng đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu 

Chính phủ. 

4. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được 

đưa vào vận hành, sử dụng sau khi được chứng nhận đủ điều kiện 

an ninh mạng. 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này. 

Điều 13. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông 

tin quan trọng về an ninh quốc gia 

1. Kiểm tra an ninh mạng là hoạt động xác định thực trạng 

an ninh mạng của hệ thống thông tin, cơ sở hạ tầng hệ thống thông 

tin hoặc thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền đưa trong hệ thống 

thông tin nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy cơ đe dọa an 

ninh mạng và đưa ra các phương án, biện pháp bảo đảm hoạt động 

bình thường của hệ thống thông tin. 

2. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan 

trọng về an ninh quốc gia được thực hiện trong trường hợp sau đây: 

a) Khi đưa phương tiện điện tử, dịch vụ an toàn thông tin 

mạng vào sử dụng trong hệ thống thông tin; 
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b) Khi có thay đổi hiện trạng hệ thống thông tin; 

c) Kiểm tra định kỳ hằng năm; 

d) Kiểm tra đột xuất khi xảy ra sự cố an ninh mạng, hành vi 

xâm phạm an ninh mạng; khi có yêu cầu quản lý nhà nước về an 

ninh mạng; khi hết thời hạn khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật 

theo khuyến cáo của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 

3. Đối tượng kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông 

tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm: 

a) Hệ thống phần cứng, phần mềm, thiết bị số được sử dụng 

trong hệ thống thông tin; 

b) Quy định, biện pháp bảo vệ an ninh mạng; 

c) Thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền đưa trong hệ thống 

thông tin; 

d) Phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng của 

chủ quản hệ thống thông tin; 

đ) Biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước và phòng, chống lộ, 

mất bí mật nhà nước qua các kênh kỹ thuật; 

e) Nhân lực bảo vệ an ninh mạng. 

4. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc 

gia có trách nhiệm kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông 

tin thuộc phạm vi quản lý trong trường hợp quy định tại các điểm 

a, b và c khoản 2 Điều này; thông báo kết quả kiểm tra bằng văn 

bản trước tháng 10 hằng năm cho lực lượng chuyên trách bảo vệ 

an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc lực lượng chuyên trách bảo 

vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng đối với hệ thống thông tin 

quân sự. 

5. Kiểm tra an ninh mạng đột xuất đối với hệ thống thông tin 

quan trọng về an ninh quốc gia được quy định như sau: 

a) Trước thời điểm tiến hành kiểm tra, lực lượng chuyên 

trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 

cho chủ quản hệ thống thông tin ít nhất là 12 giờ trong trường hợp 
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xảy ra sự cố an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng; ít 

nhất là 72 giờ trong trường hợp có yêu cầu quản lý nhà nước về an 

ninh mạng hoặc hết thời hạn khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật 

theo khuyến cáo của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; 

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, lực 

lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thông báo kết quả kiểm 

tra và đưa ra yêu cầu đối với chủ quản hệ thống thông tin trong 

trường hợp phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật; hướng dẫn hoặc 

tham gia khắc phục khi có đề nghị của chủ quản hệ thống thông 

tin; 

c) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ 

Công an kiểm tra an ninh mạng đột xuất đối với hệ thống thông 

tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ hệ thống thông tin quân sự 

do Bộ Quốc phòng quản lý, hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban 

Cơ yếu Chính phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ 

cung cấp để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước. 

Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc 

phòng kiểm tra an ninh mạng đột xuất đối với hệ thống thông tin 

quân sự. 

Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra an ninh mạng đột xuất đối 

với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và sản 

phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để bảo vệ thông 

tin thuộc bí mật nhà nước; 

d) Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc 

gia có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an 

ninh mạng tiến hành kiểm tra an ninh mạng đột xuất. 

6. Kết quả kiểm tra an ninh mạng được bảo mật theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 14. Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông 

tin quan trọng về an ninh quốc gia 

1. Giám sát an ninh mạng là hoạt động thu thập, phân tích 

tình hình nhằm xác định nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an 
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ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại 

để cảnh báo, khắc phục, xử lý. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc 

gia chủ trì, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh 

mạng có thẩm quyền thường xuyên thực hiện giám sát an ninh 

mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; xây dựng 

cơ chế tự cảnh báo và tiếp nhận cảnh báo về nguy cơ đe dọa an 

ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã 

độc, phần cứng độc hại và đề ra phương án ứng phó, khắc phục 

khẩn cấp. 

3. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện 

giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý; cảnh báo và phối hợp với 

chủ quản hệ thống thông tin trong khắc phục, xử lý các nguy cơ 

đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo 

mật, mã độc, phần cứng độc hại xảy ra đối với hệ thống thông tin 

quan trọng về an ninh quốc gia. 

Điều 15. Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với 

hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 

1. Hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với 

hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm: 

a) Phát hiện, xác định sự cố an ninh mạng; 

b) Bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ; 

c) Phong tỏa, giới hạn phạm vi xảy ra sự cố an ninh mạng, 

hạn chế thiệt hại do sự cố an ninh mạng gây ra; 

d) Xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi cần ứng cứu; 

đ) Xác minh, phân tích, đánh giá, phân loại sự cố an ninh mạng; 

e) Triển khai phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; 

g) Xác minh nguyên nhân và truy tìm nguồn gốc; 

h) Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 
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2. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc 

gia xây dựng phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng 

đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; triển khai 

phương án ứng phó, khắc phục khi sự cố an ninh mạng xảy ra và 

kịp thời báo cáo với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng 

có thẩm quyền. 

3. Điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh 

mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 

được quy định như sau: 

a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ 

Công an chủ trì điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an 

ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh 

quốc gia, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này; 

tham gia ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống 

thông tin quan trọng về an ninh quốc gia khi có yêu cầu; thông 

báo cho chủ quản hệ thống thông tin khi phát hiện có tấn công 

mạng, sự cố an ninh mạng; 

b) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ 

Quốc phòng chủ trì điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố 

an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin quân sự; 

c) Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì điều phối hoạt động ứng 

phó, khắc phục sự cố an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông 

tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia ứng 

phó, khắc phục sự cố an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông 

tin quan trọng về an ninh quốc gia khi có yêu cầu của lực lượng 

chủ trì điều phối. 

Chương III 

PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM 

AN NINH MẠNG 

Điều 16. Phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian 

mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã 
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hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an 

ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm 

phạm trật tự quản lý kinh tế 

1. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền 

chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: 

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; 

b) Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia 

rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước; 

c) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, 

lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc. 

2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động 

gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm: 

a) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành 

hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền 

nhân dân; 

b) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông 

người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động 

của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự. 

3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu 

khống bao gồm: 

a) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của 

người khác; 

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, 

nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. 

4. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm 

trật tự quản lý kinh tế bao gồm: 

a) Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, 

trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác; 

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân 

hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, 

huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán. 
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5. Thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai 

sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt 

động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan 

nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi 

ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. 

6. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm triển khai 

biện pháp quản lý, kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, 

gỡ bỏ thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 

Điều này trên hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý khi có yêu 

cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 

7. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan 

có thẩm quyền áp dụng biện pháp quy định tại các điểm h, i và l 

khoản 1 Điều 5 của Luật này để xử lý thông tin trên không gian 

mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này. 

8. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, 

mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng và chủ 

quản hệ thống thông tin có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức 

năng xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định 

tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này. 

9. Tổ chức, cá nhân soạn thảo, đăng tải, phát tán thông tin 

trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 

4 và 5 Điều này phải gỡ bỏ thông tin khi có yêu cầu của lực lượng 

chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và chịu trách nhiệm theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 17. Phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin 

thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí 

mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không 

gian mạng 

1. Hành vi gián điệp mạng; xâm phạm bí mật nhà nước, bí 

mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 

và đời sống riêng tư trên không gian mạng bao gồm: 
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a) Chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin thuộc 

bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá 

nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến 

danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân; 

b) Cố ý xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi thông tin thuộc 

bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá 

nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư được truyền đưa, lưu 

trữ trên không gian mạng; 

c) Cố ý thay đổi, hủy bỏ hoặc làm vô hiệu hóa biện pháp kỹ 

thuật được xây dựng, áp dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật 

nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí 

mật gia đình và đời sống riêng tư; 

d) Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật 

nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí 

mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật; 

đ) Cố ý nghe, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại; 

e) Hành vi khác cố ý xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật 

công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và 

đời sống riêng tư. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm sau đây: 

a) Kiểm tra an ninh mạng nhằm phát hiện, loại bỏ mã độc, 

phần cứng độc hại, khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật; phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động xâm nhập bất hợp pháp 

hoặc nguy cơ khác đe dọa an ninh mạng; 

b) Triển khai biện pháp quản lý, kỹ thuật để phòng ngừa, 

phát hiện, ngăn chặn hành vi gián điệp mạng, xâm phạm bí mật 

nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí 

mật gia đình và đời sống riêng tư trên hệ thống thông tin và kịp 

thời gỡ bỏ thông tin liên quan đến hành vi này; 

c) Phối hợp, thực hiện yêu cầu của lực lượng chuyên trách an 

ninh mạng về phòng, chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin thuộc 
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bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá 

nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên hệ thống thông tin. 

3. Cơ quan soạn thảo, lưu trữ thông tin, tài liệu thuộc bí mật 

nhà nước có trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước được soạn thảo, 

lưu giữ trên máy tính, thiết bị khác hoặc trao đổi trên không gian 

mạng theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

4. Bộ Công an có trách nhiệm sau đây, trừ quy định tại 

khoản 5 và khoản 6 Điều này: 

a) Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan 

trọng về an ninh quốc gia nhằm phát hiện, loại bỏ mã độc, phần 

cứng độc hại, khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật; phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý hoạt động xâm nhập bất hợp pháp; 

b) Kiểm tra an ninh mạng đối với thiết bị, sản phẩm, dịch 

vụ thông tin liên lạc, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị điện tử trước 

khi đưa vào sử dụng trong hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia; 

c) Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan 

trọng về an ninh quốc gia nhằm phát hiện, xử lý hoạt động thu 

thập trái phép thông tin thuộc bí mật nhà nước; 

d) Phát hiện, xử lý các hành vi đăng tải, lưu trữ, trao đổi trái 

phép thông tin, tài liệu có nội dung thuộc bí mật nhà nước trên 

không gian mạng; 

đ) Tham gia nghiên cứu, sản xuất sản phẩm lưu trữ, truyền 

đưa thông tin, tài liệu có nội dung thuộc bí mật nhà nước; sản 

phẩm mã hóa thông tin trên không gian mạng theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao; 

e) Thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên 

không gian mạng của cơ quan nhà nước và bảo vệ an ninh mạng 

của chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; 

g) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kiến 

thức về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, phòng, 



339 

chống tấn công mạng, bảo vệ an ninh mạng đối với lực lượng bảo 

vệ an ninh mạng quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật này. 

5. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thực hiện các nội dung 

quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 4 Điều này đối với 

hệ thống thông tin quân sự. 

6. Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

các quy định của pháp luật trong việc sử dụng mật mã để bảo vệ 

thông tin thuộc bí mật nhà nước được lưu trữ, trao đổi trên không 

gian mạng. 

Điều 18. Phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, 

công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật 

về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 

1. Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, 

phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật 

tự, an toàn xã hội bao gồm: 

a) Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội 

dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 và hành vi quy 

định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này; 

b) Chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng 

Internet; trộm cắp cước viễn thông quốc tế trên nền Internet; vi 

phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng; 

c) Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân; làm giả, lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao đổi trái 

phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của người khác; 

phát hành, cung cấp, sử dụng trái phép các phương tiện thanh toán; 

d) Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ 

thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật; 

đ) Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 

e) Hành vi khác sử dụng không gian mạng, công nghệ thông 

tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội. 



340 

2. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách 

nhiệm phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ 

thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

Điều 19. Phòng, chống tấn công mạng 

1. Hành vi tấn công mạng và hành vi có liên quan đến tấn 

công mạng bao gồm: 

a) Phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng viễn 

thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống 

xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử; 

b) Gây cản trở, rối loạn, làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ 

hoạt động, ngăn chặn trái phép việc truyền đưa dữ liệu của mạng 

viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ 

thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; 

c) Xâm nhập, làm tổn hại, chiếm đoạt dữ liệu được lưu trữ, 

truyền đưa qua mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, 

hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở 

dữ liệu, phương tiện điện tử; 

d) Xâm nhập, tạo ra hoặc khai thác điểm yếu, lỗ hổng bảo 

mật và dịch vụ hệ thống để chiếm đoạt thông tin, thu lợi bất chính; 

đ) Sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho công cụ, thiết bị, 

phần mềm có tính năng tấn công mạng viễn thông, mạng Internet, 

mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển 

thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử để sử dụng vào mục 

đích trái pháp luật; 

e) Hành vi khác gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường 

của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống 

thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, 

phương tiện điện tử. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm áp dụng biện 

pháp kỹ thuật để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi quy định tại các 
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điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều này đối với hệ thống thông tin 

thuộc phạm vi quản lý. 

3. Khi xảy ra tấn công mạng xâm phạm hoặc đe dọa xâm 

phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm 

trọng trật tự, an toàn xã hội, lực lượng chuyên trách bảo vệ an 

ninh mạng chủ trì, phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin và tổ 

chức, cá nhân có liên quan áp dụng biện pháp xác định nguồn gốc 

tấn công mạng, thu thập chứng cứ; yêu cầu doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia 

tăng trên không gian mạng chặn lọc thông tin để ngăn chặn, loại 

trừ hành vi tấn công mạng và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, 

tài liệu liên quan. 

4. Trách nhiệm phòng, chống tấn công mạng được quy định 

như sau: 

a) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan 

thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi quy định 

tại khoản 1 Điều này xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm chủ 

quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng trật tự, 

an toàn xã hội trên phạm vi cả nước, trừ trường hợp quy định tại 

điểm b và điểm c khoản này; 

b) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên 

quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi quy 

định tại khoản 1 Điều này đối với hệ thống thông tin quân sự; 

c) Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có 

liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi 

quy định tại khoản 1 Điều này đối với hệ thống thông tin cơ yếu 

thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. 

Điều 20. Phòng, chống khủng bố mạng 

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm áp dụng 

biện pháp theo quy định của Luật này, Điều 29 của Luật An toàn 

thông tin mạng và pháp luật về phòng, chống khủng bố để xử lý 

khủng bố mạng. 
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2. Chủ quản hệ thống thông tin thường xuyên rà soát, kiểm 

tra hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý nhằm loại trừ nguy 

cơ khủng bố mạng. 

3. Khi phát hiện dấu hiệu, hành vi khủng bố mạng, cơ quan, 

tổ chức, cá nhân phải kịp thời báo cho lực lượng bảo vệ an ninh 

mạng. Cơ quan tiếp nhận tin báo có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ 

tin báo về khủng bố mạng và kịp thời thông báo cho lực lượng 

chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 

4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan 

triển khai công tác phòng, chống khủng bố mạng, áp dụng biện 

pháp vô hiệu hóa nguồn khủng bố mạng, xử lý khủng bố mạng, 

hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra đối với hệ thống thông 

tin, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều này. 

5. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên 

quan triển khai công tác phòng, chống khủng bố mạng, áp dụng 

biện pháp xử lý khủng bố mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin 

quân sự. 

6. Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có 

liên quan triển khai công tác phòng, chống khủng bố mạng, áp 

dụng biện pháp xử lý khủng bố mạng xảy ra đối với hệ thống 

thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. 

Điều 21. Phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an 

ninh mạng 

1. Tình huống nguy hiểm về an ninh mạng bao gồm: 

a) Xuất hiện thông tin kích động trên không gian mạng có 

nguy cơ xảy ra bạo loạn, phá rối an ninh, khủng bố; 

b) Tấn công vào hệ thống thông tin quan trọng về an ninh 

quốc gia; 

c) Tấn công nhiều hệ thống thông tin trên quy mô lớn, cường 

độ cao; 

d) Tấn công mạng nhằm phá hủy công trình quan trọng về an 

ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia; 
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đ) Tấn công mạng xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, lợi ích, 

an ninh quốc gia; gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng trật tự, an toàn 

xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Trách nhiệm phòng ngừa tình huống nguy hiểm về an ninh 

mạng được quy định như sau: 

a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phối hợp với 

chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia triển 

khai các giải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, 

xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; 

b) Doanh nghiệp viễn thông, Internet, công nghệ thông tin, 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng 

Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng và cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với lực lượng 

chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an trong phòng 

ngừa, phát hiện, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng. 

3. Biện pháp xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng 

bao gồm: 

a) Triển khai ngay phương án phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp 

về an ninh mạng, ngăn chặn, loại trừ hoặc giảm nhẹ thiệt hại do 

tình huống nguy hiểm về an ninh mạng gây ra; 

b) Thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 

c) Thu thập thông tin liên quan; theo dõi, giám sát liên tục 

đối với tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; 

d) Phân tích, đánh giá thông tin, dự báo khả năng, phạm vi 

ảnh hưởng và mức độ thiệt hại do tình huống nguy hiểm về an 

ninh mạng gây ra; 

đ) Ngừng cung cấp thông tin mạng tại khu vực cụ thể hoặc 

ngắt cổng kết nối mạng quốc tế; 

e) Bố trí lực lượng, phương tiện ngăn chặn, loại bỏ tình 

huống nguy hiểm về an ninh mạng; 

g) Biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia. 
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4. Việc xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng được 

quy định như sau: 

a) Khi phát hiện tình huống nguy hiểm về an ninh mạng, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân kịp thời thông báo cho lực lượng chuyên 

trách bảo vệ an ninh mạng và áp dụng ngay các biện pháp quy 

định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này; 

b) Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc ủy quyền 

cho Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định, xử lý tình huống 

nguy hiểm về an ninh mạng trong phạm vi cả nước hoặc từng địa 

phương hoặc đối với một mục tiêu cụ thể. 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc ủy quyền cho 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định, xử lý tình huống 

nguy hiểm về an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quân sự và 

hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; 

c) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chủ trì, phối 

hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng các biện 

pháp quy định tại khoản 3 Điều này để xử lý tình huống nguy 

hiểm về an ninh mạng; 

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm 

phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực 

hiện biện pháp nhằm ngăn chặn, xử lý tình huống nguy hiểm về 

an ninh mạng. 

Điều 22. Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng 

1. Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng là hoạt động có tổ chức do 

lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện trên không 

gian mạng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an 

toàn xã hội. 

2. Nội dung đấu tranh bảo vệ an ninh mạng bao gồm: 

a) Tổ chức nắm tình hình có liên quan đến hoạt động bảo vệ 

an ninh quốc gia; 

b) Phòng, chống tấn công và bảo vệ hoạt động ổn định của 

hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; 
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c) Làm tê liệt hoặc hạn chế hoạt động sử dụng không gian 

mạng nhằm gây phương hại an ninh quốc gia hoặc gây tổn hại đặc 

biệt nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội; 

d) Chủ động tấn công vô hiệu hóa mục tiêu trên không gian 

mạng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn 

xã hội. 

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan 

thực hiện đấu tranh bảo vệ an ninh mạng. 

Chương IV 

HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH MẠNG 

Điều 23. Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng 

trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và 

địa phương 

1. Nội dung triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng bao gồm: 

a) Xây dựng, hoàn thiện quy định, quy chế sử dụng mạng 

máy tính nội bộ, mạng máy tính có kết nối mạng Internet; phương 

án bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; phương án 

ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; 

b) Ứng dụng, triển khai phương án, biện pháp, công nghệ 

bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin và thông tin, tài 

liệu được lưu trữ, soạn thảo, truyền đưa trên hệ thống thông tin 

thuộc phạm vi quản lý; 

c) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động; nâng cao năng lực bảo vệ 

an ninh mạng cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng; 

d) Bảo vệ an ninh mạng trong hoạt động cung cấp dịch vụ 

công trên không gian mạng, cung cấp, trao đổi, thu thập thông tin 

với cơ quan, tổ chức, cá nhân, chia sẻ thông tin trong nội bộ và 

với cơ quan khác hoặc trong hoạt động khác theo quy định của 

Chính phủ; 

đ) Đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất phù hợp với điều 

kiện bảo đảm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với hệ 

thống thông tin; 
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e) Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; phòng, 

chống hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng; ứng phó, khắc 

phục sự cố an ninh mạng. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm triển 

khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng thuộc quyền quản lý. 

Điều 24. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông 

tin của cơ quan, tổ chức không thuộc Danh mục hệ thống 

thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 

1. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ 

quan, tổ chức không thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan 

trọng về an ninh quốc gia trong trường hợp sau đây: 

a) Khi có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng xâm 

phạm an ninh quốc gia hoặc gây tổn hại nghiêm trọng trật tự, an 

toàn xã hội; 

b) Khi có đề nghị của chủ quản hệ thống thông tin. 

2. Đối tượng kiểm tra an ninh mạng bao gồm: 

a) Hệ thống phần cứng, phần mềm, thiết bị số được sử dụng 

trong hệ thống thông tin; 

b) Thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền đưa trong hệ thống 

thông tin; 

c) Biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước và phòng, chống lộ, 

mất bí mật nhà nước qua các kênh kỹ thuật. 

3. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm thông báo cho 

lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an 

khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng trên hệ 

thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. 

4. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ 

Công an tiến hành kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông 

tin của cơ quan, tổ chức trong các trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều này. 



347 

5. Trước thời điểm tiến hành kiểm tra, lực lượng chuyên 

trách bảo vệ an ninh mạng thông báo bằng văn bản cho chủ quản 

hệ thống thông tin ít nhất là 12 giờ. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, lực 

lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thông báo kết quả kiểm 

tra và đưa ra yêu cầu đối với chủ quản hệ thống thông tin trong 

trường hợp phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật; hướng dẫn hoặc 

tham gia khắc phục khi có đề nghị của chủ quản hệ thống thông tin. 

6. Kết quả kiểm tra an ninh mạng được bảo mật theo quy 

định của pháp luật. 

7. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục kiểm tra an ninh 

mạng quy định tại Điều này. 

Điều 25. Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng 

không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế 

1. Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian 

mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế phải bảo đảm kết hợp 

chặt chẽ giữa yêu cầu bảo vệ an ninh mạng với yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội; khuyến khích cổng kết nối quốc tế đặt trên lãnh 

thổ Việt Nam; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng 

không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế có trách 

nhiệm sau đây: 

a) Bảo vệ an ninh mạng thuộc quyền quản lý; chịu sự quản 

lý, thanh tra, kiểm tra và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ an ninh 

mạng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Tạo điều kiện, thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ 

cần thiết để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ 

bảo vệ an ninh mạng khi có đề nghị. 

Điều 26. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng 

1. Trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc 

chuyên trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
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không được cung cấp, đăng tải, truyền đưa thông tin có nội dung 

quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này và 

thông tin khác có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia. 

2. Doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ 

trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên 

không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm sau đây: 

a) Xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; 

bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; cung cấp thông tin 

người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng 

thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều 

tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng; 

b) Ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội 

dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này 

trên dịch vụ hoặc hệ thống thông tin do cơ quan, tổ chức trực tiếp 

quản lý chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực 

lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc 

cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông và lưu 

nhật ký hệ thống để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp 

luật về an ninh mạng trong thời gian theo quy định của Chính phủ; 

c) Không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng 

viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng cho tổ chức, cá 

nhân đăng tải trên không gian mạng thông tin có nội dung quy 

định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này khi có 

yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc 

Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

3. Doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ 

trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên 

không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, 

phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan 

hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ 

tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong 

thời gian theo quy định của Chính phủ. 
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Doanh nghiệp ngoài nước quy định tại khoản này phải đặt 

chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều này. 

Điều 27. Nghiên cứu, phát triển an ninh mạng 

1. Nội dung nghiên cứu, phát triển an ninh mạng bao gồm: 

a) Xây dựng hệ thống phần mềm, trang thiết bị bảo vệ an 

ninh mạng; 

b) Phương pháp thẩm định phần mềm, trang thiết bị bảo vệ 

an ninh mạng đạt chuẩn và hạn chế tồn tại điểm yếu, lỗ hổng bảo 

mật, phần mềm độc hại; 

c) Phương pháp kiểm tra phần cứng, phần mềm được cung 

cấp thực hiện đúng chức năng; 

d) Phương pháp bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí 

mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống 

riêng tư; khả năng bảo mật khi truyền đưa thông tin trên không 

gian mạng; 

đ) Xác định nguồn gốc của thông tin được truyền đưa trên 

không gian mạng; 

e) Giải quyết nguy cơ đe dọa an ninh mạng; 

g) Xây dựng thao trường mạng, môi trường thử nghiệm an 

ninh mạng; 

h) Sáng kiến kỹ thuật nâng cao nhận thức, kỹ năng về an 

ninh mạng; 

i) Dự báo an ninh mạng; 

k) Nghiên cứu thực tiễn, phát triển lý luận an ninh mạng. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền nghiên 

cứu, phát triển an ninh mạng. 

Điều 28. Nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng 

1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng và nâng 

cao khả năng sản xuất, kiểm tra, đánh giá, kiểm định thiết bị số, 

dịch vụ mạng, ứng dụng mạng. 
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2. Chính phủ thực hiện các biện pháp sau đây để nâng cao 

năng lực tự chủ về an ninh mạng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân: 

a) Thúc đẩy chuyển giao, nghiên cứu, làm chủ và phát triển 

công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng để bảo vệ an ninh mạng; 

b) Thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến 

liên quan đến an ninh mạng; 

c) Tổ chức đào tạo, phát triển và sử dụng nhân lực an ninh mạng; 

d) Tăng cường môi trường kinh doanh, cải thiện điều kiện 

cạnh tranh hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất sản phẩm, 

dịch vụ, ứng dụng để bảo vệ an ninh mạng. 

Điều 29. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng 

1. Trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin, tham gia 

hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, giữ bí mật cá nhân, đời sống 

riêng tư và các quyền khác khi tham gia trên không gian mạng. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên 

không gian mạng có trách nhiệm kiểm soát nội dung thông tin trên 

hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để 

không gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ 

em; ngăn chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội dung gây 

nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em; kịp thời 

thông báo, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh 

mạng thuộc Bộ Công an để xử lý. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không 

gian mạng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền 

trong bảo đảm quyền của trẻ em trên không gian mạng, ngăn chặn 

thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em theo quy định của 

Luật này và pháp luật về trẻ em. 

4. Cơ quan, tổ chức, cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ 

em và cá nhân khác liên quan có trách nhiệm bảo đảm quyền của 

trẻ em, bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mạng theo quy định 

của pháp luật về trẻ em. 
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5. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ 

quan chức năng có trách nhiệm áp dụng biện pháp để phòng ngừa, 

phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi sử dụng không gian 

mạng gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em. 

Chương V 

BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH MẠNG 

Điều 30. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng 

1. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí 

tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

2. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ, ngành, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hệ 

thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

3. Tổ chức, cá nhân được huy động tham gia bảo vệ an 

ninh mạng. 

Điều 31. Bảo đảm nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng 

1. Công dân Việt Nam có kiến thức về an ninh mạng, an toàn 

thông tin mạng, công nghệ thông tin là nguồn lực cơ bản, chủ yếu 

bảo vệ an ninh mạng. 

2. Nhà nước có chương trình, kế hoạch xây dựng, phát triển 

nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng. 

3. Khi xảy ra tình huống nguy hiểm về an ninh mạng, khủng 

bố mạng, tấn công mạng, sự cố an ninh mạng hoặc nguy cơ đe dọa 

an ninh mạng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định huy 

động nhân lực bảo vệ an ninh mạng. 

Thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục huy động nhân 

lực bảo vệ an ninh mạng được thực hiện theo quy định của Luật 

An ninh quốc gia, Luật Quốc phòng, Luật Công an nhân dân và 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 32. Tuyển chọn, đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ 

an ninh mạng 
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1. Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo 

đức, sức khỏe, trình độ, kiến thức về an ninh mạng, an toàn thông 

tin mạng, công nghệ thông tin, có nguyện vọng thì có thể được 

tuyển chọn vào lực lượng bảo vệ an ninh mạng. 

2. Ưu tiên đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng 

có chất lượng cao. 

3. Ưu tiên phát triển cơ sở đào tạo an ninh mạng đạt tiêu 

chuẩn quốc tế; khuyến khích liên kết, tạo cơ hội hợp tác về an 

ninh mạng giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, trong nước 

và ngoài nước. 

Điều 33. Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an 

ninh mạng 

1. Nội dung giáo dục, bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng 

được đưa vào môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà 

trường, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 

theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. 

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan 

tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho lực lượng bảo vệ 

an ninh mạng và công chức, viên chức, người lao động tham gia 

bảo vệ an ninh mạng. 

Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức bồi dưỡng 

nghiệp vụ an ninh mạng cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 34. Phổ biến kiến thức về an ninh mạng 

1. Nhà nước có chính sách phổ biến kiến thức về an ninh 

mạng trong phạm vi cả nước, khuyến khích cơ quan nhà nước 

phối hợp với tổ chức tư nhân, cá nhân thực hiện chương trình giáo 

dục và nâng cao nhận thức về an ninh mạng. 

2. Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xây dựng và 

triển khai hoạt động phổ biến kiến thức về an ninh mạng cho cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ, ngành, cơ 

quan, tổ chức. 
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3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và 

triển khai hoạt động phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về an 

ninh mạng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương. 

Điều 35. Kinh phí bảo vệ an ninh mạng 

1. Kinh phí bảo vệ an ninh mạng của cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong 

dự toán ngân sách nhà nước hằng năm. Việc quản lý, sử dụng kinh 

phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật 

về ngân sách nhà nước. 

2. Kinh phí bảo vệ an ninh mạng cho hệ thống thông tin của 

cơ quan, tổ chức ngoài quy định tại khoản 1 Điều này do cơ quan, 

tổ chức tự bảo đảm. 

Chương VI 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Công an 

Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 

quản lý nhà nước về an ninh mạng và có nhiệm vụ, quyền hạn sau 

đây, trừ nội dung thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Ban 

Cơ yếu Chính phủ: 

1. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật về an 

ninh mạng; 

2. Xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế 

hoạch và phương án bảo vệ an ninh mạng; 

3. Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian 

mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội và phòng, chống tội phạm mạng; 

4. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng; xây 

dựng cơ chế xác thực thông tin đăng ký tài khoản số; cảnh báo, 

chia sẻ thông tin an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng; 
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5. Tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, quyết định việc phân công, phối hợp thực hiện các biện pháp 

bảo vệ an ninh mạng, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an 

ninh mạng trong trường hợp nội dung quản lý nhà nước liên quan 

đến phạm vi quản lý của nhiều Bộ, ngành; 

6. Tổ chức diễn tập phòng, chống tấn công mạng; diễn tập 

ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin 

quan trọng về an ninh quốc gia; 

7. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 

phạm pháp luật về an ninh mạng. 

Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 

Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 

quản lý nhà nước về an ninh mạng trong phạm vi quản lý và có 

nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật về an 

ninh mạng trong phạm vi quản lý; 

2. Xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế 

hoạch và phương án bảo vệ an ninh mạng trong phạm vi quản lý; 

3. Phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động sử dụng không 

gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia trong phạm vi quản lý; 

4. Phối hợp với Bộ Công an tổ chức diễn tập phòng, chống 

tấn công mạng, diễn tập ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng 

đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, triển 

khai thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng; 

5. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 

phạm pháp luật về an ninh mạng trong phạm vi quản lý. 

Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông 

1. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong bảo vệ an 

ninh mạng. 
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2. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, 

phản bác thông tin có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này. 

3. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn 

thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng, 

chủ quản hệ thống thông tin loại bỏ thông tin có nội dung vi phạm 

pháp luật về an ninh mạng trên dịch vụ, hệ thống thông tin do 

doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý. 

Điều 39. Trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ 

1. Tham mưu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành 

hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện 

văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về mật mã 

để bảo vệ an ninh mạng thuộc phạm vi Ban Cơ yếu Chính phủ 

quản lý. 

2. Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin cơ yếu 

thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu 

Chính phủ cung cấp theo quy định của Luật này. 

3. Thống nhất quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ mật 

mã; sản xuất, sử dụng, cung cấp sản phẩm mật mã để bảo vệ 

thông tin thuộc bí mật nhà nước được lưu trữ, trao đổi trên không 

gian mạng. 

Điều 40. Trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ, ngành, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện công tác bảo 

vệ an ninh mạng đối với thông tin, hệ thống thông tin thuộc phạm 

vi quản lý; phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước 

về an ninh mạng của Bộ, ngành, địa phương. 

Điều 41. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

trên không gian mạng 

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng tại 

Việt Nam có trách nhiệm sau đây: 
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a) Cảnh báo khả năng mất an ninh mạng trong việc sử dụng 

dịch vụ trên không gian mạng do mình cung cấp và hướng dẫn 

biện pháp phòng ngừa; 

b) Xây dựng phương án, giải pháp phản ứng nhanh với sự cố 

an ninh mạng, xử lý ngay điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, tấn 

công mạng, xâm nhập mạng và rủi ro an ninh khác; khi xảy ra sự 

cố an ninh mạng, ngay lập tức triển khai phương án khẩn cấp, biện 

pháp ứng phó thích hợp, đồng thời báo cáo với lực lượng chuyên 

trách bảo vệ an ninh mạng theo quy định của Luật này; 

c) Áp dụng các giải pháp kỹ thuật và các biện pháp cần thiết 

khác nhằm bảo đảm an ninh cho quá trình thu thập thông tin, ngăn 

chặn nguy cơ lộ, lọt, tổn hại hoặc mất dữ liệu; trường hợp xảy ra 

hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố lộ, lọt, tổn hại hoặc mất dữ liệu 

thông tin người sử dụng, cần lập tức đưa ra giải pháp ứng phó, 

đồng thời thông báo đến người sử dụng và báo cáo với lực lượng 

chuyên trách bảo vệ an ninh mạng theo quy định của Luật này; 

d) Phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng chuyên trách bảo vệ 

an ninh mạng trong bảo vệ an ninh mạng. 

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, 

mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt 

Nam có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này, 

khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này. 

Điều 42. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử 

dụng không gian mạng 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng. 

2. Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh 

mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh 

mạng cho cơ quan có thẩm quyền, lực lượng bảo vệ an ninh mạng. 

3. Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan có thẩm 

quyền trong bảo vệ an ninh mạng; giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ 

quan, tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp 

bảo vệ an ninh mạng. 
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Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 43. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

2. Hệ thống thông tin đang vận hành, sử dụng được đưa vào 

Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thì 

trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực, chủ quản 

hệ thống thông tin có trách nhiệm bảo đảm đủ điều kiện an ninh 

mạng, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng đánh giá điều 

kiện an ninh mạng theo quy định tại Điều 12 của Luật này; trường 

hợp cần gia hạn do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng không 

quá 12 tháng. 

3. Hệ thống thông tin đang vận hành, sử dụng được bổ sung 

vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 

thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được bổ sung, chủ quản hệ 

thống thông tin có trách nhiệm bảo đảm đủ điều kiện an ninh 

mạng, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng đánh giá điều 

kiện an ninh mạng theo quy định tại Điều 12 của Luật này; trường 

hợp cần gia hạn do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng không 

quá 12 tháng. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 

năm 2018. 

   CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân 
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MỤC LỤC 

STT Nội dung Trang 

1 Lời giới thiệu 3 

2 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 

của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến 

năm 2021 

5 

3 

Chỉ thị số 27/CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố 

giác, người đấu tranh chống tham nhũng lãng 

phí, tiêu cực 

23 

4 

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử 

lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc 

28 

5 

Quyết định số 861/QĐ0TTg ngày 10/7/2019 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 

2019-2021” 

36 

6 

Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 

20/9/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình thực 

hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

53 
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7 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 61 

8 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng 

116 

9 
Xử lý hành vi tham nhũng theo pháp luật 

hình sự 
177 

10 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 188 

11 Luật Tố cáo năm 2018 211 

12 Luật Khiếu nại năm 2011 254 

13 Luật Tiếp công dân năm 2013 292 

14 Luật An ninh mạng năm 2018 320 
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HỆ THỐNG HÓA CÁC VĂN BẢN 

VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN 

Phạm Minh Thường 

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình 

 

 

BIÊN TẬP VÀ SỬA BẢN IN 

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp 

 

TRÌNH BÀY BÌA 

Quách Hữu Hùng 

Công ty TNHH Giấy vở Hồng Điệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 400 cuốn, khổ 14,5 x 20,5cm tại Công ty TNHH Giấy Vở 

Hồng Điệp. Địa chỉ: Số nhà 322, đường 30/6, phố Phúc Trì, 

phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình.  

Giấy phép xuất bản số: 74/GP-STTTT do Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 25/11/2020. 

 In xong và nộp lưu chiểu Quý IV năm 2020. 




